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ìm thế nào đế học tốt môn Lịch sử ở trường phố thông? Câu hỏi 


tưởng chưng rất đơn giản và thường nhận được câu trả lời là phải chăm 
chỉ, chịu khó học thuộc các sự kiện, hiện tượng trong sách giáo khoa. Điều 
đó chỉ đúng một phần và cũng khó thực hiện đối với tất cả các em, vì 
không thể dành quá nhiều thời gian ở nhà đê học sử. Các em còn phải học 
nhiều môn khác nữa, nhất là môn Toán, môn Văn, môn Ngoại ngữ. Mà học 
thuộc được kiến thức trong sách giáo khoa củng không đơn giản vì khi học 
có thể thuộc rồi nhưng vài tuần sau lại quên do kiên thức lịch sử chỉ học 
một lẩn, những bài sau không lặp lại nữa. Vấn đê đặt ra mà các em mong 
muốn có lời giải đáp là trong quá trình học lịch sử ở trường phổ thông làm 
sao tốn ít thời gian, không phải học ở nhà nhiều mà vẫn có hiệu quả. Muốn 
thực hiện điều đó các em phải có phương pháp học tốt ở trên lớp củng như 
ỏ nhả theo sự hướng dẫn của cúc thầy cô. ơ trên lớp, học sử củng như học 
các bộ môn khác là phải chú ỷ, tập trung theo dõi bài giảng, tích cực và 
chủ dộng tham gia vào bài học, cố gắng nhớ được những sự kiện quan 
trọng, hiểu được bài giảng ngay trên lớp. Sau mồi giờ học, các em cô gắng 
tự trả lời hôm nay học về cái gì, vấn đề gì, xảy ra khi nào, kết quả ra sao, 
và vì sao như vậy. Khi học ở nhà đương nhiên các em không nên mất quá 
nhiêu thời gian vào học sử mà chỉ cần xem lại bài đã học và hoàn thành 
các bài tập mà thảy cô đã giao. 

Dể giúp các em định hướng nội dung kiến thức học ở nhà và các dạng 
bài tập lịch sử có liên quan, các tác giá đã biên soạn cuốn “Để học tốt 
Lịch sử 9”. Cuốn sách được biên soạn theo từng bài, từng chương phù hợp 
với chương trình, sách giáo khoa. Mỗi bài đểu xác định kiên thức cơ bản 
cần phải nám vả hệ thống câu hỏi bai tập mà các em nên trả lời. Làm được 
tốt những điều đó, chắc chắn các em sẽ học tôt hơn môn Lịch sử. 

Các thầy, cô đang trực tiếp dạy lịch sử ở trường phố thông cũng có thể 
tham khảo cuốn sách này để giảng dạy và giao bài tập về nhà cho học sinh. 

Mặc dừ các tác giả đã rất cố gắng, song cuồn sách khó tránh khỏi 
những thiếu sót. Rất mong nhận dược ỷ kiến đóng góp của các thầy cô và 
các em. 

Các tác giả 
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Phẩn một 

LỊCH S Ử THÊ GIỚI HI ỆN ĐẠI TỪ NÁM 1945 ĐẾN NAY 

Sm/ỠNS I 

um xô vẩ ũhũ míốc DÔNG ÂU 

SAU ©HJÉH ĩmm THI mềì THỬ HAI 

BÀI 1 

IIỀN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG Âu TỪ NĂM 1945 
ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX 

A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 

I. Iãên Xô 

1. Công cuộc khôi phục kinh tê sau Chiên tranh (1945 - 1950) 

- Bối cảnh lịch sử: Liên Xô là nước thắng trận nhưng phải chịu những 
tổn thất nặng nề: hơn 27 triệu người chết, 1.710 thành phố, hơn 70.000 làng 
mạc, gần 32.000 nhà máy xí nghiệp và 65.000km đường sắt bị tàn phá. 
Chiến tranh đã làm cho nền kinh tế Liên Xô phát triển chậm lại 10 năm. 

- Thành tựu: Để khôi phục và phát triển kinh tế, nhân dân Liên Xô 
dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Xô viết đã nỗ lực không ngừng 
thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946-1950), vượt mức trước thời hạn 
9 tháng. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế 
độc quyền hạt nhân của Mĩ. 

2. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội từ sau Chiến tranh thê 
giới thứ hai đến giữa những năm 70 của thê kỷ XX 

Liên Xô tiến hành xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội với các kế hoạch 5 năm lần thứ năm (1951-1955), lần thứ sáu (1956- 
1960), kế hoạch 7 năm (1959-1965),.., với phương hướng chính: tiếp tục ưư 
tiên phát triển công nghiệp nặng, thực hiện thâm canh trong sản xuất 
nông nghiệp, đẩy mạnh tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tăng cường sức mạnh 
quốc phòng. 

Liên Xô nhanh chóng trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai' 
thế giới sau Mĩ. Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ 
tinh nhân tạo đầu tiên lên khoảng không vũ trụ. Năm 1961, Liên Xô phóng 
tàu “ Phương Đông ” đưa Ga-ga-rin lần dầu tiên bay vòng quanh Trái Đất... 
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Trong chính sách đôi ngoại, Liên Xô là chỗ dựa vững chắc của hoà bình và 
cách mạng thế giới. 

II. Đông Âu 

- Sự thành lập các nước dân chủ nhản dân 

Khi Ilồng quân Liên Xô tiến vào lãnh thổ Đông Âu truy kích quân đội 
phát xít, nhân dân Đông Âu nhanh chóng khởi nghĩa vũ trang giành chính 
quyền, thành lập các nước dân chủ nhân dân: Ba Lan (7-1944), Ru-ma-ni (8- 
1944), Hung-ga-ri(4-1945), Tiệp Khắc (5-1945), Nam Tư (11-1945), An-ba-ni 
(12-1945), Bun-ga-ri (9-1946), Cộng hoà Dân chủ Đức (10-1949). Từ 1945- 
1949, các nước Đông Âu hoàn thành thẩng lợi nhừng nhiệm vụ cùa cách 
mạng dân chủ nhân dân. 

- Thành tựu tiêu biểu 

Từ nàm 1949, các nưđc Đông Âu bước vào giai đoạn xây dựng xây dựng 
chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ chính: xoá bỏ sự bóc lột của giai cấp tư sản; 
đưa cồng nhân vào con đường làm ăn tập thể thông qua hình thức hợp tác 
xã; tiên hành công nghiệp hoá nhằm xoá bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng 
cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội. Tới đầu những năm 70 của thế kỷ XX, 
các nước Đông Âu đã trở thành những nước công - nông nghiệp. 

III. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa 

Ngày 8-1-1949, Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập nhằm 
đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa. 
Trong giai đoạn 1951 - 1973, SEV đã thu được những thành tựu lớn (tốc độ 
sản xuất công nghiệp bình quân hằng năm đạt 10%,...). 

Tháng 5-1955, Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va thành lập - một tổ chức mang 
tính chất phòng thủ về quân sự và chính trị của các nước XHCN Đông Àu. 

B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

- Nhà nước dân chủ nhân dân: một hình thức chính quyền cách 
mạng được xây dựng trên cơ sở nhà nước thuộc về nhân dân lao động, dưới 
sự lãnh đạo của giai cấp công nhân và chuyển lên chế độ xã hội chủ nghĩa. 

c. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 

Câu 1. Khoanh tròn chỉ một chữ cái ỉn hoa trước câu trả lời đúng. 

1. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô phải gánh chịu những tồn thất: 

A. Hơn 17 triệu người chết; 1.710 thành phố bị phá huỷ. 

B. Hơn 27 triệu người chết; 1.710 thành phố, hơn 70.000 làng mạc, gần 
32.000 nhà máy, xí nghiệp và 65.000km đường sắt bị tàn phá 

c. Chiến tranh làm cho nền kinh tế Liên Xô phát triển chậm lại 10 năm. 

D. Hơn 27 triệu người chết, toàn bộ các thành phố, làng mạc bị phá huỷ. 
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2. Nhãn dân Liên Xô thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ tư từ năm: 

A. 1946 đến năm 1950. c. 1947 đến năm 1951. 

B. 1945 đến năm 1949. D. 1948 đến năm 1952. 

3. Bức hình dưới đây gắn liền ƯỚÍ sự kiện nào? 

A. Nàm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử. 

B. Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân 
tạo lên vũ trụ. 

c. Năm 1961, Liên Xô phóng tàu “ Phương Đông”. 

D. Nàm 1961, Ga-ga-riII lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất. 



4. ph ương hướng chính của công cuộc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho 
chủ nghĩa xã hội ở IẨên Xô là: 

A. Tiến hành khôi phục kinh tế, hàn gán vết thương Chiến tranh. 

B. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, thực hiện thâm canh trong sản 
xuất nông nghiệp, đẩy mạnh tiến bộ khoa học-kỹ thuật, tăng cường 
sức mạnh quốc phòng. 

c. Cải cách ruộng đất, quốc hữu hoá những xí nghiệp lớn của tư bản 
nước ngoài và trong nước, thực hiện các quyền tự do dân chú, cải 
thiện đời sống nhân dân. 

D. Xoá bỏ sự bóc lột của giai cấp tư sản; đưa công nhân vào con đường 
làm ăn tập thể thông qua hình thức hợp tác xã; tiên hành công 
nghiệp hoá. / 

Câu 2. Xác định vị trí các nước dân chủ nhân dân Đông Au bàng cách tô 

màu tương ứng vào mỗi quốc gia trong lược đồ dưới đây. 
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Câu 3. Hoàn thành bảng sau đây cho phù hợp với các giai đoạn cách mạng và 
nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu từ năm 1945 đến những năm 70 của 
thế kỳ XX. 


Thời gian 

Giai đoạn cách mạng 

Những nhiệm vụ chính 

1945 - 1949 



1950 - 1970 






Câu 4. Hãy nối mốc thời gian ở cột bên trái cho phù hợp với các sự kiện ở 
cột bên phải. 


a. Tháng 10-1949 


1. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) thành lập. 

b. 8 - 1 - 1949 


2. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử. 

c. Tháng 5-1955 

3. Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va thành lập. 

d. Năm 1949 

4. Nhà nước Cộng hoà Dân chủ Đức ra đời. 

e. Tháng 4-1949 

5. Sự ra đời của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương. 
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Câu 5. Công cuộc khôi phục kinh tế, hàn g'ắn vết thương Chiên tranh ở 
Liên Xô đã diễn ra và đạt được kế hoạch mhư thế nào? 

Câu 6. Hãy nêu những thành tựu chủ yếu của nhán dân Liên Xô trong công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 19*50 đến đầu những năm 70 của 
thê kỷ XX. 


Bài 2 

LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG Âu TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 
ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA 111Ế KỶ XX 

A. KIẾN THỨC: học bài này, cần nắm vừng những kiến thức cơ bản sau: 

I. Sự khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô viêt 

- Tình hình kinh tế, xã hội trước cải tô 

+ Cuộc khung hoảng dầu mỏ năm 1973 đòi hỏi các nước phải có 
những cải cách về kinh tế và chính trị - xã hội. 

+ Các nhà lãnh đạo Liên Xô không tiến hành cải cách cần thiêt về 
kinh tế, xã hội, không khắc phục những khuyết điểm trước đây. Vì 
vậy nền kinh tế xã hội Liên Xô rơi vào tinh trạng trì trệ từ cuối 
thập niên 70. 

• Kinh tế: sản xuất công nghiệp, nông nghiệp trì trệ, lương thực, 
thực phẩm và các hàng hoá thiết yếu ngày càng khan hiếm. 

• Xã hội: thiếu dân chủ công bằng, vi phạm pháp chế, các tệ nạn 
quan liêu tham nhũng ngày càng trầm trọng. Mức sống nhân dân 
giảm sút. 

- Công cuộc cải tổ (1985 - 1991): Tháng 3 năm 1985, Goóc-ba-chốp lên 
nắm quyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô, dưa ra đường lối cải tổ: 

+ Mục đích : nhăm khắc phục những sai lầm, thiếu sót trước đây, đưa 
đất nước thoát khỏi khủng hoảng và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
theo đúng bản chất và ý nghĩa nhân vàn của nó. 

+ Kết quả: cải tổ thất bại. Đất nước lún sâu vào khủng hoảng và rối 
loạn, các nước cộng hoà đòi li khai, các tệ nạn xã hội gia tăng... 

- Sự sụp đổ của Liên bang Xô viết 

+ Ngày 19/8/1991, một sô người lãnh đạo Đảng và Nhà nước Xô viết 
tiến hành đảo chính lật đổ Goóc-ba-chốp. Cuộc đảo chính thất bại 
đã để lại những hậu quả nghiêm trọng. 

• Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động. 
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• Các nước cộng hoà tuyên bố độc lập, tách ra khỏi Liên Xô. 

+ Ngày 21/12/1991, Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) ru (lời. 

+ Ngày 25/12/1991, Goóc-ba-chốp từ chức Tổng thống, lá cò Liên 
bang Xô viết trên nóc điện Crem-Ịi bị hạ xuống, Liên bang Xô 
viết sụp đổ. 

II. Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu 

. - Bối cảnh lịch sử: Cụôi những năm 70 đầu những năm 80, Đông Âu 
lâm vào khủng hoảng kinh tế xã hội bắt đầu từ khủng hoảng năng lượng 
năm 1973. Sản xuất công - nông nghiệp suy giảm, buôn bán với nưức ngoài 
giảm sút, số* tiền nợ nước ngoài tăng lên, xuất hiện các cuộc đấu tranh của 
quần chúng nhân dâa.. 

- Cuộc khủng hoảng , tan rã XHCN ở Đông Âu: 

+ Năm 1988, khủng hoảng bắt đầu ở Ba Lan và lan nhanh sang 
nhiều nước. 

+ Các thế lực phản động, được sự tiếp sức của chủ nghĩa đế quốc ra 
sức kích động quần chúng, đẩy mạnh hoạt động chống phá. 

+ Các nước Đông Âu thực hiện đa nguyên chính trị, tiến hành tổng 
tuyển cử tự do, Đảng Cộng sản mất dần vai trò lãnh đạo. Cuối nãm 1989, 
chế độ XHCN sụp để hầu hết ở các nước Đông Âu. 

+ Ngày 28/6/1991, Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) tuyên bố chấm dứt 
hoạt động. Ngày 1/7/1991, Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va tuyên bố giải thể. 

B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

- Cải tổ: tổ chức lại theo nguyên tắc mới, có nội dung và hình thức 
khác trước, nhằm sửa đổi những sai lầm, thiết sót, làm cho xã hội và nhà 
nước tốt hơn. Trong thực tế, có nhiều cuộc cải tổ không làm được điều này, 
gáy ra những ảnh hưởng xấu như cuộc cải tố của Goóc-ba- chốp tiến hành. 

- Cộng dồng các quốc gia độc lập (SNG): ra đời ngày 21/12/1991 

sau khi tổng thống ba nước Nga, Ư-crai-na, Bê-la-rút ra tuyên bô" chung 
Liên bang Xô viết không còn tồn tại nữa và quyết định thành lập liên minh 
mới. Tại An-ma An-ta - thủ đô Ca-dắc-xtan, 11 nước cộng hoà trong Liên 

bang Xô viết trước đây kí hiệp ước giải tán Liên bang Xô viết thành lập 

Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). 

c. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 

Câu 1. Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 

1. Công cuộc cải tổ của Liên Xô được tiến hành từ năm: 

A. 1984 - 1990 B. 1984 - 1996 

c. 1985 - 1990 D. 1985 - 1991 



2. Người khởi xướng công cuộc cải tổ ở Liên Xô Là: 

A. B. Enxin B. Goóc-ba-chốp 

c. An-đrô-pốp D. I. Ga-ga-rin 

3. Cuộc đảo chính do một số người lãnh đạo Đảng vả Nhà nước Liên Xô 
tiến hành ngày: 

A. 19/8/1991 B. 18/9/1991 

c. 21/12/1991 D. 25/12/1991 

4. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) gồm: 

A. 10 nước B. 11 nước 

c. 12 nước D. 13 nước 


Câu 2. Hãy điển tên một số quốc gia trong Cộng dồng các quốc gia dộc lập 
(SNG) vào lược đồ dưới dây. 



Câu 3. Hãy nối các mốc thời gian ở cột bên trái cho phù hợp với sự kiện 
lịch sử ở cột bên phải. 


a. 21/12/1991 


1. Khối SEV tuyên bô' châm dứt hoạt động 



b. 25/12/1991 


2. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) ra đời 



c. 28/6/1991 


3. Tố chức Hiệp ước Vác-sa-va tuyên bô giải thể 



đ. 1/7/1991 


4. Tổng thống Goóc-ba-chố'p tuyên bồ' từ chức 
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Câu 4. Những nét lớn về công cuộc cải tổ ồ Liên Xồ từ năm 1985 đến 1991 
và hậu quả của nó. 

Câu 5. Quá trình khủng hoảng và sụp đổ của chế độ XHCN ở Đông Âu đã 
diễn ra như thế nào? 

. ©HIÍỔM© 31 

ũầũ Mlứỡe Á, ra, Mĩ LA-TONH 
Từ NẴM IMS PẾN mĩ 

Bài 3 

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIEN của phong trào 
GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ sự TAN RÃ 
CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA 

A, KIÊN THỨC: học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 

I. Giai đoạn từ nảm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỷ XX 

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều quốc gia giành được độc lập: 

+ Đông Nam Á: In-đô-nê-xi-a (17/8/1954); Việt Nam (2/9/1945); Lào 
(12/10/1945) 

+ Nam Á: Ấn Độ (1946 - 1950) 

+ Châu Phi: Ai Cập (1952), An-giê-ri (1954 - 1962) 

+ Năm 1960, 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập. 

+ Mĩ La-tinh: Cu Ba (1/1/1959) 

- Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc - thực dân về cơ bản sụp đổ. 

II. Giai đoạn từ giữa những nảm 60 đến giữa những nảm 70 của thế 
kỷ XX 

- Nhân dân ba nước Ảng-gô-la, Mô-dầm-bích, Ghi-nê Bít-xao lật đổ ách 
thông trị của Bồ Đào Nha giành được độc lập: Ghi-nê Bít-xao (9/1974), Àng- 
gô-la (11/1975), Mô-dăm-bích (6/1975). 

- Hệ thống thuộc địa của thực dân Bồ Đào Nha tan rã. 

III. Giai đoạn từ gỉữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của 
thế kỷ XX 

- Cuối những năm 70, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức 
là chế độ phân biệt chủng tộc, tập trung ở ba nước: Rô-đê-di-a; Tây Nam 
Phi, và Cộng hoà Nam Phi. 
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. Mhân dân cảc nước này đấu tranh bền bỉ để xoá bỏ chế độ phân biệt 
chủng tộc và giành chính quyền: Rô-đê-di-a (1980); Tây Nam Phi (1990); 
năm 1993 chế độ phân biệt chủng tộc bị xoá bỏ ở Cộng hoà Nam Phi. 

B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

phong trào giải phóng dân tộc: cuộc đấu tranh yêu nước của các 
dân tộc thuộc địa và phụ thuộc nhăm thủ tiêu các hình thức thống trị của 
đế quốc thực dân giành độc lập dân tộc. 

- Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc (chủ nghĩa A-pác-thai): là chính 
sách phần biệt chủng tộc cực đoan và tàn bạo, tước mọi quyền lợi về kinh 
te - chính trị, xã hội của người da đen ở Nam Phi, cũng như người da mầu 
(Ấn Độ) đến định cư. 
c. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 

Câu ]. Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đung. 

1. Nhăn dân In-đô-nê-xi-a tuyên bố độc lập ngày: 

A. 12/10/1945 B. 2/9/1945 C. 17/8/1945 D. Ưl/1959 

2. Nhân dân Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích; Ghi-nê Bít-xao đã đấu tranh lật đô 

ách thống trị của dế quốc thực dân: 

A. Tây Ban Nha B. Bồ Đào Nha 

c. Pháp D. Mỹ 

3. Chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai) bị xoá bỏ hoàn toàn năm: 

A. 1990 B. 1991 C. 1992 D. 1993 

4. Nước thuộc địa tuyên bố độc lập đầu tiên sau khi Chiên tranh thê giơi 
thứ hai kết thúc là: 

A. \ttệt Nam B. Cu Ba 

c. Ai Cập D. In-đô-nê-xi-a 

5. “Năm châu Phi” là năm: 

A. 1945 B. 1960 c. 1975 D. 1993 

Câu 2. Hoàn thành bảng sau cho phù hợp với các giai đoạn phát triển của 


phong trào giải phóng dân tộc các nước trên thế giới. 


Các giai đoạn 

Những sự kiện lịch sử tiêu biểu 

Từ nàm 1945 đến giữa những 
năm 60 của thế kỷ XX 



Từ giừa những năm 60 đến giữa 
những năm 70 của thế kỷ XX 



Từ giừa những năm 70 đến giữa 
những năm 90 cùa thê kỷ XX 
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BÀI 4 

CÁC NƯỚC CHÂU Á 

A. KIEN THỨC: Học bài này, cần nắm vững nhừng kiến thức cơ bán sau: 

I. Tình hình chung của các nước châu Á 

- về chính trị, xã hội: 

+ Trước năm 1945, các nước châu Á chịu sự nồ dịch của chủ nghĩa 
thực dân (Bồ Đào Nha, Anh, Pháp,...) 

+ Sau năm 1945, các nước châu Á lần lượt giành được độc lập (Trung 
Quốc, Ân Độ, In-đô-nê-xi-a...). 

+ Vào nửa sau thê kỷ XX, châu Á rơi vào tình hình không ồn định bởi 
nhiều cuộc Chiến tranh xâm lược của các nước đế quốc. 

+ Sau “Chiến tranh lạnh”, ở một số nước châu Á diễn ra các cuộc xung 
đột tranh chấp Biên giới, lãnh thổ, các phong trào li khai... 

- Về kinh tế: 

+ Nhiều nước đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao như: Nhật Bản, Hàn 
Quôc, Trung Quốc, Xin-ga-po, Thái Lan... 

+ An Độ: sau khi giành độc lập đã tiến hành các kế hoạch dài hạn 
nhằm phát triển kinh tê, xã hội đã thu được nhiều kết quả (tự tức lương 
thực cho dân sô hơn 1 tỉ người; công nghệ thong tin và viền thông phát 
triển mạnh...) 

II. Trung Quốc (diện tích: 9,5 triệu km 2 và dân số gần 1,3 tỉ người) 

1. Sự ra dời của nước Cộng hoà Nhản dân Trung Hoa 

- Tiền đề: gắn liền với đâu tranh tháng lợi của Đảng Qpng sản 
Trung Quôc trong cuộc nội chiên giữa Đảng Cộng sản và Quốc dân đang 
(1946-1949). 

- Kết quả: nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra dời (1/10/1949). 

- Y nghĩa lịch sử: 

+ Chấm dứt ách I 1 Ô dịch hơn 100 năm của đế quốc và hàng nghìn 
nám phong kiên, đưa đât nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập tự do. 

+ Hệ thống xã hội chủ nghĩa nối liền từ châu Âu sang châu Ả. 

2. Mười năm dầu xảy dựng chế dộ mới (1949 - 1959) 

■ Đường lỏi: đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, tiến hành công 
nghiệp hoá, phát triển kinh tế - xã hội. 

- Thành tựu: 

■ Kinh tế: thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm đầu tiên (1953-1957). 
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* Văn hoá - giáo dục: có những bước tiến lớn; đời sống nhân dân được 
cải thiện. 

* Dối ngoại: có những chính sách tích cực củng cố hoà bình và thúc đẩy 
phong trào cách mạng thế giới 

3. Đất nước trong thời kỳ biến động (1959 ■ 1978) 

- Đường lôi “Ba ngọn cờ hồng” khiến nền kinh tê trở nên hỗn loạn, sản 
xuất giảm sút, đời sống nhân dân điêu đứng, nạn đói xảy ra khắp nơi. 

- Cuộc “Đại cách mạng vô sản văn hoá” để lại những thảm hoạ nghiêm 
trọng trong đời sống vật chất, tinh thần cho Trung Quốc. 

4. Công cuộc cải cách - mở cửa (từ năm 1978 dên nay ) 

- Đường lối: Tháng 12/1978, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã 
đưa ra đường lối đổi mới nhăm cải cách kinh tế, xã hội. 

+ Xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc. 

+ Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm. 

+ Thực hiện cải cách, mở cửa. 

+ Xây dựng đất nước Trung Quốc giàu mạnh, văn minh. 

- Thành tựu: 

+ Kinh té: phát triển nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. 

+ Chính trị - xã hội: ổn định, đời sống nhân dân không ngừng được 
nâng cao. 'Thu hồi Hồng Kông (7/1997) và Ma Cao (12/1999). 

+ Đối ngoại: bình thường hoá quan hệ với nhiều nước, mở rộng quan 
hệ hợp tác với nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. 

B. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 

Cáu 1. Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 

1. Cìuộc nội chiến giữa Đảng Cộng sản và Quốc dân đảng sau thắng lợi của 
CUIỘC khăng chiến chống Nhật đã diễn ra từ năm: 

A. 1944 - 1949 B. 1945 - 1949 

C. 1946 - 1949 D. 1947 - 1949 

2. Thời kỳ không Ổn định về chính trị, kinh tế, xã hội Trung Quốc diễn ra 
trong những năm: 

A. 1949 - 1959 B. 1959 - 1978 

C. 1978 - 1991 D. 1991 - 2000 

3. Công cuộc cải cách - mở cửa ở Trung Quôc chính thức băt đâu từ thang. 

A. 9/1978 B. 10/1978 

C. 11/1978 D. 12/1978 
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Câu 2. Nối các dữ kiện ở cột bên phải sao cho đúng với đường lối “Ba ngọn 
cờ hổng" ở Trung Quốc. 


a. Ba ngọn cờ hồng 


1. Đường lối chung 


2. Xây dựng CNXII 


3. Đại nhảy vọt 


4. Công xã nhân dân 


Câu 3. Hoàn thành bảng dưới dây cho đúng với các giai đoạ '1 phát triển 
của cách mạng Trung Quốc từ năm 1949 đến nay. 


Thời gian 

Nộ ỉ dung chính 

Kết quả 

1949 * 1959 








’ 

1959 - 1978 








* 



1978 - đến nay 












Câu 4. Trình bày ngắn gọn tình hình châu Á sau năm 1945? 

Câu 5. Ý nghĩa lịch sử về sự ra đời của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. 
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BÀI 5 

CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM A 


A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững nhừng kiến thức cơ bản sau: 

í. Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945 

- Đôi nét về địa lý: diện tích 4,5 triệu km 2 ; dân số 536 triệu người 
(2002); hiện gồm 11 quốc gia. 

- Tinh hình Đông Nam Á : 

+ Trước 1945: đều là thuộc địa của các nước phương Tây (trừ Thái Lan). 

+ Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều nước nổi dậy giành được chính 
quyền (In-đô-nê-xi-a - 17/8/1945; Việt Nam - 2/9/1945; Lào - 12/10/1945). Tiếp 
đó là; phi-hp-pin (7/1946), Miến Điện (1/1948), Mã Lai (8/1957). 

+ Cùng với việc thành lập khối SEATO, Mĩ tiến hành xâm lược Việt 
Nam khiến tình hình Đồng Nam Á trở nên căng thẳng. 

II. Sự ra đời của tổ chức ASEAN 

- Hoàn cảnh ra đời : 

+ Sau khi giành độc lập, nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành 
lập một tổ diức liên minh nhằm cùng nhau hợp tác phát triển, đồng thời 
hạn chế ảní L hưởng từ các nước bên ngoài. 

+ Ng* y 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt là 
ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc với sự tham gia của 5 nước (In-đô-nê- 
xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Thái Lan). 

- Mục tiêu ASEAN : phát triển kinh tế và văn hoá thông qua những nỗ 
lực chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn 
định khu vực. 

. Tháng 2/1976, các nước ASEAN kí hiệp ước thân thiện và hợp tác ở 
Đông Nam Á tại Ba-li. 

- Sau tháng 12/1978, quan hệ giữa ASEAN với các nước Đông Dương trở 
nên căng thẳng, đối đầu. 

- Kinh tế: các nước ASEAN thực hiện chiến lược công nghiệp hoá hướng 
về xuất khẩu. 

- ASEAN kết nạp các thành viên mới: Bru-nây (1948), Việt Nam 
(7/1995), Lào và Mi-an-ma (7/1997), Cam-pu-chia (4/1999). 

B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

- Dông Nam Á: khu vực kinh tế - văn hoá gồm 11 quôc gia ở phía đông 
nam châu Á, nằm giữa Trung Quốc và Ân Độ. Các nước Đông Nam A đã gia 
nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được thàỊ0th iầpL8/8/J967vM »Né V * 

[trung tám THÔNG TIN Tpự VIỆN ị 
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- ASEAN: viết tắt cụm từ tiếng Anh “ The Association of South East 
Asian Nations ” - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. 

c. HOÀN THÀNII CÁC BÀI TẬP SAU 

Câu 1. Hãy sử dụng những từ (hoặc cụm từ) dưới đây điền vào chỗ chấm 
(...) dể thấy được những nét khái quát vể khu vực Đông Nam A. 

những năm 50 11 818Ị1967 

Thái Lan Băng Cốc 

Đông Nam Á hiện nay gồm(l).nước với dân số ước tính khoảng 536 

triệu người. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, trừ(2)..hầu hết các 

nước đều là thuộc địa của chủ nghĩa thực dân phương Tây. Ngay sau khi 
Nhật đầu hàng Đồng minh, nhiều nước đã nổi dậy giành chính quyền như: 

In-đồ-nê-xi-a, Việt Nam, Lào. Tới giữa (3)...của thế kỷ XX, các quốc gia 

Đông Nam Á lần lượt giành được độc lập dân tộc. Ngày (4).-, Hiệp hội 

các quốc gia Đông Nam Á được thành lập tại (5).-với sự tham gia của 5 

nước. Tháng 7/1995, Việt Nam trở thành thành viên thứ bẩy của ASEAN. 

Câu 2. Hoàn thành niên biểu sau dể thấy rõ sự mở rộng của ASEAN 


Thời gian 

Tên nước gia nhập ASEAN 

Ngày 8/8/1967 



Bru-nây 

Tháng 7/1995 


Tháng 7/1997 



Cam-pu-chia 


Câu 3. Điền tên các quốc gia vào chỗ chấm (...) trên lược đồ cho đứng. 



Câu 4. Trình bày hoàn cảnh lịch sử, mục tiêu hoạt động và sự phát triển 
của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 
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BÀI 6 

CÁC NƯỚC CHÂU PHI 

A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 

I. Tình hình chung 

' Phang trao giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai: 

-4- Thặng lợi của cuộc binh biến sĩ quan Ai Cặp (tháng 7/1952) dẫn đến 
sự thành lập nước Cộng hoà Ai Cập (18/6/1953). 

-4- Nhân dân An-giê-ri đấu tranh vũ trang giành thắng lợi (1954 - 1962). 

-4- Năm 1960 được gọi ỉà “năm châu Phi” t với sự kiện 17 nước châu Phi 
tuyên bô độc lập. 

' Côig cuộc xây dựng đất nước , phát triển kinh tế, xã hội: 

+ Khó khăn: 

• Nhiều nước vẫn ở trong tình trạng đói nghèo, lạc hậu. 

• Xung đột, nội chiến do mâu thuẫn sắc tộc, hoặc tôn giáo (từ 1987 đến 
1937, ở châu Phi có 14 cuộc xung đột và nội chiến). 

• Nợ nần chồng chất, bệnh dịch hoành hành. 

+ Thuận lợi: 

• Sự giáp đỡ của cộng đồng quốc tế. 

• Các nước châu Phi thành lập Tổ chức thông nhất châu Phi, nay gọi 
là Liên ninh châu Phi (AU). 

II. Cộng hoà Nam Phi 

' Vài nét về địa lý: nằm ở cực nam châu Phi, diện tích: 1,2 triệu km 2 ; 
dân số 43,6 triệu người (2002) trong đó 75,2 % là người da đen. 

- Nám 1961, nước Cộng hoà Nam Phi tuyên bô' độc lập. 

- Chinh quyền thực dân da trắng ở Nam Phi thi hành chính sách phân 
biệt chủig tộc (chủ nghĩa A-pác-thai) với người da đen và da màu. 

- TỔ chức “Đại hội dân tộc Phi” (ANC) với lãnh tụ Nen-Xơn Man-đê- 
la, được sự ùng hộ của cộng đồng quốc tế, đã lành đạo người da đen đấu 
tranh đci thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc và đã giành thắng lợi vào 
năm 1953. 

- Tháng 5/1994, Nen-Xơn Man-đê-la trở thánh Tông thống da đen 
đầu tứồr trong lịch sử Nam Phi, chế độ phân biệt chủng tộc bị xoá bỏ 
hoàn toàn. 
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B. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 

Câu 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 

1. Nước đẩu tiên giành độc lập ở châu Phi là: 

A. An-giê-ri C. Ai Cập 

B. Li-Bi D. Nam Phi 

2. “Năm châu Phỉ” là năm: 

A. 1945 B. 1950 C. 1960 D. 1975 

3. Tình hình châu Phi hiện nay: 

A. On định và phảt triến 

B. Khó khăn và không ổn định. 

C. Không có Chiến tranh, xung đột 

D. Tốc độ phát triển kinh tế cao trên thế giới 

4. Liên minh châu Phi viết tắt là: 

A. Eư B. ASEAN C. Aư D. SEATO 


Câu 2. Hãy điền các sự kiện tương ứng với các mốc thời gian sau: 


Thời gian 

Sự kiện 

7/1952 


18/6/1953 


Từ 1954 đến 1962 

_ 

Năm 1960 


11/1975 


5/1994 



Câu 3. Điền chữ đúng (Đ) hoặc sai (S) vào o ở dầu những cảu sau: 

1. □ Do phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ nên châu 
Phi được gọi là u Lục địa mới trỗi dậy”. 

2. □ Hiện nay tình hình châu Phi rất ổn định, các nước đang phát triển 
mạnh mẽ. 

3. □ Chế dộ phân biệt chủng tộc A-pác-thai là hình thức cuối cùng của 
chủ nghĩa thực dân và đã sụp đổ vào năm 1993. 

4. □ Châu Phi gồm 27 nước. 

5. □ Để khắc phục khó khăn, các nước châu Phi dựa vào sự giúp đờ của 
cộng đồng quốc tế và thành lập liên minh trong khu vực 
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Câu 4. Trình bày ngán gọn những khó khăn mà nhân dân châu Phi 
gặp phải trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội đất nước hiện nay. 

Câu 5 Cuộc đấu tranh chông chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hoà 
Nam Phi và ý nghĩa lịch sử của nó. 


BÀI 7 

CÁC NƯỚC MĨ LA-TINH 

A. KĩẾN THỨC: Học bài này, cần nám vững những kiến thức cơ bản sau: 

I. Những nét chung 

- Sau khi đã thoát khỏi ách thống trị của Tây Ban Nha (đầu thế kỷ 
XIX), các nước Mĩ La-tinh dần dần lệ thuộc nặng nề và trở thành “sân sau 
của dế quốc Mĩ. 

- phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc sau 1945: 

+ Nàm 1959, cách mạng Cu Ba thành cồng. 

• + Đầu những năm 60 đến 80 của thế kỷ XX, Mĩ La-tinh được ví là 
“Lục địa bùng cháy”. Chính quyền độc tài phản động ở nhiều nước bị lật đổ, 
chính phủ dân tộc - dân chủ được thiết lập, có những cải cách tiến bộ (tiêu 
biểu là Chi-lê và Ni-ca-ra-goa). * 

+ Thành tựu: củng cố độc lập chủ quyền, dân chủ hoá sinh hoạt chính trị, 
tiến hành các cải cách kinh tế và thành lập các tổ chức liên minh khu vực. 

- Đầu những năm 90 của thế kỷ XX, các nước Mĩ La-tinh gặp nhiều khó 
khăn, căng thẳng. 

II. Cu Ba - hòn đảo anh hùng 

- Đôi nét về địa lý: thuộc vùng biển Ca-ri-bê, diện tích: lll.OOOkm 2 ; 
dân số: 11,3 triệu người (2002). 

- Tháng 3/1952, Ba-ti-xta làm đảo chính, thiết lập chế độ độc tài quân 
sự ở Cu Ba. 

- Cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài (1952 - 1959): 

+ Ngày 26/7/1953, Phi-đen Ca-xtơ-rô lãnh đạo 135 thanh niên yêu nước 
tấn công vào trại lính Môn-ca-đa. Cuộc tấn công thất bại, ông bị bắt giam. 

+ Phi-đen Ca-xtơ-rô sang Mê-hi-cô, thành lập tổ chức “ Phong trào 26-7 ”. 

+ Tháng 11/1956, ông cùng 81 chiến sĩ về nước trên tàu “ Gran-mà ”, 
sau đó xây dựng căn cứ ở vùng Xi-e-ra Ma-e-xtơ-ra. 
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+ Từ cuối năm 1958, các binh đoàn cách mang do Phiđen làm Tổng 
chỉ huy liên tiếp mở các cuộc tiến công. 

+ Ngày 1/1/1959, cách mạng Cu Ba thành công 

- Công cuộc xây dựng đất nước (1959 đến nay): 

+ Sau ngày cách mạng thắng lợi, Chính phủ Lâm thời do Phi-đen Ca- 
xtơ-rô đứng đầu đã tiến hành cải cách dân chủ triệt để. 

+ Tháng 4/1961, quân dân Cu Ba tiêu diệt 1.300 lính đánh thuê của 
Mĩ tại bãi biển Hi-rôn. 

- Thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội: công nghiệp có cơ cấu hợp lý, 
nông nghiệp đa dạng, giáo dục - y tê - văn hoá thể thao phát triển mạnh. 

B. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAƯ 

Câu 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời dứng 
ỉ. Mĩ La-tinh là một khu vực rộng lờn nằm trong khu vực: 

A. Bắc Mĩ B. Nam Mĩ 

c. Trung Mĩ 

D. Từ Mê-hi-cô trải dài xuống Nam Mĩ 

2. Đầu thế kỉ XX, các nước Mĩ La-tinh là: 

A. thuộc địa của Anh 

B. thuộc địa của Pháp 
c. thuộc địa của Mĩ 

D. những quốc gia độc lập nhưng thực tế là u sân sau " của Mĩ. ~ 

3. Nước mỏ đầu phong trào giành độc lập , thoát khỏi sự lệ thuộc của Mĩ ở 
Mĩ La-tinh là: 

A. Cu Ba c. Cô-lôm-bi-a 

B. Vê-nê-xu-ê-ia D. Ni-ca-ra-goa 

4. Cuộc tấn công trại lính Môn-ca-đa diễn ra ngày: 

A. 26/7/1952 B. 27/6/1952 

C 26/7/1953 D. 27/6/1953 
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Câ u 2. Hãy điền tên một số quốc gia ở khu vực Mĩ La-tinh vào lược dồ dưới dày. 



Câu 3. Điền chữ đúng (Đ), ìưyặc sai (S) vào Dở đầu những câu sau. 

1. □ Nhiều nước Mĩ La-tinh đả giành được dộc lập sớm nhưng lại rơi 
vào vòng lệ thuộc, là thuộc địa kiểu mới của Mĩ. 

2. □ Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ La-tinh được gọi là u Lục địa 
bùng cháy*. 

3. □ Nước đi đầu trong phong trào đấu tranh của Mĩ La-tinh là Vê-nê-zu-ê-la. 

4. □ Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Mĩ La-tinh 
diễn ra chứ yếu dưới hai hình thức: đấu tranh vũ trang và đấu tranh nghị viện. 

5. □ Nhiều nước MÍ La-tinh sau khi bị lật đổ chính quyền độc tài phản 
động đã tiến hành nhiều cải cách tiến bộ và có trình độ phát triển cao hơn 
nhiều nước châu Phi, châu Á. 

Câu 4. Những nét chính về cuộc đấu tranh chống ché độ độc tài và xây dựng 
đất nước của nhân dán Cu Ba từ sau Chiến tranh thế giới thử hai đến nay. 
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BÀI 8. NƯỚC Mĩ 

A. KIÊN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bả .1 sau: 

I. Tình hình kỉnh tê nước Mĩ sau Chiên tranh thế giới thứ hai 

- Giai đoạn 1945 - 1950: 

+ Nước Mĩ không bị ảnh hưởng bởi Chiến tranh thế giới thứ hai lại thu 
được 114 tỉ USD lợi nhuận nhờ Chiến tranh. 

+ Chiếm ưu thế mọi mặt: Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp 
toàn thế giới; nắm % trữ lượng vàng thế giới; là chủ nợ duy nhất trên thế giới... 

- Giai đoạn 1950 - nay: 

+ Tuy vẫn đứng đầu thế giới về nhiều mặt nhưng kinh tế không còn ưu 
thê tuyệt đôi như trước: sản lượng công nghiệp chỉ còn 39,8% của thế giới;... 

+ Nguyên nhân giảm sút: 

* Sự cạnh tranh của hai trung tâm Tây Âu và Nhật Bản. 

* Kinh tẽ Mĩ không ổn định do vấp phải nhiều suy thoái, khủng hoầng. 

* Mĩ chi tiêu quá nhiều cho chạy đua vũ trang. 

* Sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội. 

II. Sự phát triển về khoa học - kĩ thuật của Mĩ sau Chiến tranh 

- Mĩ là nước đi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật và đạt nhiều 
thành tựu lớn: công cụ sản xuất mới, năng lượng mới, khoa học vũ trj... 

- Nhờ những thành tựu đó, nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh clióng và 
đời sông vật chất, tinh thần của người dân Mĩ đă có nhiều thay đổi. 

III. Chính sách đối nội, đối ngoại của Mĩ sau Chiến tranh 

- Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hoà thay nhau cầm quyền 

- Đôi nội : ban hành hàng loạt các đạo luật phản động (như cấn Đảng 
Cộng sản Mĩ hoạt động); chống lại phong trào đình công và loại bỏ nhửng 
người có tư tưởng tiến bộ ra khỏi bộ máy nhà nước. Những chính si ch này 
đã vấp phải sự đâu tranh của nhân dân Mĩ. 

- Đối ngoại : 

+ Đề ra “ chiến lược toàn cầu ” với mục tiêu chống phá các nước XHON, đẩy 
lùi phong trào giải phóng dân tộc, thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới 
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+ Biện pháp thực hiện: “ưiện trợ” để lôi kéo, khống chế các nước, lập 
các khối quân sự, gây các cuộc Chiến tranh xâm lược... 

+ Kết quả: thất bại nặng nề, đặc biệt là trong Chiến tranh xâm lược 
Việt Nam. 

- Mí ráo riết tiến hành nhiều chính sách để xác lập trật tự thế giới đơn cực. 

B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

- Chiến lược toàn cầu: Chiến lược của đế quốc Mí nhằm thực hiện 
tham vọng, âm mưu thống trị toàn thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai 
với ba mục tiêu cơ bản: 

+ Ngàn chặn, đẩy lùi, tiến tới tiêu diệt hệ thống XHCN thế giới. 

+ Đàn áp phong trào 'giải phóng dân tộc và phong trào công nhân. 

+ Bắt các nước tư bản, đế quốc khác phụ thuộc vào sự chỉ huy của Mĩ. 

c. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 

Câu 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 

1. Giai đoạn Mĩ chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt là: 

A. từ 1945 đến 1950 B. từ 1945 đến 1975 

c. từ 1975 đến 2000 D. từ 2000 đến nay 

2. Trong những nhận định sau, nhận định nào không đúng về thành tựu 
của Mĩ, trong cách mạng khoa, học-kĩ thuật: 

A. Mĩ là nước đầu tiên chế tạo thành công bom nguyên tử. 

B. Mĩ là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ đưa con người vào 
khoảng không vũ trụ. 

c. Mi là nước đầu tiên đưa người lên Mặt Trăng. 

D. Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai. 

Câu 2. Hãy nối cột A VỚI cột B cho phù hợp. 


A B 
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Câu 3. Hãy đánh dấu 00 vào cột dọc sao cho phù hợp với chính sách dối 
nội và dối ngoại của Mĩ. 


Chính sách 

Đối 

nội 

Dối 

ngoại 

Chống phá các nước xã hội chủ nghĩa 



Loại bỏ những người có tư tưởng tiến bộ ra khỏi bộ 
máy nhà nước 



Phá hoại phong trào công nhân và phong trào cách 
mạng tiến bộ của nhân dân lao động Mĩ 



Viện trợ để lôi kéo, khống chế các nước 



Gây các cuộc Chiến tranh xâm lược 



Phân biệt chủng tộc với người da đen và da màu 




Câu 4. Hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) dể hoàn thành các câu sau. 

1. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai Mĩ đã vươn lên. 

trong thế giới tư bản. 

2. Tại Mĩ có hai đảng là.và.thay nhau lên cầm quyền. 

3. Hiện nay Mĩ đang ráo riết tiến hành nhiều chính sách để xác lập 

trật tự thế giới..do Mĩ hoàn toàn chi phối. 

Câu 5. Trình bày những nét lớn về tình hình kinh tế, chính sách đối nội, 
đối ngoại của Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. 


BÀI 9. NHẬT BẢN 

A. KIẾN THỨC 

Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 
ĩ. Tình hình Nhật Bản sau Chiến tranh 

- Bôi cảnh lịch sử: 

+ Nhật Bản là nước bại trận, bi quân đội nước ngoài chiếm đóng. 

+ Mất hết thuộc đia, kinh tế bị tàn phá nặng nề. 

+ Thất nghiệp trầm trọng, thiếu lương thực, thực phẩm, lạm phát kéo dài.. 

- Thực hiện các cải cách dân chủ: ban hành Hiến pháp mới (1946), thực 
hiện cải cách ruộng đất (1946-1949), xoá bỏ chủ nghĩa quân phiệt và trừng 
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trị các tội phạm Chiến tranh, giải giáp các lực lượng vũ trang, giải thể các 
công ty độc quyền, ban hành các quyền tự do dân chủ... 

- Ý nghĩa : là nhản tố giúp Nhật Bản phát triển. 

II. Nhặt Bản kltôi phục và phát triển kinh tế sau Chiến tranh 

- Sự phát triển của nền kinh tể: 

+ Từ những nám 50 của thế kỷ XX, kinh tế Nhật Bản phát triển 
nhanh, vươn lên đứng hàng thứ hai trong thế giới tư bản. Tổng sản phẩm 
quốc dân Nhật đạt 183 tỉ USD (1968), trong nhừng năm 1950-1960, tốc độ 
tăng trưởng công nghiệp bình quân hàng năm là 15%,... 

+■ Đầu những năm 70 của thế kỷ XX, Nhặt Bản trở thành một trong 
ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới. 

- Nguyên nhản của sự phát triển kinh tể: 

+ Truyền thống vân hoá, giáo dục của người Nhật, tiếp thu những giá 
trị tiến bộ của thế giới nhưng vẫn giừ được bản sắc dân tộc. 

+ Tổ chức quản lý có hiệu quả. 

+ Vai trò của nhà nước trong việc đề ra các chiến lược phát triển.. 

+ Con người Nhật Bản; đưực đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù... 

- Khó khăn của nền kinh tế: 

+ Nghèo tài nguyên; sự cạnh tranh, chèn ép của Mĩ và các nước khác. 

+ Đáu những năm 90 của thế kỷ XX, kinh tế Nhật lâm vào suy thoái 
kéo dài. 

III. Chính sách đối nội và (Ịối ngoại của Nhật Bản sau Chiến tranh 

- Đối nội: 

+ Từ 1955 đến 1993, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) liên tục cầm quyền. 

+ Từ 1993, Đảng Dân chủ Tự do phải nhường chổ hoặc liên minh với 
các lực lượng đối lập. 

- Đổi ngoại: 

+ Sau Chiến tranh, Nhật Bản hoàn toàn phụ thuộc vào Mĩ, là căn cứ 
quân sự chiến lược của Mĩ. 

+ Nhạt Bản thi hành chính sách đối ngoại mềm mỏng về chính trị. Mở 
rộng ảnh hưởng của mình trên thế giới, đặc biệt là vùng Đông Nam Á. 

B. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 

Câu 1. Điền tên các hòn đảo lớn của Nhật Bản vào chỗ chấm (...) trên lược 
đồ cho đúng. 
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Câu 2. Hãy điền chữ đúng (Đ) hoặc sai (S) vào o ở đẩu những câu sau. 

1. □ Nền kinh tế Nhật phát triển mạnh mè bắt đầu từ giữa nám 1950. 

2. □ Từ những năm 60 của thế kỉ XX, Nhật đã có những bước phát 
triển thần kì. 

3. □ Hiện nay Nhật vươn lên chiếm ưu thế tuyệt đối trong thế giới tư bản. 

4. □ Nguyên nhân cơ bản khiến Nhật phát triển nhanh chóng là do 
biết tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước. 

5. □ Yếu tố có ý nghĩa quyết định tạo ra các bước phát triển kì diộu của 
Nhật là yếu tố" con người 
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Câu 3. Hãy dánh dấu (X) vào cột dọc sao cho phù hợp vói chính sách dôi 
nội và đối ngoại của Nhật Bản. 


Chính sách 

Đối nội 

Đối ngoại 

Sau Cliiến tranh thế giới thứ hai hoàn toàn lệ 
thuộc vào Mĩ về chính trị và an ninh 



Cho phép Đảng Cộng sản và nhiều chính đảng 
khác hoạt động công khai 



Chấp nhận đặt dưới “ổ bảo hộ hạt nhân” của Mĩ 



Phát triển quan hệ với các nước trên thế giới, đặc 
biệt là các nước Đông Nam Á 



Ban bỗ nhiều cải cách dân chủ 




Câu 4. Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về sự phát triển “ thần kỳ” của 
kinh tế Nhật Bản từ 1952 đến 1973. Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát 
triển đó? 


BÀI 10 

CÁC NƯỚC TÂY ÂU 

A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần năm vững những kiến thức cơ bản sau: 

I. Tình hình chung 

- vỉ kinh tế: 

+ Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều nước Tây Âu bị phát xít 
chiếm dóng và tàn phá nặng nề, kinh tế sa sút (nãm 1944, sản xuất công 
nghiệp Pháp giảm 38%, nông nghiệp giảm 60% so với trước Chiến tranh,...). 

+ Để khôi phục kinh tế, 16 nước Tây Âu đã nhận viện trợ kinh tế của 
Mĩ theo “Kế hoạch Mác-san ” (còn gọi là kế hoạch phục hưng châu Âu), với 
số tiền 17 tỉ USD. 

+ Kinh tế Tây Âu được phục hồi nhưng phụ thuộc vào Mĩ. 

- về đôi nội: Giai cấp tư sản cầm quyền các nước Tây Âu tìm cách thu 
hẹp các quyền tự do, dân chủ, xóa bỏ các cải cách tiến bộ, ngăn cản các 
phong trào công nhân và dân chủ,... 

- về tỉối ngoại: 

+ Sau Chiến tranh, nhiều nước Tây Âu tiến hành các cuộc Chiến 
tranh xâm lược để khôi phục ách thống trị đối với các nước thuộc địa trước 


29 




đây (Hà Lan xâm lược In-đồ-nê-xi-a, Pháp trở lại Đông Dương,...), Song cuối 
cùng đều phải công nhận quyền độc lập của các nước này. 

+ Trong bôi cảnh “ Chiến tranh lạnh ”, các nước Tây Àu tham gia 
khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra (1949) nhằm chống 
lại Liên Xồ và các nước xã hội chủ nghĩa. Tình hình châu Âu trở nên căng 
thẳng. 

- Về vấn đề nước Đức: 

+ Sau Chiên tranh, Đức bị chia làm 4 khu vực đóng quân. Mĩ hợp 
nhất ba khu vực của Mĩ, Anh, Pháp lập ra Cộng hoà Liên bang Đức (9/1949) 
và kêt nạp vào NATO. Đế đối phó lại, Liên Xô thành lập Cộng hoà Dân 
chủ Đức (10/1949) ở vùng Đỏng Đức. 

+ Được sự giúp đỡ của Mĩ, Anh, Pháp, kinh tế Cộng hoà Liên bang 
Đức nhanh chóng được khôi phục, vươn lên đứng hàng thứ ba trong thế giới 
tư bản trong những năm 60, 70 của thế kỷ XX. 

•+ Ngày 3/10/1990, Cộng hoà Dân chủ Đức sáp nhập vào Cộng hoà 
Liên bang Đức trở thành nước Đức thống nhất. 

+ Ngày nay, Đức là quốc gia có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh nhất 
Tây Âu. 

II. Sự liên kết khu vực ' 

- Nguyên nhân dẫn tới sự liên kết khu vực: 

+ Các nước Tây Âu có chung nền văn minh, từ lâu có mối liên kết mật 
thiết. Trong bôi cảnh toàn cầu hoá, hợp tác để phát triển là diều cần thiết. 

+ Từ 1950, sau khi kinh tế được phục hồi và bắt đầu phát triển, muôn 
thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ, các nước Tây Âu phải Hên kết .lại. 

- Quá trình liên kết: 

+ Khởi đầu là sự ra đời của “ Cộng đồng than , thép châu Âu” (4/1951). 

+ Tháng 3/1957, sáu nước: Pháp, Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan và Lúc-xăm-bua 
cùng nhau thành lập “Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu” rồi u Cộng dồng 
kinh tế châu Âu”. 

+ Tháng 7/1967, ba cộng đồng trên sáp nhập thành Cộng đồng châu 
Âu (viết tắt là EC). 

+ Tháng 12/1991, các nước EC họp Hội nghị cấp cao ở Hà Lan đã 
thông qua quyêt định quan trọng về việc thống nhất châu Âu và sử dụng 
đồng tiền chung châu Âu. Cộng đồng châu Âu mang tên mới là Liên minh 
châu Âu (EƯ). 

- Hiện nay, Eư là liên minh kinh tế - chính trị lớn nhất thế giới. Năm 
1999, sô nước thành viên của EƯ là 15 nước sau đó táng lên 25 nước (2004). 
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B. THUẬT NGỮ, KHẢI NIỆM 

- Kế hoạch Mác-san: Kế hoạch mang tên Quốc vụ khanh - Marshall- 
ngơời đồ xướng chủ trương bành trướng kinh tế của Mĩ ngày 5/6/1947. Dưới 
danh nghĩa “ viện trợ ” kinh tế cho các nước Tây Âu, Mĩ tìm cách vươn lên 
hàng đầu, điều khiển và can thiệp công việc nội bộ của các nước này. 

- Liên minh châu Âu (EU): Liên minh kinh tế - chính trị của các nước 
châu Ầu (tên tiếng Anh là European Union) với 25 nước thành viên (2004). 

c. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 

Câu l. Khoanh tròn chỉ một chừ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 

1. Cộng đổng châu Ảu (EC) ra đời năm: 

A. 1951 C. 1965 

B. 1957 D. 1967 

2. Dồng tiền chung châu Âu ra đời năm: 

A. 1993 B. 1995 C. 1999 D. 2000 

3. Năm 2004, Liên minh châu Âu gồm: 

A. 24 nước c. 27 nước 

B. 25 nước D. 30 nước 

4. ĩỉội nghị cấp cao các nước EC (họp tháng 12/1991) được tổ chức tại nước: 

A. Đức B. Pháp c. Anh D. Hà Lan 

Câu 2. Hãy nối mốc thời gian ở cột A với các sự kiện ở cột B cho phù hợp. 


A B 


a. Tháng 4 - 1949 


1. Thành lập Cộng hoà Liên bang Đức 

b. Tháng 9 - 1949 

- 


2. Nước Đức dược thống nhất 

c. Tháng 10 - 1949 


3. Thành lập khối quân sự Bắc Đại Tây Dương 

d. Ngi\y 3-10-1990 

4. Thành lập Cộng hoà Dân chủ EAíc 

. \ 
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Câu 3. Điền vào bảng dưới đây tên các tổ chức liên kết kinh tế ở Tởy Âu 
cho phù hợp. 


Thời gian thành lập Tên gọi các tổ chức liên kết kinh tẻ 


Tháng 4/1951 


Tháng 3/1957 


Tháng 7/1967 


Năm 1991 


Câu 4. Hãy tô màu các quốc gùi tham gia Liên minh châu Âu theo từng 
giai đoạn được ghi chú trong bảng chú giải vào lược đổ dưới đây. 


I-1 C*c mltìc 0» rt*p Fl/ 

I-ỉ n&n 2004 


1-I nêm 2004 

•ALAN Ttnntic 

— - - 84n gitt qudc t)U 

OCNUỌCVẠtANMTHỐ 
DAMN 96 mbt LOOC OỖ 
1 msOm amm£dũm* 


5 UXTENXTAI 10 miKAM 


UÊN BANG NGA 


r 'BÊL*aưT,ỉ'~i 

i _ 

BA LAN 

\ UCRAỈNA 


mẾxut* 


32 













BAI 11 

TRẬT Tự THẾ GIỚI MỚI SAU CHIÊN TRANH THẾ GIỚI 

THỨ HAI 

A. KIÊN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 

I. Sự hình thành trật tự thế giới mới 

- Từ ngày 4 đến 11/2/1945, nguyên thủ các cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh 
là xta lin, Ru-dơ-ven, Sđc-xin gặp nhau ở I-an-ta (Liên Xô). 

- Hội nghị đã thông qua các quyết định quan trọng về việc phân chia 
khu vực ảnh hưởng của hai cường quốc Liên Xô và Mĩ: 

+■ Ở châu Âu: Liên Xô chiếm đóng và kiểm soát vùng Đông Đức và 
Đông Âu; Vùng Tây Đức, Tây Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ, Anh. 

+ Ở châu Á: Mĩ, Anh chấp nhận những điều kiện để đáp ứng việc 
Liên Xô tham gia Chiến tranh chống Nhật: duy trì nguyên trạng Mông Cổ, 
trả cho Liên Xồ phía nam đảo Xa-kha-lin, trao trả cho Trung Quốc những 
đất đai bị Nhật chiếm đóng trước đây, thành lập Chính phủ liên hiệp dân 
tộc bao gồm Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc; Triều Tiên được 
công nhận là một quốc gia độc lập nhưng tạm thời bị chia cắt,... 

- Những thoả thuận này đã trở thành khuôn khổ một trật tự thế giới 
mới là Trật tự hai cực I-an-ta do Mĩ và Liên Xô đứng đầu. 

II. Sự thành lập Liên hỢp quốc 

- Hội nghị I-an-ta còn thông qua một quyết định quan trọng khác là 
thành lập một tổ chức quôc tế mới, gọi là Liên hợp quốc. 

- Hội nghị đại biểu của 50 nước đã họp ở Xan-phơ-ran Xít-cô đã thông 
qua Hiến chương Liên hợp quốc, và thành lập tổ chức Liên hợp quốc. 

- Nhiệm vụ của Liên hợp quô"c: duy trì hoà bình và an ninh thế giới, 
phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc 
lập, chủ quyền của các dân tộc, thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tế, văn 
hoá, xa hội... 

- Việt Nam tham gia Liên hợp quốc vào tháng 9/1977. 

III. Chiến tranh lạnh 

- Chiến tranh lạnh là chính sách thù địch về mọi mặt của Mĩ và các 
nước đế quốc trong quan hệ với Liên Xô và các nước XHCN. 



- Biểu hiện: Mĩ và các nước đế quốc ráo riết chạy đua vũ trang, tiăng 
cường ngân sách quân sự; thành lập các khối quân sự; tiến hành Chiến 
tranh đàn áp cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc... 

- Hậu quả: Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng, thậm chí dứng 
trước nguy cơ bùng nổ Chiến tranh thế giới mới. 

IV. Thế giới sau chiến tranh lạnh 

- Tháng 12/1989, Tổng thống Mĩ - Bu-Sơ và Tổng Bí thư Đảng Cộng 
sản Liên Xồ Goóc-ba-chốp tuyên bố chấm dứt “chiến tranh lạnh”. 

- Tình hình thế giới chuyển biến theo các xu hướng: 

+ Xu thế hoà hoãn và hoà dịu trong quan hệ quốc tế. 

+ Sự tan rã của trật tự thê giới hai cực, tiến tới xác lặp trật tự thế giới 
đa cực, nhiều trung tâm. 

+ Dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật, các nước ra sức 
điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trung tâm. 

+ Tuy hoà bình được củng cố, nhưng ở nhiều khu vực xảy ra những vụ 
xung đột quân sự hoặc nội chiến giữa các phe phái. 

- Xu thế chung của thế giới ngày nay: hoà bình ổn định và hợp tác phát 
triển kinh tế. 

B. THUẬT NGỪ, KHÁI NIỆM 

- Trật tự hai cực I-an-ta: là trật tự thế giới mới được xác lập sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai với sự thoả thuận tại Hội nghị I-an-ta. Thế 
giới được phân chia thành hai cực đối lập nhau do hai siêu cường Xô - Mĩ 
đứng đầu. 

- Chiến tranh lạnh: Đây là thuật ngữ do Ba-rút - nhà nghiên cứu 
nguyên tử lực của Mĩ đặt ra, xuất hiện lần đầu trên báo chí Mĩ ngày 
16/7/1947. Chiến tranh lạnh là cuộc chiến không tiếng súng nhưng luôn gây 
ra tình trạng căng thẳng, là chính sách thù địch của Mĩ và các nước đế quốc 
trong các quan hệ với Liên Xô và các nước XHCN từ sau Chiên tranh thê 
giới thứ hai năm 1991. 

c. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 

Câu 1. Hãy khoanh'tròn chỉ một chừ cái in hoa trước câu trả lời đủng . 

1. Các nguyên thủ quốc gia tham gia hội nghị I-an-ta là: 

A. Hít-le - Sớc-sin - Ru-dơ-ven 

B. Sớc-sin - Xta-lin - Tơ-ru-man 
c. Xta-lin - Sớc-sin - Ru-dơ-ven 
D. Tơ-ru-man - Hít-le - Xta-lin 
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2. Hội nghị ỉ-an-ta diễn ra tại: 

A. Mĩ - B. Liên Xô 

c. Anh D. Pháp 

3. Nội dung chính của Hội nghị I-an-ta là: 

A. bàn về phân chia nước Đức sau Chiến tranh. 

B. bàn kế hoạch tiêu diệt phát xít Nhật. 

c. thông qua các quyết định quan trọng về việc phân chia khu vực ảnh 
hương giữa hai cường quốc là Liên Xô và Mĩ. 

D. phân chia khu vực ảnh hưởng Anh, Mĩ, Liên Xô sau Chiến tranh. 

4. Nhiệm vụ chính của Liên hợp quốc là: 

A. duy trì hòa bình và an ninh giừa các nước trên thế giới 

B. duy trì hòa bình và an ninh quôc tê, phát triển mồi quan hệ hợp tác 
mọi mặt giữa các nước trên thế giới, thực hiện sự hợp tác quốc tế về 
kinh tế, văn hoá. 

c. thực hiện sự hợp tác quốc tê về kinh tế, văn hóa. 

D. chống khủng bố. 

Câu 2. Điển tiếp vào chỗ chấm (...) để hoàn thành các cảu sau: 

1. Việt Nam tham gia Liên hợp quốc từ tháng.năm. 

2.đã khiên cho thê giới luôn ở trong tình trạng căng 

thẳng, thậm chí có lúc đứng trước nguy cơ bùng nổ một cuộc Chiến tranh 
thế giới mới. 

3. Tháng 12/1989, hai tổng thống là...;.và.đã cùng 

nhau tuyên bố chấm dứt “Chiến tranh lạnh”. 

4. Xư thế chung của thế giới ngày nay là. 

Câu 3. Trình bày những quyết định được thoả thuận tại Hội nghị I-an-ta 
và hệ quả của những quyết định ấy. 


* 
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©HtấđN© V 

euộe ©Á€M MẠNH KM@ầ ụọũ - KỸ TMDẬY 
Tờ NĂM 1fạ§ ĐỂN MAY 

BÀI 12 

NHỮNG THÀNH Tựu CHỦ YẾU và ý nghĩa lịch sử 
CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KỸ THUẬT 

A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 

I. Những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học - kỹ thuật 

- Một là, trong lỉnh vực khoa học cơ bản: 

+ Những phát minh trong các lĩnh vực toán học, vật lý, hóa học, sinh hpc. 

+ Với những phát minh lớn của các ngành khoa học, con người đã ứng 
dụng vào kỹ thuật và sản xuất để phục vụ cuộc sống của mình. 

- Hai là, những phát minh lớn về công cụ sản xuât mới , tièu biểu nhất 
là sự ra đời của máy tính điện tử, máy tự động và hệ thống máy tự động. 
Người máy được sử dụng rộng rãi thay thế con người làm những công việc 
'hguy hiểm và phức tạp. 

- Ba là, tìm ra những nguồn năng lượng mới phong phú và vô tận, như 
năng lượng nguyên tử, năng lượng mặt trời, năng lượng gió,...trong đó năng 
lượng nguyên tử dần được sử dụng phổ biến. 

- Bốn là, sáng chế những vật liệu mới trong tình hình các vật liệu tự nhiên 
đang cạn kiệt. Chất pô-li-me (chất dẻo) đang giữ vị trí quan trọng hàng đầu 
trong đời sống hàng ngày của con người cũng như trong công nghiệp. 

- Năm là, cuộc cách mạng xanh trong nồng nghiệp với nhừng biện pháp 
cơ khí hoá; điện khí hoá, thuỷ lợi hoá, hoá học hóa và những biện pháp lai 
tạo giống mới đã làm cho sản xuất nông nghiệp phát triển với tốc độ cao. 
Nhờ cuộc cách mạng xanh, nhiều nước đã khắc phục được nạn thiếu lương 
thực, đói ăn kéo dài từ bao đời nay. 

- Sáu là, có những tiến bộ thần kỳ trong lĩnh vực giao thông vận tải vả 
thông tin liên lạc. Con người chế tạo những loại máy bay siêu âm khổng lồ, 
những tàu hoả tốc độ cao và những phương tiện thông tin liên lạc, phát 
sóng vô tuyến -hết sức hiện đại qua hệ thông vệ tinh nhân tạo. 

Con người đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ: phóng 
vệ tinh nhân tạo dầu tiên-lên Trái Đất, con người bay vào vũ trụ (1961) và 
đặt chân lên Mặt Trăng (1969),... 
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II. Y nghĩa và tác động của cách mạng khoa học - kỹ thuật 

' Mặt tích cực: 

4- Là một mốc son trong lịch sử vàn minh nhân loại, mang lại những 
những thay đổi to lớn trong cuộc sống con người. 

4- Tạo ra những bước nhảy vọt chưa từng thấy về sản xuất và năng suất 
lao (lộng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của con người. 

4- Đưa tới những thay đôi về cơ cấu dân cư lao động với xu hướng tỉ lệ 
dân CƯ lao động trong nông nghiệp và công nghiệp giảm dần, tỉ lệ lao động 
trong ngành dịch vụ tăng lên, nhất là ở những nước phát triển cao. 

- Mặt tiêu cực : Chê tạo nhừng vũ khí và phương tiện quân sự có sức tàn 
phá và huỷ diệt cuộc sống con người; ô nhiễm môi trường; nhiễm phóng xạ 
nguyên tử; tai nạn giao thông, bệnh tật mới..., 

B. hoàn thành các bài Tập saư 

Cíiu 1. lỉãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng . 

1. Thành tựu có ỷ nghĩa lớn thứ hai của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật là: 

A. phát minh ra máy dệt 

B. phát minh ra máy tính, hệ thông máy tự động 

C. phát minh ra nhiều loại vũ khí hủy diệt 

D. sử dụng động cơ hơi nước trong các loại máy móc. 

2. Nguồn năng lượng mới ngày càng được sử dụng rộng rãi là: 

A. gió B. thủy triều 

C. nguyên tử D. mặt trời 

3. Vật liệu đang giữ vị trí quan trọng hàng đẩu trong đời sống là: 

A. chất dẻo pô-li-me B. nhôm 

c. sắt D. đồng 


Câu 2. Hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với các sự kiện sau: 


Thời gian 

Sự kiện 


Con người lần đầu tiên bay vào vũ trụ 


Con người lần đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng 


Tạo ra cừu Đô-li bằng phương pháp sinh sản vô tính 


Công bố u bản đồ gen người” 


Ra đời “mấy tính mô phỏng thế giới ’ 
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Câu 3. Hãy đánh dấu (X) vào cột dọc sao cho đúng với nguyên nhân , thành 
tựu và ỷ nghĩa của cách mạng khoa học-kĩ thuật sau Chiến tranh thế 
giới thứ hai. 


Nội dung 

Nguyên 

nhăn 

Thành 

tựu 

Ỷ 

nghĩa 

1. Sự ra đời của máy tính điện tử, máy tự 
động và hệ thống máy tự động 




2. Đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần 
ngày càng cao của con người 




3. Nhiều nước khắc phục được nạn đói ăn, 
thiếu lương thực kéo dài bao đời nay 



———— 

4. Con người đã chữa trị đượcmhiều căn bệnh 
nan y. 



5. Con người đã bước chân lên Mặt Trăng 



6. Con người đã chinh phục được Đại dương 




7. Con người tạo những bước nhảy vọt chưa 
từng thấy về sản xuất và nâng cao mức sống 




8. Cơ cấu dân cư có sự thay đổi lớn, dân cư lao 
động trong nông nghiệp và công nghiệp giảm, 
dân cư lao động trong các ngành dịch vụ tăng 





Câu 4. Những thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật từ 
sau năm 1945 và ý nghĩa y tác động của nó đối với đời sống xã hội. 


BẢI 13 

TỔNG KẾT LỊCH sử THẾ GIỚI 
TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN nay 

A. KIÊN THỨC: Học bài này, cần nắm vừng nhừng kiến thức cơ bản sau 

I. Những nội dung chính của lịch sử thế giới từ sau năm 1915 
đến nay 

- Sự tháng lợi và phát triển của hệ thông xã hội chủ nghĩa trên phẹm 
vi toàn thế giới, trở thành một lực lượng hùng mạnh về chính trị, quân sự 
và kinh tế. Những sai lầm về đường lối chính sách và sự chông phá của các 
thế lực đế quốc và phản động đã làm chế độ XHCN sụp đổ ở Liên Xô vầ 
Đông Âu. 
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- Phong trào giải phóng dân tộc các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh giành 
những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử lớn. 

- Các nước tư bản sau khi phục hồi nền kinh tế bị Chiến tranh tàn phá 
đã có sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, hình'thành ba trung tâm kinh 
tê tài chính lớn của thế giới là Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản. 

- Quan hệ quốc tế nổi bật lên là sự xác lập của Trật tự hai cực I-an-ta 
với đỉnh cao là “chiến tranh lạnh”. Sau khi “chiến tranh lạnh” kết thúc, thế 
giới chuyển sang xu thế hoà hoãn và đối thoại. 

- Cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật từ sau Chiến tranh thế giới thứ 
hai thu được những thành tựu to lớn. 

II. Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay 

Xu thế chung của thế giới ngày nay là hoà binh, ổn định và hợp tác 
phát triển. Đây vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc khi 
bước vào thế kỷ XXI. 

B. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 

Câu X. Khoanh tròn chỉ một chừ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 

1. Từ năm 1945 đến năm 1991, hệ thống xã hội chủ nghĩa trải qua các giai đoạn: 

A. 1945-1950; 1950- 1980; 1980- 1991 

B. 1945- 1950; 1950-nửa đầu những nám 70; nửa sau những năm 70-1991 
c. 1945- 1980; 1980-1991 

D. 1945-1989; 1989- 1991 

2. Từ ìuĩm 1945 đến năm 1991, phong trào giải phóng dân tộc thế giới đã 
phát triển qua: 

A. 2 giai đoạn B. 3 giai đoạn 

c. 4 giai đoạn D. 5 giai đoạn 

3. Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay trải qua các giai đoạn: 

A.Từ 1945 đến 1947; Từ 1947 đến nay 

B Từ 1945 đến nửa 'sau những năm 70; Từ nửa sau những nầm 70 đến nay 
c. Từ 1945 đến 1947; Từ 1947 đến 1989; Từ 1989 đến nay 
D. Từ 1945 đến 1983; Từ 1983 đến 1991 

4. Chả nghĩa xả hội từ phạm vi một nước đã trở thành hệ thống thế giới 
trải dài từ châu Ầu sang châu Á vào năm: 

A. 1945 B. 1947 c. 1949 D. 1950 

5. Liên bang Cộng hoà XHCN Xô viết (Liên Xô) bị tan rã vào năm: 

Á 1983 B. 1989 c. 1990 D. 1991 
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6. Các trung tâm kỉnh tê lớn của thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai là: 
A. Mĩ - Nhật Bản B. Mĩ - Anh - Pháp 

c. Mĩ - Eư - Nhật Bản D. Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản 


Câu 2. Hãy nối cột tên viết tắt và tên đẩy đủ của các tổ chức sau cho phù hợp. 


1. ASEAN 


a. Hội đồng tương trự kinh tế 



2. SEATO 


b. Hiệp hội các nước Đông Nam Á 

3. NATO 


c. Liên minh châu Ầu 



4. SEV 


d. Khối quân sự Đông Nam Á 



5. EƯ 


e. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương 


Câu 3. Điền chữ đúng (Đ) hoặc sai (S) vào oở đầu những câu sau. 

1. DTrật tự Véc-xai - Oa-sinh-tơn là trật tự thế giới được thiết lập sau 
khi Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc. 

2. DTrật tự hai cực I-an-ta là trật tự thế giới được thiết lập sau khi 
Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. 

3. CDNăm 1947 Tổng thống MI tuyên bố thực hiện “chiến tranh lạnh”. 

4. □ “Chiến tranh lạnh” của Mĩ nhằm nô dịch các nước tư bản và các 
nước thuộc địa kiểu mới. 

5. □Năm 1989, Tổng thống En-xin (Nga) và Tổng thống (Bu-Sơ) đã 
tuyên bồ" chấm dứt “chiến tranh lạnh”. 

6. DTrật tự thế giới mới được hình thành, đó là trật tự đơn cực do Mĩ 
nắm mọi quyền hành. 

Câu 4. Hãy nối các mốc thời gian cho phủ hợp với những sự kiện lịch 


sử trong bảng sau. 


Thời gian 

Sự kiện 

1. 14/8/1945 

a. Thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) 

2. 8/1/ 1949 

b. SEV ra đời đánh dấu sự hình thành hệ thống XHCN 

3. 4/ 4/1949 

c. Thành lập khối quân sự Bắc Đại Tây Dương 

4. 14/5/1955 

d. Thành lập cộng đồng châu Âu (EC) 
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5.8/8/1967 

e. Thành lập cộng đồng các quốc gia độc lập SGN 

6. 1/7/1967 

g. Thành lập tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va 

7.21/12/1991 

h. Nhật Bản kí Hiệp định đầu hàng không điều kiện, 
Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc 


Câu 5. Hãy điền tiếp chỗ chấm (...) để hoàn thành những câu sau: 

1. Có thể lấy sự tan rã của. như một mốc đánh dấu cho sự 

phân kì của giai đoạn lịch sử sau nãm 1945 đến nay. 

2. Giai đoạn lịch sử từ năm 1945 đến năm 1991 là giai đoạn thế giới 

phân thành.phe. 

3. Giai đoạn lịch sử từ sau 1991 đến nay thường được gọi là “. 

4. Xu hướng chung của thê giới ngày nay là. 









Phẩn hai 

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẺN NAY 

©MtâNS 1 

VIỆT mm MMĨÍM© NẨM ww - wa© 

BÀI 14 

VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHAT 

A. KIẾN THỨC: 

Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 

I. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dan Pháp 

a. Chính sách khai thác bóc lột về kinh tể 

- Nguyên nhân: 

+ Pháp tuy là nước thắng trận saư Chiến tranh thế giới thứ nhát (1914- 
1918) nhưng đất nước bị tàn phá nặng nề, kinh tế kiệt quệ. 

+ Để bù đắp những thiệt hại nặng nề trong Chiến tranh, Pháp đã đẩy 
mạnh khai thác thuộc địa ở Đông Dương, trong đó có Việt Nam. 

- Nội dung khai thác: hai ngành được đầu tư nhiều nhất là nông nghiệp 
và khai mỏ. 

+ Về nông nghiệp: đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất của nông dân, lập 
nhiều đồn điền trồng lúa và cao su. Năm 1927, vốn đầu tư vào nông ngliiộp 
của Pháp là 400 triệu phrăng. Diện tích trồng cao su từ lõ.OOOha (1918) lỏn 
120.000ha (1930) 

+ Về công nghiệp : chúng đẩy mạnh khai thác mỏ (nhất là mỏ than), 
đồng thời mở thêm một số CƯ sở công nghiệp chế biến (giây, gồ, xay xát..) 
hoặc dịch vụ (điện, nước,...). 

+ Vê thương nghiệp : Pháp nắm chặt thị trường Đông Dương và Việt Nam. 

+ Về giao thông vận tải: Pháp xây dựng các tuyến đường (sắt, thuỷ, bộ) 
để phục vụ công cuộc khai thác. 

+ VỀ tài chính: Ngân hàng Đồng Dương nắm quyền chỉ huy các ngành 
kinh tế Đông Dương. Đồng thời chúng còn tăng cường bóc lột nhân dân ta 
bằng chế độ thuế khóa nặng nề (thuế ruộng đất, thuế thân,...). 

b. Chính sách cai trị về chính trị, văn hoá, giáo dục 

- Về chỉnh trị: mọi quyền hành tập trung trong tay người Pliáp, vua 
Nam triều trở thành bù nhìn tay sai. Nhân dân ta không được hương chút 
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quy én tự do dân chủ nào. Pháp vừa khủng bô, đàn áp vừa dụ dỗ, mua chuộc; 
thực hiện chính sách “chia để trị”. 

- Vé văn hoáy giáo dục: thi hành chính sách văn hoá nô dịch, khuyên 
khích các hoạt động mê tín, dị đoan, các tệ nạn xã hội. Trường học được mở 
rát hạn chế. Xuất bản báo chí tuyên truyền cho chính sách “khai hoá ” của 
thực dân Pháp. 

II. Xả hội Việt Nam phân hoá 

- Giai cấp địa chảy phong kiến : cấu kết chặt chẽ với thực dân Pháp, 
chiếm đoạt ruộng đất và áp bức, bóc lột nông dân. Tuy nhiên, một bộ phận 
địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước, sẵn sàng tham gia phong tràc 
đấu tranh chống Pháp khi có điều kiện. 

- Giai cấp tư sản: ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất 
vỏn liếng nhỏ bé, bị tư sản Pháp chèn ép. Do tác động của cuộc khai thá( 
thuộc địa, giai cấp tư sản bị phân hoá thành hai bộ phận: 

+ Tư sản mại bản: quyền lợi gắn chặt với đế quốc, nên cấu kết chặt ch' 
vẻ chinh trị với chúng. 

+ Tư sản dân tộc: có khuynh hướng kinh doanh độc lập, ít nhiều có tinl 
thần dân tộc, dân chủ nhưng dễ thoả hiệp. 

- Tiểu tư sản: ra đời gần đồng thời với tư sản Việt Nam, thành phần áí 
dạng, bị đế quốc bóc lột, bạc dài, khinh rẻ, đời sống bấp bênh, có tinh thầr 
yẻu nước. Bộ phận trí thức có điều kiện tiếp xúc với trào lưu văn hoá tiếr 
bộ bên ngoài, có tinh thần cách mang hăng hái. 

- Giai cấp nông nhân: chiếm trên 90% dân số, bị đế quốc, phong kiếĩ 
áp bức, bóc lột nặng nề. Đây là tầng lớp hăng hái và đông đảo nhất củ; 
cách mạng. 

- Giai cấp công nhân: ra đời ngay trước Chiến tranh, phát triển nhan! 
chóng trong cuộc khai thác thuộc cfịa lần hai về cả số lượng và chất lượng 
Giai cấp công nhân có đặc điểm: chịu ba tcầng áp bức; có quan hộ gắn bó vớ 
nông dân; kế thừa truyền thông yêu nước anh hùng và bất khuất của dâr 
tộc. Giai cấp công nhân vươn lên nắm quyền lãnh dạo cách mạng nước ta. 

B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

- Thuế ruộng đất (thuế điền): thuế đánh vào ruộng đất dưới thờ 
thực dân Pháp (đã có từ thời phong kiến). Hàng năm, tuỳ vào diện tích vè 
loại ruộng, chủ ruộng phải nộp một số tiền cho nhà nước thực dân. 

- Thuế thân (thuế đinh): thuế đánh vào đầu người dưới chế độ phong 
kiến thực dan. Theo quy định, mỗi người đàn ông từ 18 đến 60 tuổi được 
chia ruộng khẩu phần và hàng năm phải nộp một số tiền cho nhà nước vớ 
mức khá nặng. 
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- Tư sản mại bản: một bộ phận trong giai cấp tư sản ở các nước thuộc 
địa, phụ thuộc làm đại lí cho công ty tư bản độc quyền, hoặc tham gia bỏ 
vốn vào công ty của đế quốc. Họ có quyền lợi gắn chặt với đế quốc. 

- Tư sản dân tộc: một bộ phận trong giai cấp tư sản ở các nước 
thuộc địa, phụ thuộc, bị đế quốc chèn ép về kinh tê, hạn chế về chính trị. 
Trong một chừng mực nhất định, họ có tinh thần cách mạng nhưng không 
triệt để. 

c. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 

Câu 1. Hãy khoanh tròn chí một chữ cái in hoa trước cẩu trả lời đúng. 

1. Nguyên nhân thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam sau Chiên 
tranh thế giới thứ nhất là: 

A. thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. 

B. vơ vét bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh gây ra. 
c. thực hiện cho vay lấy lãi. 

D. khai hóa cho Việt Nam. 

2. Chương trình khai thác sau Chiến tranh thê giới thứ nhât được gọi là: 

A. cuộc khai thác lần thứ nhất 

B. cuộc khai thác lần thứ hai 
c. cuộc khai thác lần thứ ba 
D. cuộc khai thác lần thứ tư 

3. Trong chương trình khai thác thuộc địa lần hai, Pháp bỏ uôn nhiều nhất 
vào các ngành: 

A. nông nghiệp và khai mỏ. 

B. công nghiệp chế biến và nông nghiệp, 
c. công nghiệp chế biến và thương nghiệp. 

D. ngân hàng và giao thông. 

4. Về chính trị, Pháp đã áp dụng ở Việt Nam chính sách: 

A. ngu dân B. khai hóa 

c. chia để trị D. đầu tư vốn vào sản xuất 

5. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, xã hội Việt Nam phân hoá thanh rác 
giai cấp, tầng lớp: 

A. quan lại Pháp, địa chủ phong kiến, nông dân, công nhân, tư sản, tiểu 
tư sản 

B. phong kiến, công nhân, nông dân, dân nghèo 

* c. địa chủ phong kiến, công nhân, tư sản, tiểu tư sản, nông dân 
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ỉ), địa chủ phong kiến, công nhân, nông dân, tư sản dân tộc, tư sản mại 
bản, tiểu tư sản 

Câu 2. Điền vào lược đồ dưới đây những nguồn lợi Pháp thu được trong 
cuộc khai thác thuộc địa lần hai ở Việt Nam. 



Câu 3. Nối nội dung ở cột bên trải với cột bên phải dể có câu trả lời đúng 
về thái độ chính trị xã hội của các tầng lớp , giai cấp ở Việt Nam sau 
Chiến tranh thế giới thứ nhất. 


1. Công nhân 

a. Hăng hái và^đông đảo tham gia cách mạng 

2. Nông dân 

b. Có tư tường tiến bộ, hăng hái tham gia cách mạng 

3. Tư sản 

c. một bộ phận cấu kết với Pháp, đàn áp phong trào 
nhân dân 

4. Tiểu tư sản 

d. Có tinh thần dân tộc, dân chủ nhưng dề thỏa hiệp 

5. Địa chủ phong kiến 

e. Kiên quyết đấu tranh và là lực lượng lãnh đạo 


Câu 4. Chương trình khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp: 
nguyên nhân, nội dung khai thác. 
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BÀI 15 

PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VỆT NAM SAU CHIẾN tranh 
THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919 - 1925 ) 

A. KIÊN THỨC: Học bài này, cần nám vững những kiến thức cơ bân sau: 

I. Anh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách 
mạng thế giới 

- Các sự kiện của cách mạng thế giới ảnh hưởng tới Việt Nam: 

+ Cách mạng tháng Mười Nga (1917) thành công làm cho phong trào 
giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông và phong trào công nhân ở các 
nước tư bản đế quốc phương Tây có sự gắn bó mật thiết. 

+ Làn sóng cách mạng dâng cao trên toàn thế giới. 

+ Năm 1919, Quốc tê Cộng sản thành lập lãnh đạo phong trào cách mạng. 

+ Sự ra đời của các Đảng Cộng sản: Đảng Cộng sản Pháp (1920), 
Đảng Cộng sản Trung Quốc (1921)... 

- Tác động của các sự kiện : tác động mạnh mẽ đến sự lựa chọn Con 
đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc, đồng thời tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê-nin vào Việt Nam. 

II. Phong trào cách mạng Việt Nam (1919 - 1925) 

* Phong trào dân tộc , dân chủ công khai 

- Giai cấp tư sản dân tộc: 

+ Các phong trào: chân hưng nội hoá, bài trừ ngoại hoá (1919); dấu 
tranh chông độc quyền thương cảng Sài Gòn và độc quyền xuất cảng lúa gạo 
ở Nam Kỳ của tư bản Pháp (1923); sử dụng báo chí để bênh vực cho quyền 
lợi của mình... 

+ Một sô" tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kỳ (Bùi Quang Chiêu, Nguyễn 
Phan Long,...) thành lập Đảng Lập hiến để đâu tranh gây áp lực với pháp 
nhưng sẵn sàng thoả hiệp khi chúng ban cho một vài quyền lợi. 

+ Nhận xét: phong trào đòi mục tiêu kinh tê là chủ yếu, tầng lớp tư 
sản dân tộc cô gắng đấu tranh chống lại sự chèn ép của tư hán nước ngoài. 
Phong trào còn hạn chế ở chỗ: bộc lộ tính chất cải lương, phục vụ quyền lợi 
giai cấp trên... 

- Các tảng Lớp tiểu tư sản: (học sinh, sinh viên, nhà báo, nhà giáo..) 

+ Lược tập hợp trong các tổ chức chính trị: Việt Nam Nghĩa đoàn, Hội 
Phục Việt, Đảng Thanh niên,... Xuất bản nhiều tờ báo: Chuông rè, Người 
nhà quê,... lập ra nhiều nhà xuất bản tiến bộ. 



f Phong trào tiêu biểu: Tiếng bom Phạm Hồng Thái (1924) tại Sa 
Điện (Quảng Châu-Trung Quốc); phong trào đòi thả Phan Bội Châu (1925); 
đám tang Phan Châu Trinh (1926). 

+ Nhận xét: các phong trào nhằm mục tiêu chống cường quyền áp bức, 
đòi quyền tự do dân chủ, mang tính chất yêu nước, dân chủ rõ nét. 

- Điểm tích cực của các phong trào dân tộc, dân chủ công khai: thức 
tỉnh lòng yêu nước, truyền bá tư tưởng tự do dân chủ trong nhân dân, 
truyền bá những tư tưởng cách mạng mới, thu hút đông đảo quần chúng 
tham gia với nhiều hình thức đấu tranh phong phú, sôi nổi. 

- Hạn chê: đấu tranh bồng bột, xốc nổi, chưa có chính đảng lãnh đạo. 

* phong trào công nhân 

- Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào công nhân Việt Nam 
có những tác động mới : Hoạt động Công hội do Tôn Đức Thắng thành lập 
năm 1920 tại Sài Gòn; Các cuộc đấu tranh của công nhân, thuỷ thủ Pháp 
và Trung Quốc ở các cảng lớn như Hương Cảng, Thượng Hải... 

- phong trào tiêu biểu : 

+ Đấu tranh của cồng nhân viên chức các sở công thương của tư bản 
Pháp ở Bắc Kì đòi nghỉ ngày chủ nhật có trả lương (1922). 

+ Các cuộc bãi công của công nhân các nhà máy dệt, rượu, xay xát gạo 
ở Nam Định, Hà Nội, Hải Dương (1924). 

+ Cuộc bãi công của công nhân Ba Son ở cảng Sài Gòn (tháng 8/1925) 
nhỉlm ngăn cản tàu chiến Pháp chở lính sang đàn áp phong trào cách mạng 
của nhân dân và thuỷ thủ Trung Quốc. Đây là phong trào đấu tranh đầu tiên 
của còng nhân có tố chức, có sự lãnh đạo, thế hiện tinh thần quốc tê vô sản. 

- Đánh giá chung: Phong trào công nhân còn lẻ tẻ, mang tính chát tự 
phát nhưng ý thức giai cấp, chính trị ngày càng phát triển. 

B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

- Bãi công: hình thức đấu tranh của công nhân, viên chức chống chủ 
nhà máy, hầm mỏ, đồn điền, khi tạm ngừng một bộ phận hay toàn bộ việc 
sản xuất để đòi hỏi hoặc phản đối: đòi tăng lương, chống đánh đập, cúp 
lương, đuổi việc... 

c. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 

Câu 1, Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đứng. 

1. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất , sự kiện quan trọng nhất ảnh hưởng 
tích cực đến cách mạng Việt Nam là: 

A. Cách mạng tháng Mười Nga thành công. 

13. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc. 
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c. Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập. 

D. Phong trào cách mạng dâng cao ở châu Mĩ, châu Phi. 

2. Lực lượng tham gia đông đảo nhất trong phong trào dân tộc dân chã là: 

A. tư sản yêu nước B. tiểu tư sản yêu nước 

c. công nhân D. nông dân 

3. Lãnh đạo công nhân xưởng đóng tàu Ba Son bãi công (8-1925) là: 

A. Nguyễn Văn Cừ B. Nguyễn Ái Quốc 

c. Trần Phú D. Tôn Đức Thắng 

4. Nét mới trong cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8-1925) ỉà: 

A. có tinh thần quốc tế vô sản. 

B. lần đầu tiên công nhân đấu tranh, 
c. có sự liên kết với nông dân. 

D. lần đầu tiên có sự liên minh mọi tầng lớp giai cấp. 


Câu 2. Điền mốc thời gian cho phù hợp với các sự kiện trong báng 
dưới đây. 


Thời gian 

Sự kiện 


Phong trào chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa 


Đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn và độc quyền 
xuất khẩu gạo 


Tiếng bom liệt sĩ Phạm Hồng Thái 


Phong trào đòi thả Phan Bội Châu 


Phong trào đám tang Phan Châu Trinh 


Công hội đỏ được thành lập 


Cuộc bãi công của cồng nhân Ba Son - Sài Gòn 


Câu 3- Đánh dấu (X) vào cột tương ứng với hoạt động của phong trào dân tộc 
dán chủ công khai và phong trào công nhân trong những năm 1919-1925. 


Hoạt động 

PT dân 
chủ công 
khai 

PT 

công 

nhân 

Đấu tranh chông độc quyền cảng Sài Gòn và độc 
quyền xuất khẩu gạo 



Đấu tranh đòi nghỉ làm ngày chủ nhật có trả lương 



Đấu tranh của công nhân nhà máy dệt 
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Bài trừ ngoại hóa 



Đấu tranh của công nhân nhà máy rượu bia Hà Nội 



Mưu sát toàn quyền Pháp Méc Lanh 



ĐÒI thả Phan Bội Châu 



Đẻ tang Phan Châu Trinh 




Câu 4. Phong trào dân tộc, dân chủ công khai: mục-tiêu, tính chất, nhưng 
diêm tích cực và hạn chế. 

Câu 5. Sự phát triển của phong trào cồng nhân trong giai đoạn 1919 - 1925. 


BÀI 16 

HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYÊN ái quốc ở nước ngoài 
TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1925 

A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 

I. Nguyền Ái Quốc ở Pháp (1917 - 1923) 

- Năm 1911, Người rời bến cảng Nhà Rồng tìm đường cứu nước. 

- Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc gửi tới hội nghị Véc-xai Bản yêu sách của 
nhân dân An Nam đòi Chính phủ Pháp thừa nhận các quyền tự do dân chủ, 
quyền bình đẳng và quyên tự quyết cho dân tộc Việt Nam. Bản yêu sách tuy 
không được chấp nhận nhưng đã gây tiếng vang lớn đối với nhân dân ta, 
nhân dân pháp và các dân tộc thuộc địa Pháp. 

- Tháng 7 - 1920, Người được đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận 
cương về vấn đề dân tộc và vấn đê thuộc địa của Lê-nin. Từ đó, Nguyễn Ái 
Quốc hoàn toàn tin theo Lê-nin, dứt khoát đứng về Quốc tế thứ ba. 

- Tháng 12 - 1920, tại Đại hội của Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua, 
Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu gia nhập Quốc tế thứ ba, tham gia Đảng Cộng 
sản Pháp. Sự kiện này đánh dấu Người hoàn toàn đi theo con đường cách 
mạng vô sản. 

- Năm 1921: 

+ Được sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc cùng một 
số người yêu nước của các thuộc địa sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc 
thuộc địa. 

+ Người viết báo Người cùng khổ , viết bài cho báo Đời sống công nhân , 
báo Nhân đạo và cuốn sách Bản án chế độ thực dân Pháp. Những sách, báo 
này được bí mật mang về nước thức tỉnh đồng bào ta. 


49 





II. Nguyễn Ái Quốc ờ Liên Xô (1923 - 1924) 

- Tháng 6 - 1923, Nguyễn Ái Quốc rời Pháp sang Liên Xô tham dụ Hội 
nghị Quốc tế nồng dân. Người tiếp tục nghiên cứu, học tập tại đây. 

- Năm 1924, Người đọc bản tham luận tại Đại hội Quốc tế Cộng sản lần 
thứ V, đã nêu bật được vị trí chiến lược của cách mạng thuộc địa, về mối quan 
hệ giữa phong trào công nhân ở các nước đế quốc với phong trào cách mạng ỏr 
các nước thuộc địa, về vai trò sức mạnh của giai cấp công nhân.. 

- Những quan điểm, tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về cách mạng 
giải phóng thuộc địa trong thời đại đế quốc chủ nghĩa và cách mạng vô sản 
mà Nguyễn Ái Quốc thu nhận được bí mật truyền bá về nước, chuẩn bị về 
chính trị và tư tưởng cho việc thành lập chính Đảng Vô sản ở nước ta. 

III. Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924 - I92Ỗ) 

- Cuôì năm 1924, Nguyễn Ái Quôc đến Quảng Châu (Trung Quốc). 

- Tháng 6 - 1925, Người sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh 
niên , với nòng cốt là Cộng sản đoàn. 

+ Sáng lập tuần báo Thanh niên để tuyên truyền giáo dục quần chúng. 

+ Mở các lớp huấn luyện chính trị do Nguyễn Ái Quốc trực tiếp giảng dạy. 

+ Các bài giảng của Người được tập hợp trong cuốn Đường cách mệnh (19*27) 
vạch ra phương hướng cơ bản của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. 

- Năm 1928, Hội chủ trương “uô sản hoá” đưa hội viên vào hoạt động trong 
các nhà máy, hầm mỏ... để tự ròn luyện và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 

- Nhận xét : Sự ra đời của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là mốc 
quan trọng đánh dấu sự phát triển của cách mạng nước ta. Hội là tổ chức 
trung gian để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyễn Ai Quốc 
không chỉ trực tiếp chuẩn bị về tư tưởng chính trị mà cả về tổ chức cho việc 
thành lập chính Đảng Vô sản ở Việt Nam. 

B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

- Chủ nghĩa Mác - Lê-nin: do c. Mác và Ph. Ảng-ghen sáng lập, được 
Lê-nin kế thừa, phát triển gồm lý luận khoa học về đấu tranh cách mạng 
của giai cấp vô sản và quần chúng lao động chông chủ nghĩa tư bàn, xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 

- Vô sản hoá: chủ trương của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 
đưa các hội viên đến hoạt động và rèn luyện trong các nhà máy, hầm mỏ 
trong những năm 1928 - 1929. 

c. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 

Câu 1. Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 

1. Tháng 7 * 1920, Nguyễn Ải Quốc đã được dọc: 

A. Sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa. 
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b. Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề 
thuộc địa. 

c. Sơ thảo lần thứ nhât những vấn đề về dân tộc và thuộc địa. 

L. Sơ thảo những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa. 

2. Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô tham dự Quốc tổ Nông dân vào: 

A. tháng 5/1922 B. tháng 6/1923 

c. tháng 6/1924 D. tháng 5/1925 

3. Con dường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với các bậc tiền bổi là:: 

A. (lựa vào sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây để ỉàm cách mạng. 

E. chú trọng phát triển iực lượng vũ trang. 

c. từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác- Lê-Nin và đi theo con 
(lường cách mạng vô sản. 

I). hoạt động ở nước ngoài, chờ thời cơ, tập hợp lực lượng rồi tấn công 
vào trong nước. 

4. TỔ chức tiền thân của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên lả: 

A. Cộng sản đoàn B. Tâm Tâm xã 

c. Thinh niên Cao vọng D. Phục Việt 


Câư 2. Đ ính dấu (X) vào cột tương ứng với nhưng hoạt động của Nguyễn 
Ái Qudc tại Pháp, Liên Xô, Trung Quốc. 


Hoạt dộng 

Pháp 

Liên 

Xô 

Trung 

Quốc 

Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh nièn 




Thành lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa 




Tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba 




Xuất bản báo Người cùng khổ 




Xuất bản báo Thanh niên 




Trình bày tham luận tại Đại hội Quốc tế Cộng sản 




Xuất bản cuốn Đường cách mệnh 




Gửi yêu Bách tới Hội nghị Véc-xai 





Câu 3. Hoàn thiện bảng dưới đây 


Thời gian 

Nhừng hoạt động của Nguyễn Ải Quốc 

1919 
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1920 


1921 


1922 


1923 


1924 


1925 



BÀI 17 

CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI 
ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI 

A. KIEN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 

I. Bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam 

( 1926 - 1927 ) 

- Phong trào công nhân: 

+ Trong hai năm 1926-1927, có nhiều cuộc bãi công của công nhán nhà 
máy sợi Nam Định, đồn điền cao su Cam Tiêm, Phú Riềng,... 

+ Phong trào diễn ra rộng khắp từ bắc tới nam, mang tính thống nhât 
trong cả nước. 

+ Phong trào vượt ra ngoài phạm vi một xưởng, bước đầu liên kết nhiều 
ngành, nhiều địa phương. 

- Phong trào nông dân , tiều tư sản uà các tầng lớp khác cung phát 
triển, kết thành một làn sóng cách mạng dân tộc dân chủ khắp cả nước. 

- Các tổ chức cách mạng nối tiếp nhau ra đời. 
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II. Tân Việt Cách mạng đảng (7 - 1928) 

- Sự ra đời: 

+ r nền thân là Hội Phục Việt ra đời tại Vinh do nhóm sinh viên Trường 
Cao đẳng Sư phạm Đông Dương và nhóm tù chính trị cũ ở Trung Kì thành lập. 

+ Tháng 7/1928, lấy tên chính thức là Tân Việt Cách mạng đảng. 

- Tổ chức, hoạt động: 

Ỷ Tán Việt tập hợp các trí thức và thanh niên tiểu tư sản yêu nước, 
hoạt động chủ yếu ở Trung Kì. 

+ Trong quá trình hoạt động, nội bộ Tân Việt bị phân hoá thành hai 
xu hướng: tư sản và vô sản. Cuối cùng, xu hướng vô sản thắng thê. Một số 
đảng viên ưu tú của Tân Việt chuyển sang Hội Việt Nam Cách mạng Thanh 
niên, tiến tới thành lập chính Đảng Vô sản. 

III. Việt Nam Quốc dân đảng và cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930) 

- Sự ra dời : Việt Nam Quốc dân đảng thành lập ngày 25/12/1927 với bộ 
phận hạt nhân đầu tiên là Nhà xuất bản Nam Đồng thư xã, chịu ảnh hưởng 
của u chủ nghĩa Tam dân”. 

- Tổ chức và hoạt động: 

+ Lành đạo: Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính, Phạm Tuân Tài, 
Nguyền Khắc Nhu. 

+ Địa bàn hoạt động chủ yếu là ở Bắc Kỳ. 

+ Thành phần đảng viên phức tạp: học sinh, sinh viên, công chức, 
nông dân khá giả, thâu hào, địa chủ, binh lính người Việt,... 

+ Hoạt động: nặng về ám sát cá nhân. 

- Khởi nghĩa Yên Bái: 

+ Nguyên nhân: Sau vụ ám sát Ba-danh (9/2/1930), thực dân Pháp tồ 
chức dàn áp. Việt Nam Quốc dân đảng bị tổn thất nặng nề. Cán bộ đảng 
viên từ trung ương đến địa phương đều bị bắt, nhiều cơ sở của đảng bị phá 
vỡ. Một số người lãnh đạo còn lại quyết định khởi nghĩa. 

+ Diễn biến: Khởi nghĩa nổ ra ở Yên Bái đêm 9/2/1930 sau đó là Phú 
Thọ, Hải Dương, Thái Bình,... Khởi nghĩa thất bại, Nguyễn Thái Học và 12 
đồng chí của ông bị lên máy chém. 

+ Nguyên nhản thất bại: về khách quan, lực lượng Pháp còn mạnh, đủ sức 
đàn áp một cuộc đấu tranh vũ trang vừa đơn độc, vừa non kém. về chủ quan, do 
Việt Nam Quốc dân đảng non yếu và không vững chắc về tổ chức lãnh đạo. 

+ Ý nghĩa: cổ vũ lòng yêu nước, ý chi căm thù giặc của nhân dân ta; 
đánh dấu sự tan rã của phong trào dân tộc dân chủ theo khuynh hướng tư 
sản dưới ngọn cờ của Việt Nam Quôc dân đảng. 
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IV. Ba tổ chức cộng sản nôi tiếp nhau ra đời trong năm 1929 

- Hoàn cảnh lịch sử: 

+ Sự phát triển của phong trào cách mạng Việt Nam nhưng năm 
1928-1929. 

+ Tháng 3/1929, chi bộ Cộng sản đầu tiên ra đời ở Bác Kì th.ay thế 
Jlội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

+ Cuộc đấu tranh giữa hai khuynh hướng trong nội bộ Hội Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên (tháng 5/1929). 

- Sự ra đời ba tổ chức cộng sản: 

+ Ngày 17/6/1929, Đông Dương Cộng sản đảng thành lập, thông qua 
Tuyên ngôn , Điều lệ, ra báo Búa liềm làm cơ quan ngôn luận. 

+ Tháng 8/1929, An Nam Cộng sản đảng ra đời. 

+ Tháng 9/1929, các đảng viên tiên tiến của Tân Việt tuyên lố thành 
lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 

- Ỷ nghĩa: thể hiện bước nhảy vọt của cách mạng Việt Nam. 

B. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 

Câu 1. Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đứng. 

2. Tân Việt Cách mạng đảng ra đời từ tổ chức: 

A. Hội Duy Tân ' B. Nam Đồng Thư xã 

C. Hội Phục Việt D. Hội Việt Nam Cách mạng Thcnhi niên 

2. TỔ chức lãnh đạo khởi nghĩa Yên Bái là: 

A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 

B. Việt Nam Quốc dân đảng 
c. Tân Việt Cách mạng đảng 

D. Đảng Cộng sản Việt Nam 

3. Khởi nghĩa Yên Bái bùng nổ vào ngày: 

A. 9/2/1929 B. 2/9/1929 

C. 9/2/1930 D. 2/9/1930 

4. Tháng 3/1929, một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cáĩh mạng 
Thanh niên ở Bắc Kỳ đã thành lập: 

A. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam. 

B. Đông Dương Cộng sản đảng, 
c. An Nam Cộng sản đảng. 

D. Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 
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Câu 2. Điền vào chỗ chấm (...) trong lược đổ dưới đây những địa danh nổ ra 
khò ì nghĩa Yên Bái. 



nf!Mjap Ị’ •' 


HA GấANM 


CAO BẰNG 


LÁO CAI 


LAI CMÀU 


TU<S QUANG 


LANG SƠN 


c THAí nguyền 




ÊHOếíẦl 

Na ff4r rm khàl no*;* 

tí*.. »iự 


?fệệ: VỊSHbÙBỢ 




Câu 3. hãy điền chữ đúng (Đ) hoặc sai (S) vào Oở đầu những câu sau. 

!.□ Ba tổ chức cách mạng của Việt Nam là Tâm tâm xã, Hội Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên, Tân Việt. 

2.0 Ba tổ chức cộng sản của Việt Nam là Đông Dương Cộng sản đảng, 
An Nam Cộng sản đảng và Đồng Dương Cộng sản liên đoàn. 

3. Ũ Nhiều thành viên trong Tân Việt đã chuyển sang tổ chức Việt Nam 
Quốc đâr. đảng. 

4. D Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ngày càng phát triển, Tân Việt 
bị thu hẹp dần còn Việt Nam Quốc dân đảng đă tan rã vào đầu năm 1930. 

Câu 4. Khởi nghĩa Yên Bái: nguyên nhân bùng nổ, diễn biến, kết quả, 
nguyên rhân thất bại, ý nghĩa. 
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íGhưong 91 

VIỆT NAM ĩmm NHỮNG NẦ M 1990 - 1999 

* 

BÀI 18 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI 

A. KIẾN THÚC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 

I. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930) 

- Hoàn cảnh lịch sử: 

+ Do đòi hỏi của phong trào đấu tranh mà ba tổ chức cộng sản ra đời, 
trực tiếp lãnh đạo nhiều cuộc đâu tranh của công nhân và nòng dân. Làn 
sóng đấu tranh cách mạng dân tộc, dân chủ lan khắp cả nước. 

+ Song ba tổ chức này lại hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng 
của nhau. Tinh hình này nếu để kéo dài sẽ dần đến nguy cơ chia rẽ lớn. 

+ Yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam lúc này là phải có một 
Đảng Cộng sản thống nhất để lãnh đạo phong trào chung. 

- Nội dung hội nghị: Hội nghị họp từ ngày 3 đến 7/2/1930 tại Cửu Long 
(Hương Cảng-Trung Quốc) dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc với sự'tham 
gia của đại biểu Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng và 
đại biểu ngoài nước. 

+ Hội nghị nhất trí tán thành việc thống nhất các tổ chức cộng sản để 
thành lập một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. 

+ Thông qua Chính cương vắn tắt , Sách lược vắn tắt , Điều lệ vắn tắt 
của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo. Nhân dịp thành lập Đảng, Nguyễn 
Ái Quốc ra Lời kêu gọi. 

- Ý nghĩa : Hội nghị thống nhất ba tổ chức cộĩíg sản có ý nghĩa như một 
Đại hội thành lập Đảng. Chính cương vắn tát, Sách lược vấn tát được coi là 
cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. 

II. Luận cương chính trị (10/1930) 

- Giữa lúc phong trào cách mạng đang dâng lên, Ban Chấp hành 
Trung ương lâm thời của Đảng họp Hội nghị lần thử nhất tại Hương Cảng 
(Trung Quốc) vào tháng 10/1930. Hội nghị đổi tên Đảng Cộng sản Việt 
Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương, bầu Ban Chấp hành Trung ương 
chính thức do Trần Phú là Tổng Bí thư, thông qua Luận cương chính trị 
do Trầií Phú soạn thảo. 

- Nội dung Luận cương chính trị: 
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4 - Hai giai đoạn của cách mạng Việt Nam là cách mạng tư sản dân 
quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

+ Nhiệm vụ cửa cách mạng tư sản dân quyền: đánh đổ phong kiến, đế quốc. 

+ Lực lượng của cách mạng tư sản dân quyền: vô sản và nông dân. 

4 Phương pháp cách mạng: tập hợp quẫn chúng đấu tranh, khi tình thế 
cách mạng xuất hiện thì phát động quần chúng vũ trang bạo động, giành 
chính quyền. 

4 - Lãnh dạo: Đảng Cộng sản lãnh đạo là điều kiện đảm bảo thắng lợi. 

4 - Mối quan hệ với cách mạng thế giới: liên hệ mật thiết với vô sản và 
các dân tộc thuộc địa. 

III. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng 

- Đảng ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp 
ở Việt Nam trong thời đại mới. 

- Đảng là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin với 
phong trào cong nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. 

- Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử, khẳng 
định sự trưởng thành của giai cấp công nhân, chấm dứt thời kỳ khủng 
hoảng lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. 

- Cách mạng Việt Nam trở thành bộ phận khăng khít của cách mạng 
thế giới. 

- Là sự chuẩn bị đầu tiên có tính tất yếu, quyết định cho những bước 
phát triển nhảy vọt về sau của dân tộc Việt Nam. 

B. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 

Câu 1. Khoanh tròn chỉ một chừ cái ỉn hoa trước câu trả lời đúng. 

2. Ngày 3/2/1930 , tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã diễn ra sự kiện: 

A. thành lập Đông Dương Cộng sản đảng 

B. thành lập An Nam Cộng sản đảng 
c. thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
D. thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương 

2. Người chủ trì thống nhất ba tổ chức cộng sản là: 

A. Trần Phú B. Trịnh Đình Cửu 

c. Lê Hồng Phong D. Nguyễn Ái Quốc 

3. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời từ sự thống nhất giữa các tổ chức: 

A Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đảng Cộng 
sản Đông Dương. 
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B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Tân Việt Cách mạng đảng, 
c. Việt Nam Quốc dân đảng, Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam 
Cộng sản đảng. 

D. Đông Dương .Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương 
Cộng sản liên đoàn. 

4. Người soạn thảo “Luận cương chính trị” của Đảng là: 

A. Trần Phú ’ B. Trịnh Đình Cửu 

c. Lê Hồng Phong D. Nguyễn Ái Quốc 

Câu 2. Hãy điền chữ đúng (Đ) hoặc sai (S) vào Dở đầu những câu sau . 

lũ. Hội nghị thành lập Đảng họp từ ngày 3/2/1930 đến ngày 7/2/1930 tại 
thành phố Cửu Long - Hương Cảng, Trung Quốc. 

2Ũ. Ngày 3/2/1930, ba tổ chức cộng sản Đông Dương Cộng sản đảng, An 
Nam Cộng sản đảng và Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên dã hợp nhất 
thành một Đảng Cộng sản duy nhất. 

3D. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử 
của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam. 

4D. Khi mới ra đời, Đảng có tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, đến tháng 
10/1930 Đảng đổi tẽn thành Đảng Cộng sản Đông Dương. 

5Q Tính chất của Cách mạng Đồng Dương lúc đầu là cách mạng tư sản 
dân quyền, bỏ qua thời kì tư bản chủ nghĩa để tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. 

6D. Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương là Nguyễn 
Ái Quốc. % 

7D. Từ 1930, cách mạng Việt Nam thuộc quyền lãnh đạo tuyệt đối của 
giai cấp vô sản. 

Câu 3. Hoàn thành sơ đồ sau để hiểu đúng vê quá trình thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam. 

















Câu 4. Nội dung cơ bản của Luận cương chính trị (10/1930). 

Câu 5. Phân tích ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 


BÀI 19 

PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 
TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1935 

A. KIÊN THÚC: Học bài này, cần nắm những kiến thức cơ bản sau: 

I. Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) 

- Việt Nam phải gánh chịu những hậu quả của khủng hoảng kinh tế 
1929-1933, cồng nghiệp và nông nghiệp suy sụp, xuất nhập khẩu đình đốn, 
hàng hoá khan hiếm, đắt đỏ, đời sống nhân dân điêu đứng. 

- Pháp tăng cường khủng bô' đàn áp càng làm cho nhân dân ta căm thù 
và quyết tâm đấu tranh. 

II. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh 

ữ. Diễn biến phong trào 

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã dâ'y lên nhiều phong trào: 
XPhong trào đấu tranh trong nước: 

+ Từ tháng 2 đến tháng 4/1930: 

* Bãi công của 3000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng; bãi công của 
4000 cỏng nhân nhà máy sợi Nam Định, và các cuộc bãi công nhân nhà 
máy diêm-cưa Bến Thuỷ, xi măng Hải Phòng,... 

* Phong trào đấu tranh của nông dân: Hà Nam, Thái Bình, Nghệ An, 
Hà Tĩnh diễn ra sồi nổi. 

+ Phong trào đấu tranh kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5/1930. 

* Lần dầu tiên công nhân và các tầng lớp nhân dân Đồng Dương chứng 
tỏ sự đoàn kết và biểu dương lực lượng của mình. 

* Dấu tranh của nông dân nổ ra ở nhiều địa phương: Thái Bình, Nghệ 
An, Hà Tĩnh, Bình Định, hầu khắp các tỉnh Nam Kì,... 

^ Phong trào ở Nghệ - Tĩnh : phát triển mạnh mẽ nhất, đặc biệt vào 
tháng 9/1Ô30, kết hợp giữa khẩu hiệu áấu tranh chính trị và kinh tế. Các 
cuộc đâu tranh diễn ra quyết liệt, quần chúng vũ trang tự vệ, biểu tình có 
vũ trang thị uy, tấn công vào các cơ quan của địch ở địa phương,... 

- Chính quyền Xô viết ra đời: 
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+ Chính quyển của đế quốc, phong kiến tan rã ở thôn xã, các Ban 
Chấp hành Nông hội xã do Chi bộ Đảng lãnh đạo đứng ra quản lí mọi mặt 
đời sông, làm nhiệm vụ của chính quyền nhân dân theo hình thức Xô viết. 

+ Chính quyền ban bố các quyền tự do dân chủ: tịch thu ruộng đất 
chia cho nông dân, bãi bỏ các thứ thuế vô lý, chú ý đê điều phòng lụt, tổ 
chức học chữ quốc ngữ, xoá bỏ các phong tục tập quán lạc hậu,... 

b. Kết quảy ý nghĩa: 

- Pháp tiến hành khủng bố tàn bạo, ném bom tàn sát đẫm máu vào 
cuộc biểu tình của nông dân huyện Hưng Nguyên (12/9/1930). Chúng còn sử 
dụng những thủ đoạn dụ dỗ, chia rẽ, mua chuộc. Nhiều cơ quan lãnh đạo 
của Đảng tan vỡ, hàng vạn cán bộ đảng viên bị giết hoặc bị tù đày. 

- Phong trào tuy thất bại nhưng chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực 
cách mạng của nhân dân lao động, góp phần rèn luyện lực lượng cách mạng. 

III. Lực lượng cách mạng được phục hồi 

- Từ cuối 1931, phong trào cách mạng tạm lắng xuống. 

- Đến cuối 1934, đầu 1935, hệ thống tổ chức Đảng ở trong nước được 
khôi phục, các đoàn thể quần chúng được lập lại. 

- Tháng 3/1935, Đại hội lần thứ nhất của Đảng họp ở Ma Cao (Trung 
Quốc) chuẩn bị cho một cao trào cách mạng mới. 

B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

- Xô viết (từ tiếng Nga, có nghĩa là Ưỷ ban): tổ chức tự quản ra đời 
trong phong trào cách mạng 1905-1907 ở Nga. Đây là tổ chức chính quyền 
cách mạng tiền thân của nhà nước Liên Xô sau này. Năm 1930-1931, chính 
quyền kiểu Xô viết cũng được thành lập ở Nghệ An - Hà Tĩnh. 

- Nông hội: tổ chức cách mạng của nông dân, do Đảng Vô sản lãnh đạo, đấu 
tranh chống đế quốc, phong kiến trong cách mạng dân tộc, dân chỏ. 

- Công hội: một hình thức của Công đoàn được hình thành và hoạt 
động ở nước ta trước Cách mạng tháng Tám 1945 và ở một số nước tư bản. 

c. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAƯ 

Câu 1. Khoanh tròn chỉ một chừ cái in hoa trước câu trả ỉời đúng. 

1. Ngay khi mới ra đờỉy Đảng đã phát động một cao trào đấu tranh trong 
quần chúng vì: 

A. nhân dân ta có truyền thông yêu nước và căm thù giặc. 

B. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời lãnh đạo cách mạng. 

C. thời cơ cách mạng đã chín muồi trong cả nước. 

D. hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933. 
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2. Ngày 12/911930 ỉà ngày diễn ra sự kiện: 

A. Cuộc bãi công của công nhân diêm, cưa Bến Thuỷ (Vinh). 

B. Nhân dân Hà Tĩnh nổi dậy cướp chính quyền, 
c. Nông dân huyện Hưng Nguyên biểu tình. 

D. Cuộc đấu tranh của công nhân nhà máy sợi Nam Định. 

3. Thời kỳ dấu tranh phục hồi lực lượng cách mạng diễn ra từ năm: 

A. 1930-1932 B. 1931-1935 

c. 1932-1934 D. 1933-1936 

4. Đại hội lần thứ nhất của Đảng (3 /1935) được họp tại: 

A. Ma Cao (Trung Quốc) B. Hương Cảng (Trung Quốc) 

c. Pắc Bó (Cao Bằng) D. Hà Nội 


Câu 2. Hãy đánh dấu X vào cột bên phải cho phù hợp với nội dung ở bảng sau. 


Nội dung 

Phong trào dấu tranh 

Đầu thế kỉ XX 

1930-1931 

Lãnh đạo chủ yếu là tư sản và các sĩ 
phu yêu nước. 

\ 


Lãnh đạo là Đảng Cộng sản 



Lúc đầu là đấu tranh chính trị, sau kết 
bợp đấu tranh chính trị và vũ trang 



Hình thức đấu tranh chủ yếu là bãi 
công, mít tinh 



Đánh đổ đế quốc Pháp, giành độc lập 
dân tộc, thực hiện người cày có ruộng 



Bị Pháp đàn áp và dập tắt 




Câu 3. Hãy điền các mốc thời gian cho phù hợp với các sự kiện sau. 


Thời gian 

Sự kiện 


Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. 


Nhân ngày Quốc tế Lao động, lần đầu tiên Đảng phát động 
công nhân và dân chúng đâu tranh tỏ rõ thái độ đoàn kêt 
với vô sản thế giới. 


Cuộc biểu tình khổng lồ của nông dân huyện Hưng Nguyên 


Thời kì đấu tranh phục hồi cách mạng Việt Nam 


Hệ thống tổ chức Đảng ở trong nước đả được phục hồi 


Đại hội lần thứ nhất của Đảng họp ở Ma Cao (Trung Quốc) 
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Câu 4. Căn cứ vào đâu để cho rằng: Xô viết Nghệ - Tĩnh thật sự là chánh 
quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng? 


BÀI 20 

cuộc VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ 
TRONG NHỮNG NĂM 1936 - 1939 

A. KIÊN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 

I. Tình hình thê giới và trong nước 

* Tình hình thế giới có nhiều biến đổi: 

- Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 làm cho mâu thuẫn trong xã hội 
trong các nước tư bản thêm sâu sắc. Chế độ phát xít được thiết lập ở nhiều nưcirc. 

- Đại hội lần VII của Quốc tế Cộng sản (7/1935) đã xác dịnh ké thù 
nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là chủ nghĩa phát xít. Đại hội 
chủ trương thành lập Mặt trận Nhân dân các nước đề tập hợp đông đảo các 
lực lượng dân chủ chông phát xít, chống Chiến tranh. 

- Ớ Pháp, nám 1936 Mặt trận Nhân dân Pháp do Đảng Cộng sàn làm nòng 
cốt thắng cử vào nghị viện và lên cầm quyền. Chính phủ Mặt trận Nhân dân 
Pháp đă thi hành một số chính sách dân chủ cho các nước thuộc địa 

* Tình hình trong nước: 

- Một số tù chính trị được thả và nhanh chóng hoạt động trở lại. 

- Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế đã tác động đến các giai cấp, 
tầng lớp. Chính sách bóc lột, khủng bố của Pháp càng làm cuộc sông của 
nhân dân ta thêm ngột ngạt. Yêu cầu cải thiện đời sông và thực hiện các 
quyền tự do dân chủ được đặt ra. 

II. Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 

* Chủ trương của Đảng: 

- Về kẻ thù: Đảng ta xác định kẻ thù chính của nhân dân h bọn phản 
động thuộc địa Pháp cùng bè lũ tay sai không chịu thi hành chính s$ch của 
Mặt trận Nhân dân Pháp. 

- Về nhiệm vụ cách mạng: “Chống phát xít, chống Chiến tranh đế quốc, chống 
bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hoà tình”. 

- Thành lập Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương (1936) (đến 
3/1938 đổi tên thành Mặt trận Dân chủ Đồng Dương) nhằm tập hợp lực 
lượng yêu nước. 
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- Hình thức và phương pháp đấu tranh: triệt để lợi dụng khả năng đấu 
tranh hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai. 

* Các phong trào đấu tranh: 

- Cuộc vận động lập ưỷ ban trù bị Đông Dương đại hội , nhằm thu thập 
nguyện vọng của quần chúng, tiến tới triệu tập Đông Dương đại hội 
(8/1936). Quần chúng tổ chức mít tinh, hội họp, diễn thuyết, đưa yêu sách 
đòi cải thiện đời sông. 

- Phong trào đón phái viên Chính phủ Pháp và Toàn quyền mới của 
Pháp đến Đông Dương năm 1937. Nhiều cuộc mít tinh, đưa “ dân nguyện ”... 
đã diễn ra. 

- phong trào đấu tranh của quần chúng công nông và các tầng lớp nhân 
dân diễn ra mạnh mẽ. Tiêu biểu là cuộc mít tinh của 2,5 vạn người tại khu 
Đâu Xảo (Hà Nội) nhân ngày Quô'c tế Lao động 1/5/1938. 

- Nhiều tờ báo công khai của Đảng, Mặt trận Dân chủ Đông Dương và 
các đoàn thể ra đời như: Tiền phong , Dân chúng , Lao dộng, Bạn dân, Tin 
tức, Nhành lúa... Một số sách chính trị phổ thông được lưư hành rộng rãi, 
tiêu biểu là cuốn Vấn đề dân cày của Qua Ninh và Vần Đinh. 

* Kết quả: do sự đàn áp, khủng bố của thực dân Pháp, phong trào công 
khai thu hẹp dần và chấm dứt vào tháng 9/1939. 

* Ỷ nghĩa lịch sử: 

- Trình độ chính trị và công tác của cán bộ đảng viên được nâng cao, uy 
tín và ảnh hưởng của Đảng lan rộng, thấm sâu trong quần chúng. 

- Quần chúng được tập hợp đấu tranh; chủ nghĩa Mác - Lê-nin, chính sách 
của Đảng, cua Quốc tế Cộng sản được tuyên truyền và giáo dục sâu rộng. 

- Tổ chức Đảng được củng cố và phát triển. Đảng ta được rèn luyện và 
trưởng thành trong lành đạo đấu tranh. 

B. THƯẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

- phát xít: hình thức chuyên chính của bọn tư bản, đế quốc phản động 
nhất, hiếu chiến nhất, chủ trương tiêu diệt mọi quyền tự do cơ bản của con 
người, khủng bố tàn bạo nhân dân, gây Chiến tranh xâm lược nhằm xác 
định địa vị của chúng. 

- Đâ'u tranh hỢp pháp, nửa hợp pháp: phương pháp và hình thức 
đấu tranh trong khuôn khổ của giai cấp thống trị, công khai hoặc nửa công 
khai, nhhm từng bước đạt mục tiêu cuối cùng là lật đổ chế độ cũ, lập chế độ 
xã hội mới tiến bộ hơn. 

c. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAƯ 

Câu 1. Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 

1. Phong trào dân chủ 1936-1939 diễn ra trong bối cành: 

A. Chủ nghĩa phát xít ra đời, đe doạ hoà bình và an ninh thế giới. 
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B. Quôc tê Cộng sản họp đề ra chủ trương mới. 
c. Liên Xô giúp đỡ cách mạng các nước thuộc địa. 

D. Mặt trận Nhân dân Pháp thắng cử, thi hành các quyền tự do dân chú. 

2. Mục tiêu đấu tranh của phong trào dân chủ 1936 - 1939 là: 

A. chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày. 

B. đánh đổ đế quốc Pháp làm cho Đông Dương độc lập. 

c. chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ Chiến tranh, đòi tự do, í'ơm áo, 
hoà bình. 

D. đòi cải thiện đời sống cho nhân dân. 

3. Cuộc mít tinh của 2,5 vạn người tại Khu Đấu xảo diễn ra vào ngày: 

A. 1/5/1930 B. 1/5/1936 

c. 1/5/1937 D. 1/5/1938 

4. Năm 1936, Đảng ta chủ trương thành lập: 

A. Mặt trận phản đế Đông Dương 

B. Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương 
c. Mặt trận dân chủ Đông Dương 

D. Mặt trận Việt Minh 

Câu 2. Gạch chân tên những tờ bảo công khai trong cuộc vận động dân chủ 
1936 - 1939. 

Tiền phong Đời sông Tin tức 

Nhân đạo Lao động Người cùng khổ 

Dân chúng Bạn dân Nhành lúa 

Câu 3. Hoàn thành bảng so sánh phong trào cách mạng 1930-1931 và 
phong trào 1936-1939 theo những yêu cầu sau. 

Nội dung so sánh Phong trào Phong trào 


1930-1931 1936-1939 
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Câu 4. Chủ trương của Đảng trong Cao trào dân chủ 1936 - 1939. 
Câu 5. Những sự kiện tiêu biểu trong Cao trào dân chủ 1936 - 1939 






















Chiíqng 1111 

mộ® VẬN ĐỘNG TIÉN TỒI ®ầ®u mầm® THĂNG 

TÁM NĂM 19*5 

BÀI 21 

VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 - 1945 

A. KIÊN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 

I. Tinh hình thê giới và Đông Dương 

* Tình hình thế giới 

- Tháng 9/1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Tháng 6/1940, 
phát xít Đức tiến vào nước Pháp, chính phủ Pháp nhanh chóng đầu hàng. 

- Nhật đẩy mạnh xâm lược Trung Quốc và tiến sát Biên giới Việt - Trung. 

* Tình hình Đông Dương 

■ Thực dân Pháp đứng trước hai nguy cơ: phong trào cách mạng của 
nhân (lân Đỏng Dương sớm muộn sê bùng nổ và phát xít Nhặt lăm le hất 
cẳng chúng. 

- Khi Nhật xâm lược Đông Dương (9/1940), Pháp từng bước đầu hàng và 
phải kí Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương (23/7/1941). 

" Pháp - Nhật cấu kêt bóc lột nhân dân Đông Dương: 

+ Pháp thi hành chính sách u kinh tế chỉ huy", tăng các loại thuế. 

+ Nhật thu mua cưỡng bức lúa gạo với giá rẻ mạt đã gây ra nạn đói 
cho 2 triệu đồng bào ta. 

II. Các cuộc nổi dậy đầu tiên 

/. Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9Ỉ1940) 

' Khi Nhật đánh vào Lạng Sơn, quân Pháp thua chạy đã rút qua châu 
Bắc Sơn. Đảng bộ Bắc Sơn lãnh đạo nhân dân nổi dậy chặn đánh tàn quân 
Pháp, làm chủ chính quyền cách mạng. 

- Pháp, Nhật cấu kết với nhau đàn áp cách mạng. 

- r>ưới sự lãnh đạo của Đảng bộ địa phương, nhân dân ta đã đấu tranh 
quyết liệt chông khủng bố, duy trì lực lượng. Đội du kích Bắc Sơn được 
thành lập, năm 1941 phát triển thành Cứu quốc quân. 

2- Khởi nghĩa Nam Kì (23/11/1985) 

' Lợi dụng Pháp thua trận ở châu Âu và yếu thế ở Đông Dương, bọn 
quân phiệt Xiêm được Nhật xúi giục đã khiêu khích và gây xung đột khắp 
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? 


Biên giới Lào - Cam-pu-chia. Để chống lại, thực dân Pháp đã bắt binh lính 
Việt Nam ra trận chết thay cho chúng. Nhân dân Nam Kì bất bình, Đảng 
bộ Nam Kì chủ trương khởi nghĩa. ** 

- Trước ngày khởi nghĩa, một số cán bộ bị bắt do đó kê hoạch bại lộ. Pháp 
thiết quân luật, giữ binh lính người Việt trong trại và tước hết khí giới. 

- Đêm 22 rạng 23/11/1940, khởi nghĩa bùng nổ ở khắp các tỉnh Num Kì. 
Nghĩa quân triệt hạ một số* đồn bốt giặc, phá đường giao thông, thành lập 
chính quyền nhân dân và toà án cách mạng ở nhiều nơi. Lá cờ đỏ .sao vàng 
lần đầu tiên xuất hiện trong khởi nghĩa này. 

- Kết quả: khởi nghĩa thất bại do kế hoạch bị bại lộ. 

3. Binh biến Đô Lương (13/1/1941) 

- Ở Nghệ An, binh lính người Việt bất bình vì bị bắt sang Lào làm bia 
đỡ đạn cho quân Pháp. 

- Ngày 13/1/1941, binh lính ở đồn chợ Rạng (Đô Lương - Nghệ An) dưới 
sự chỉ huy của Đội Cung nổi dậy chiêm Đô Lương, rồi kéo về Vinh định 
phối hợp với binh lính ở đây chiếm thành. Kế hoạch không thành, cuộc nổi 
dậy bị dập tắt. 

* Nguyễn nhân thất bại , ý nghĩa lịch sử của ba cuộc khởi nghĩa 

- Nguyên nhân chủ yếu: sự chênh lệch lực lượng giữa ta và Pháp, nổ ra 
chưa đúng thời cơ, không có sự phối hợp đấu tranh. 

- Ý nghĩa: thể hiện lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân ta, đế lại cho 
Đảng nhiều bài học về khội nghĩa vũ trang, xây dựng lực lượng vũ trang và 
đấu tranh giành chính quyền. 

B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

- Khởi nghĩa: hình thức đấu tranh cao nhất của nhân dân bị áp bức bóc 
lột, nổi dậy lật đổ giai cấp thống trị trong nước hay bọn xâm lược nước ngoai. 

- Binh biến: cuộc phản kháng lại mệnh lệnh cấp trên của một lực 
lượng sĩ quan và binh lính hay một đơn vị quân đội, mà hình thức cao nhất 
là cướp chính quyền, có thể dẫn tới thay đổi tình hình chính trị trong nước. 

c. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 


Câu 1. Điền sự kiện phù hợp với các mốc thời gian sau. 


Thời gian 

Sự kiện 

Ngày 1/9/1939 


Tháng 6/1940 


Ngày 27/9/1940 
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Ngày 23/11/1940 


Ngày 13/1/1941 


Ngày 23/7/1941 



Câu 2. Hãy hoàn thành bảng so sánh dưới đây. 


Nội dung 
so sảnh 

Khởi nghĩa 
Bắc Sơn 

Khởi nghĩa 
Nam Kì 

Binh biến 
Đô hương 

Thời gian 




Nguyên nhân 








Lực lượng lãnh đạo 

• 






Hoạt động chính 


* 





Kết quả 








Câu 3. Hãy điền chừ đúng (Đ) hoặc sai (S) vào oở đầu những câu sau. 

LD Khi Nhật vào Đông Dương, Pháp đã tích cực chông Nhật. 

2.D Thực dân Pháp cấu kết với Nhật để cùng bóc lột, đàn áp nhân dân 


Việt Nam. 

3. D Thủ đoạn bóc lột chung mà Nhật và Pháp đều áp dụng ở Việt Nam 
là lừa bịp, mị dân. 

4. D Nhân dân Việt Nam lúc này chịu cảnh một cổ đôi tròng. 

5. n Nguyên nhân bùng nổ các cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì và 
binh biến Đô Lương là do việc thực dân Pháp đẩy mạnh bắt lính. 

6. G Các cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì, binh biến Đô Lương đều do 
Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo. 

7. D Bài học kinh nghiệm rút ra từ thất bại của các cuộc khởi nghĩa đầu 
tiên là bài học về thời cơ và lãnh đạo phong trào. 





















BÀI 22 

CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIEN tới TổNG khởi nghĩa 

THÁNG TÁM NĂM 1945 . 

A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bán sau: 

I. Mặt trận Việt Minh ra đời (19/5/1941) 

* Hoàn cảnh lịch sử 

- Hoàn cảnh thế giới: Tháng 6/1941, Đức tấn công Liên Xô, thế giới 
hình thành hai trận tuyến: một bên là các lực lượng dân chủ, đứng đầu là 
Liên Xô; một bên là khôi phát xít Đức, Ý, Nhật. Cuộc đấu tranh của nhân 
dân ta là một bộ phận trong cuộc đấu tranh của các lực lượng dân chù. 

- Hoàn cảnh Việt Nam: 

+ Nhân dân ta rên xiết dưới hai tầng áp bức Pháp - Nhật; mâu thuẫn 
giữa toàn thể dân tộc ta với đế quốc, phát xít Pháp - Nhật sâu sắc. 

+ Ngày 28/1/1941, Nguyễn Ái Quôc về nước trực tiếp lãnh dạo cách 
mạng. Người đã triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng 
sản Đông Dương lần thứ 8 tại Pắc Bó (Cao Băng) từ ngày 10 đến 19/5/1941. 

- Ngày 19/5/1941, Mặt trận Việt Minh chính thức được thành lập, bao 
gồm các tổ chức quần chúng có tên chung là Hội Cứu quốc. 

* Công tác chuẩn bị lực lượng cách mạng sau khi Mặt trận Việt Minh 
ra đời 

- Về lực lượng chính trị: 

+ Các đoàn thể cứu quốc được xây dựng khắp cả nước, nhất ỉà ở Cao 
Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Nguyễn Ái Quốc. 
Đến năm 1942, khắp chín châu của Cao Bằng đều có Hội Cứu quôc, trong đó 
có ba châu “hoàn toàn”. Ưỷ ban Việt Minh tỉnh Cao Bằng và ưỷ ban Việt 
Minh liên tỉnh Cao - Bắc - Lạng được thành lập, 19 ban xung phong “Nam. 
tiến” ra đời. 

+ Xây dựng lực lượng chính trị quần chúng: tập hợp rộng rãi các tầng lớp 
nhân dân ở đồ thị vào Mặt trận Việt Minh (học sinh, sinh viên, trí thức,...). 

+ Báo chí của Đảng và Mặt trận Việt Minh góp phần thu hút dông đảo quần 
chúng vào hàng ngũ cách mạng (Giải phóng, Cờ giải phóng, Chặt xiềng,..). 

- Về lực lượng vũ trang: 

+ Cứu quốc quân phát động Chiến tranh du kích, sau đó phân tán 
thành nhiều bộ phận đế chấn chỉnh lực lượng, tiến hành công tác vũ trang 
tuyên truyền, gây dựng cơ sở chính trị trong quần chúng. 
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+ Dội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập (22/12/1944) 
đầy mạnh đấu tranh chính trị và quân sự. Cuối tháng 12/1944, đội liên tiếp 
đánh thắng hai trận ở Phay Khắt và Nà Ngần (Cao Bằng). 

+ ơ Thái Nguyên, đội Cứu quốc quân phát động Chiến tranh du kích. 
Chính quyền nhân dân được thành lập xuồng tận tỉnh lị Thái Nguyên và 
Vĩnh Yên. 

II. Cao trào kháng Nhật, cứu nước tiến tới tống khởi nghĩa tháng 

Tam 1945 

ỉ. Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945) 

- Nguyên nhân: 

+ Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, nước Pháp 
được giải phóng, ơ Thái Bình Dương, Nhật khôn đôn trước sự tấn công của 
Anh, Mĩ. 

+ c Đông Dương, Pháp ráo riết hoạt động, chờ đợi quân Đồng minh. 

Trước tình hình đó, Nhật buộc phải đảo chính lật đổ Pháp đế độc 
chiếm Đỏng Dương. 

- Kết quả: Đêm 9/3/1945, Nhật nổ súng tấn công Pháp trên toàn cõi 
Đông Dương. Pháp chồng cự yếu đt rồi đầu hàng. 

2. Tiên tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 

- Chil trương của Đảng: 

+ Ngay khi Nhật đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng 
họp hội nghị mở rộng chỉ rõ kẻ thù cụ thế, duy nhất và trước mát của nhân 
dân ta là phát xít Nhặt, ra chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động 
của chúng tả' và phát động cao trào u Kháng nhật cứu nước”. 

4- Hội nghị quân sự Bắc Kỳ họp tại Hiệp Hoà (Bắc Giang) ngày 
15/4/1945 quyết định thông nhâ't các lực lượng vũ trang thành Việt Nam 
giải phong quân , thành lập Ưỷ ban quân sự cách mạng Bắc Kỳ. 

- Cao trào kháng Nhật cứu nước (từ tháng 3 đến đầu tháng 8/1945): 

4- Phong trào đâu tranh vũ trang, khởi nghĩa từng phần phát triển 
mạnh ở nhiều địa phương, độc biệt là ở khu cãn cứ Cao - Bác - Lạng. 

+ Ngày 4/6/1945, Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập. 10 chính sách 
của Mặt trận Việt Minh được thi hành nhằm đem lại quyền lợi cho nhân dân. . 

4- Phong trào “Phá kho thóc , giải quyết nạn đói ” diễn ra mạnh mẽ. 

B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

- Đảo chính: lật đổ lẫn nhau giữa các nhóm, tập đoàn thông trị để 
tranh giành quyền lực băng vũ trang hoặc dựa vào nước ngoài để nám 
chính quyền. 
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- Khởi nghĩa từng phần: đấu tranh vũ trang cách mạng nổ ra ở từng 
vùng theo đường lối chung, thiết lập chính quyền cách mạng ỏ địa phương, 
kết hợp với Chiến tranh du kích cục bộ phát triển thành Tổng khởi nghĩa 
trong cả nước. 

c. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 

Câu 1. Hoàn thiện sơ đồ về sự phát triển của lực lượng vũ trang Việt Nam 
(1940-1945). i7 



Câu 2. Điền các sự kiện lịch sử cho phù hợp với các mốc thời gian sau. 


Thời gian 

Sự kiện 

28/1/1941 


Từ 10 đến 19/5/1941 


19/5/1941 


22/12/1944 


Cuối tháng 12/1944 


9/3/1945 


15/4/1945 


4/6/1945 


Từ tháng 3 đến đầu tháng 8/1945 



Câu 3. Điền tiếp vào chỗ chấm (...) để hoàn thành các câu sau. 


1. Ngày 9-3-1945, Nhật.Quân Pháp chống cự yếu ớt và 

nhanh chóng đầu hàng. 

2. Ngay khi Nhật vừa đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương 

Đảng đã họp và ra chỉ thị:...... 

3. ủy ban Lâm thời khu giải phóng đã thi hành...nlằm 

đem lại quyền lợi cho nhân dân. 
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4. Khấu hiệu: _____đã dây lên phong trào đánh chiếm kho thóc 

của Nhật chia cho dân nghèo. 

5. Từ tháng 3 đến đầu tháng 8/1945, ở nước ta diễn ra......-- tiến tới 

Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. 

Câư 4. Mặt trận Việt Minh ra đời trong hoàn cảnh nào? Đảng và Mặt trận 
Việt Minh đã làm gì để chuẩn bị lực lượng cách mạng tiến tới khởi 
nghĩa vũ trang? 


BÀI 23 

TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 VÀ 
Sự THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 

A. KIẾN THỨC: Iiọc bài này, cần nám những kiến thức cơ bản sau; 

I. Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố 

- Hoàn cảnh lịch sử: Chiến tranh thế giới thứ hai đi vào giai đoạn cuối: 
phát xít Đức đầu hàng (5/1945), quân phiệt Nhật đầu hàng Đồng minh 
không điều kiện (8/1945). 

- Lệnh tổng khởi nghĩa: * 

+ Ưỷ ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập, ra Quân lệnh số 1 kêu 
gọi toàn dân nổi dậy. 

+ Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào - Tuyên Quang (14 và 
15/8/1945) quyết định Tổng khởi nghĩa trong toàn quốc, giành chính quyền 
trước khi quân Đồng minh vào. 

+ Đại hội Quốc dân được tiến hành ở Tân Trào (16/8/1945) thông qua 
quyết định Tổng khởi nghĩa và 10 chính sách của Mặt trận Việt Minh; 
thành lập Ưỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam do Hỗ Chí Minh làm Chủ 
tịch (tức Chính phủ Lâm thời sau này). 

II. Cách mạng tháng Tám - 1945 

- Chiều 16/8, đội quân giải phóng do Võ Nguyên Giáp chỉ huy tấn công 
quân Nhật ở thị xã Thái Nguyên, mở đường về Hà Nội. 

- Từ ngày 14 đến 18/8/1945, nhiều xã, huyện thuộc một số tỉnh đã 
giành được chính quyền, trong đó bốn tỉnh giành được chính quyền sớm 
nhất là: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam. 

- ở Hà Nội, không khí cách mạng sục sôi. Sáng 19/8/1945, đồng bào 
thỏ đô kéo về Quảng trường Nhà hát lớn dự cuộc mít tinh do Mặt trận Việt 



Minh tổ chức. Sau cuộc mít tinh, đoàn người chia ra các ngả chiếm các công 
sở của chính quyển bù nhìn. Khởi nghĩa thắng lợi hoàn toàn ở Hà Nội. 

- Các địa phương khác cũng lần lượt giành được chính quyền: Huế 
(23/8), Sài Gòn (25/8). Chỉ trong vòng 15 ngày, Tổng khởi nghĩa đã thanh 
cồng trong cả nước. 

- Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Mình (lọc 
Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 

III. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công 

* Ý nghĩa lịch sử 

- Đối với trong nước : phá tan hai tầng xiềng xích nô lệ của thực (lân 
Pháp và phát xít Nhật, lật nhào ngai vàng phong kiến tồn tại ngot ngàn 
năm. Việt Nam hoàn toàn độc lập, nhân dân dược hưởng tự do, làm chủ đất 
nước. Cách mạng tháng Tám mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sờ (iân 
tộc ta: kỉ nguyên độc lập và tự do. 

- Đối với thế giới : là tháng lợi đầu tiên trong thời đại mới của niột dân 
tộc nhỏ bé đã tự giải phóng khỏi ách thống trị của đế quốc thực dân, góp 
phần cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh. 

* Nguyên nhân thành công 

- Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước sâu sắc, đà dẫu tranh 

kiên cường, bất khuãt cho độc lập, tự do. 

. ^ _ t 

- Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Mặt trận Việt Minh. 

- Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng được khối 
liên minh công nông vững chắc, tập hợp rộng rãi quần chúng trong mặt 
trận thống nhất, kết hợp đấu tranh chính trị với dấu tranh vũ trang, dấu 
tranh du kích với khởi nghĩa từng phần rồi tiến lên Tổng khởi nghĩa giành 
thắng lợi hoàn toàn. 

- Liên Xô và Đồng minh đánh bại chủ nghĩa phát xít. 

B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

- Tổng khởi nghĩa: khởi nghĩa đồng loạt ở mọi nơi trong cả nước, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng. 

c. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 

Câu I. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 

1. Lệnh tổng khởi nghĩa trong toàn quốc được ban bố tại: 

A. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tại Tân Trào (Tuyên 
Quang) 

B. Hội nghị Quân sự Bắc Kì (Bắc Giang) 
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c. Hội nghị toàn quốc của Đáng Cộng sản Đông Dương họp ở Tân Trào 
(Tuyên Quang). 

]). Đại hội Quôc clâii họp tại Tân Trào (Tuyên Quang). 

2. Ngày mở đẩu cho cuộc Tỏng khởi nghĩa giành chinh quyển trong cả nước là: 

Á. 14-8-1945 


li. 15-8-1945 
0. 16-8-1945 
I). 17-8-1945 


3. Các địa phương giành thắng lợi sớm nhất trong Cách mạng tháng Tám là: 

A. Hải Dương, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Nam 
lí. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam 
c. Hà Tình, Hải Dương, Quảng Nam, Quảng Ngãi 
D. Bắc Giang, Hà Nội, Hải Dương, Cao Băng 

4. Cách mạng tháng Tám diễn ra và thành công nhanh chóng trong: 

A. 10 ngày B. 15 Iigày 

c. 20 ngày D. 30 ngày 


5. Bản Tuyên ngôn Độc lập được Chủ tịch Hổ Chí Minh đọc tại: 

A. Quảng trường Ba Đình 

B. Quảng trường Nhà hát lớn 
c. Quảng trường 1-5 

D. Quảng trường Vườn hoa Lê-nin 


Câu 2. Hay điền sự kiện tương ứng với các mốc thời gian sau. 


Thời gian 

Sự kiện 

Từ 13 đến 15-8-1945 


16-8-1945 


19-8-1945 


23-8-1945 


25-8-1945 


2-9-1945 



Câu 3. Điển chữ đúng (Đ) hoặc sai (S) vào oở đầu những câu sau. 
l.D Thời gian diễn ra Cách mạng tháng Tám từ 14/8/1945 đến 28/8/1945. 


2.n H h Nội là nơi đầu tiên giành thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám. 
3-niiuế là thành phố cuối cùng giành thắng lợi trong cách mạng. 
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4. D Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quáng 
trường Ba Đình lịch sử. 

5. D Nguyên nhân cơ bản quyết định thắng lợi của cách mạng là do có 
sự lãnh đạo tài tình của Đảng. 

Câu 4. Phân tích nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng 
tháng Tám - 1945. 


ũHìí&m 9V 

VIỆT NAM Từ SAU ©Ấ©H MẠN© THÁN© TÁM 
©ÌN TQÃN ©yốe KHÁN© ©HIỂN 

BÀI 24 

CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DựNG 
CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945 - 1946) 

A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 

I. Tinh hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám 

- Thuận lợi : đất nước độc lập, nhân dân giành được chính quyền, có sự 
lãnh đạo sáng suốt của Đảng - đứng đầu là Hồ Chủ tịch,... 

- Khó khăn : 

+ Quân đội Đồng minh, dưới danh nghĩa giải giáp phát xít Nhật, kéo 
vào nước ta. Phla Bắc vĩ tuyến 16 là 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch kéo 
theo các tổ chức phản động: Việt Quốc, Việt Cách nhằm lật đổ chính quyền 
của nhân dân ta. Phía Nam vĩ tuyến 16, hơn 1 vạn quân Anh ra sức mở 
đường cho Pháp quay trở lại xâm lược nước ta. Ngoài ra, còn có 6 vạn quân 
Nhật đang chờ giải giáp, một bộ phận trong số đó theo lệnh của Anh chông 
lại lực lượng vũ trang của ta. 

+ Hậu quả nạn đói 1944-1945 vẫn chưa được khắc phục thì nguy cơ 
nạn đói mới xuất hiện đe doạ nhân dân ta do thiên tai gây ra. 

+ Ngân sách nhà nước trông rỗng, tình hình tài chính rối loạn. 

+ 90% dân số không biết chừ, các tệ nạn xã hội tràn lan. 

- Nhận xét : Việt Nam đứng trước tình thế “Ngàn cân treo sợi tóe”. 

II. Bước đầu xây dựng chế độ mới 

- Ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên được tổ chức 
thành công trong cả nước. 
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- Quốc hội họp phiên đầu tiên tại Hà Nội (2/3/1946) lập ra ban dự thảo 
Hiến pháp và thông qua danh sách Chính phủ liên hiệp kháng chiến do 
Chủ tịch Hổ Chí Minh dứng đầu. 

~ Sau bầu cử Quốc hội, nhân dản các địa phương ở Bắc Bộ và Trung Bộ 
tiến hỉtnh báu cử Hội đồng Nhân dân. Ưỷ ban hành chính các cấp được 
thành lập. 

- Ngày 29/5/1946, Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam ra đời. 

III. Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính 

- Diệt giặc đói: 

+ Biện pháp trước mắt: lập các hũ gạo cứu đói, không dùng gạo, ngô 
để nấu rượu, tổ chức “ngày đồng tâm” để có thêm gạo cứu đói. 

+ Biện pháp lâu dài: tăng gia sản xuất theo khẩu hiệu “Tấc đất, tấc vàng”> 

+ Kết quả: nạn đói được đẩy lùi. 

- Diệt giặc dốt: Ngày 8/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành 
lập cơ quan Bình dân học vụ và kêu gọi toàn dân tham gia phong trào xoá 
nạn mù (hữ. 

- Giải quyết khó khăn về tài chính: Chính phủ có nhiều biện pháp tích 
cực <ĩể giải quyết tình trạng trông rỗng về tài chính như: xây dựng “Quỹ 
độc lập ”, tổ chức “Tuần lễ vàng”. Ngày 23/11/1946, Quốc hội quyết định cho 
lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước. 

IV. Nhân dân Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp trờ lại 
xâm lược 

- Hành động xâm lược của Pháp: 

+ Đêm 22 rạng sáng 23/9/1945, thực dân Pháp đánh úp trụ sở Ưỷ ban 
Nhân dân Nam Bộ và cơ quan Tự vệ thành phố Sài Gòn, mở đầu quá trình 
xâm lược nước ta lần thứ hai. 

+ Tháng 10/1945 có thêm viện binh từ chính quốc, lại được sự hỗ trợ của 
Anh và Nhật, quân Pháp đánh chiếm các tỉnh Nam Bộ và Nam Trung Bộ. 

- Hành động của Đảng, Chính phủ và nhân dân ta: phát động phong 
trào ủng hộ Nam Bộ kháng chiến, tích cực chuẩn bị đối phó với âm mưu của 
Pháp muốn mở rộng Chiến tranh ra cả nước. Hàng vạn thanh niên nhập 
ngũ. Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Nam Bộ được nhân dân 
cả nước chi viện. 

V. Đấu tranh chống quân Tưởng và bọn phản cách mạng 

- Quân Tưởng sử dụng bọn Việt Quốc, Việt Cách để phá ta từ bên trong. 
Dựa vào quân Tưởng, chúng đòi ta cải tổ Chính phủ, gạt những đảng viên 
cộng sản ra khỏi Chính phủ Lâm thời... 
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- Biện pháp của Đảng, Chính phủ: ta nhân nhượng cho quân Tưởng một 
sồ quyền lợi về kinh tế và chính trị. Đồng thời, ban hành một sò' sắc lệnh 
nhằm trấn áp bọn phản cách mạng. 

VI. Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) và Tạm ước Việt - Pháp (14/9/1046) 

* Hiệp định Sơ bộ (61311946) 

- Hoàn cảnh lịch sử: 

+ Sau khi hoàn thành xâm chiếm các tỉnh Nam Bộ và Nam Tirung Bộ, 
Pháp chuẩn bị tiến quân ra xâm lược miền Bác. Để tránh đụng đạ VỚI lực 
lượng kháng chiến của ta, Pháp đã ký với Chính phủ Tưởng Hiệp ước Hoa - 
Pháp (28/2/1946). Nội dung Hiệp ước: quân Tưởng được Pháp trả một số 
quyền lợi trên đất Trung Quốc, được vận chuyển hàng hoá qua cảng Hải 
Phòng vào Hoa Nam không phải đánh thuế; Pháp được đưa quân ra miên 
Bắc Việt Nam thay thế quân Tưởng làm nhiệm vụ giải giáp quân độ i Nhật. 

+ Ta chủ động đàm phán với Pháp để nhanh chóng gạt 20 vạn quân 
Tưởng về nước và tranh thủ thời gian hoà bình để chuẩn bị lực lưựnig. 

- Nội dung: 

+ Chính phủ Pháp cồng nhận nước Việt Nam là một quốc gia độc lập, 
tự do, có chính phủ riêng, nghị viện riêng, nằm trong khối Liên hiệ]p Pháp. 

+ Chính phủ Việt Nam đồng ý cho 15000 quân Pháp được thay thế 
quân Tưởng làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật ở miền Bắc Việt iNam, số 
quân này sẽ rút dần về nước trong thời hạn 5 năm. 

+ Hai bên ngừng bắn ở Nam Bộ tạo không khí thuận lợi chc CỈUỘC đàm 
phán chính thức ở Pa-ri. 

* Tạm ước Việt - Pháp (14/9/1946) 

- Sau khi kí Hiệp định Sơ bộ, thực dân Pháp tiếp tục gây xunịg đột vũ 
trang, âm mưư tách Nam Bộ ra khỏi Việt Nam. Cuộc đàm phán giiữa ta và 
Pháp ở Phông-ten-nơ-blô thất bại, quan hệ Việt - Pháp căng thẳng, có nguy 
cơ xảy ra Chiến tranh. 

- Trước tình hình đó, Hồ Chí Minh đã ký với Chính phủ Pháp bản Tạm ước 
(14/9/1946): nhượng bộ cho Pháp một số quyền lợi kinh tế, văn hoá ỏ Việt Nam 
để có thời gian xây dựng, củng cố lực lượng, chuẩn bị kháng chiến chốr.g Pháp. 

B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

- Giải giáp (quân Nhật): việc tước vũ khí Nhật bại trận ở Đông 
Dương sau khi Nhật đầu hàng, được quy định giữa các nước thắng trận, do 
quân đội các nước Đồng minh tiến hành. 

- Bình dân học vụ: phong trào xoá nạn mù chữ trong toàn dân (do Chính 
phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà phát động theo sắc lệnh ngày 8/9/1915. 
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- Hiệp định sơ bộ: Hiệp định thoả thuận một sô điếm trước khi đi đên 
thảo luận, ký kết Hiệp định chính thức. 

- Tạm ước: điều ước tạm thời trong khi chưa có điều L f c chính thức 
giữa hai hoặc nhiều nước. 

c. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 

Câu 1. Khoanh tròn chĩ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 

1. Sau Cách mạng tháng Tám, nước ta cùng lúc phải đối phó với: 

A. 20 vạn quân Tưởng, hơn 1 vạn quân Anh. 

B. giặc đói, giặc dốt. 

c. giặc đói, giặc dô't và giặc ngoại xâm. 

D. giặc ngoại xâm và nội phản. 

2. Cuộc Tổng tuyển củ đầu tiên trong cả nước diễn ra vào ngày: 

A 1/6/1945 B. 6/1/1945 

c. 1/6/1946 D. 6/1/1946 

3. Để xoá nạn mù chữ, Hồ Chủ tịch đã kí sắc lệnh: 

A, 'thành lập Hội Liên hiệp qucíc dân Việt Nam 

B. thành lập Cơ quan Bình dân học vụ 
c. xây dựng “Quỹ độc lập” 

D. phát hành tiền Việt Nam 

4. Mục đích của việc ký Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) là: 

A. đuổi quân Pháp và Tưởng ra khỏi Việt Nam. 

B. tranh thủ thời gian hoà hoãn để củng cố lực lượng, 
c. tranh thủ thời gian để diệt giặc đói và giặc dốt. 

D. tranh thủ sự viện trợ của Liên Xô. 

Câu 2. Hãy nối những sự kiện với thời gian cho phù hợp. 


1. Nam Bộ kháng chiến 


a. Ngày 6/3/1946 

2. Hiệp định Sơ bộ 


b. Ngày 28/2/1946 

3. Tạm ước Việt - Pháp 


c. Ngày 23/9/1945 

4. Hiệp ước Hoa - Pháp 

ế 


d. Ngày 14/9/1946 
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Câu 3. Hoàn thành bảng sau. 


TT 

Hoạt động 

Ý nghĩa 

1 

Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 


2 

Các địa phương bầu cử Hội đồng Nhân dân 
và Uy ban hành chính các cấp 


3 

Thành lập Hội Liên hiệp Quốc dân Việt 
Nam 

------ 

4 

Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó 
khăn về tài chính 



Câu 4. Hãy đánh dấu (X) vào cột tương ứng với các chủ trương, sách ược 
của Đảng ta trong từng giai đoạn. 


Chủ trương, việc làm của ta 

Từ sau Cách mạng 
thảng Tám 1945 
đến 6/3/1946 

Từ 6/3IH46 
đến 

19/12/1916 

Hòa Tưởng đánh Pháp 



Hòa Pháp đuổi Tưởng 



Kí Hiệp định Sơ bộ 



Nhường cho Tưởng và tay sai 70 ghế 
trong Quốc hội 

Cho phép quân Tưởng tiêu các loại 
tiền mất giá của chúng ở Việt Nam 

ị ề 


Kí tạm ước Việt -Pháp 




Câu 5. Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngay sau ngày thinh 
lập đã ở vào tình thế u Ngàn cân treo sợi tóc”? 

Câu 6. Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946): hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa. 
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BÀI 25 

NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA cuộc KHÁNG CHIÊN 
TOÀN QUỐC CHỐNG THựC DÂN PHÁP (1946 - 1950) 

A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 

I. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược 
bùng nổ (19/12/1946) 

J. Hoàn cảnh lịch sử 

- Hành động của thực dân Pháp: 

+ Thực dân Pháp ngang nhiên xé bỏ Hiệp định Sơ bộ và Tạm ước Việt - 
Pháp, liên tiếp gây ra các hành động khiêu khích và xâm lược trắng trợn. 

+ Ngày 18/12/1946, Pháp gửi tối hậu thư buộc Chính phủ ta giải tán lực 
lượng tự vệ chiến đấu, giao quyền kiểm soát Thủ đô cho chúng và đe doạ 
nếư ta không chấp nhận thì ngày 20/12/1946, chúng sẽ hành động. 

- Đảng ta phát động toàn quốc khảng chiên: 

+ Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tại làng Vạn Phúc - Hà Đông 
(18 và 19/12/1946) quyết định phát động toàn quốc kháng chiến. 

+ Tối 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc 
kháng chiến. 

2. Đường lối kháng chiến chống Pháp của ta 

- Nội dung đường lối kháng chiến được thể hiện cụ thể trong Lời kêu 
gọi. toàn quốc khảng chiến (của Hồ Chủ tịch), chỉ thị Toàn dân kháng cìuên 
(của Đảng), tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi (của Trường Chinh). 

' Đường lối kháng chiến của ta: toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực 
cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quôc tế. Trong đó kháng chiến toàn dân 
là nội dung cơ bản, có tính chất xuyên suốt đường lối Chiên tranh nhân dân. 

II. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyên 16 

- Diễn biến: 

+ ở Hà Nội: cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt giữa ta và địch ở sân bay Bạch 
Mai, khu Bắc Bộ Phủ, đầu cầu Long Biên, ga Hàng cỏ, phố Khâm Thiên r .. 

Ngày 17/2/1947, Trung đoàn Thủ đô thực hiện rút quân ra căn cứ an toàn. 

+ ở các thành phố khác như: Nam Định, Huê, Đà Năng,... quân ta chủ 
động tiến công, tiêu diệt địch, bao vây, giam chân địch trong các đô thị. 



+ Phối hợp với cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16, quân 
và dân các tỉnh Nam Bộ, Nam Trung Bộ đẩy mạnh Chiến tranh du kích... 

- Y nghĩa: đánh bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Phốp; giam 
chân địch trong các đô thị để Trung ương Đảng, Chính phủ và quàn dân ta 
rút về căn cứ an toàn. 

III* Tích cực chuân bị cho cuộc chiên. đâ'u lâu dài 

- Tổng di chuyển các kho tàng, máy móc, thiết bị, vật liệu, hàng hoá, 
lương thực, thực phẩm lên chiến khu. 

- Tiến hành “tiêu thổ kháng chiến”, vận động, tổ chức nhân dân tản cư, 
nhanh chóng chuyển đất nước sang thời chiến. 

- Xây dựng lực lượng về mọi mặt để chuẩn bị kháng chiến lâu dài: chia 
nước ta thành 12 khu hành chính và quân sự, mọi người đều thực hiện nghĩa 
vụ quân sự, tăng gia sản xuất, phát trien phong trào Bình dân học vụ,... 

IV. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 

Am mưu của Pháp : mở cuộc tân công lên Việt Bắc nhằm phá tan cơ 
quan đau nao kháng chiên, tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta, khoá chặt Biên 
giới Việt - Trung, ngăn chặn liên lạc giữa ta với quôc tế. 

Hành động của Pháp : huy động 12000 quân chia thành 3 đạo tiến 
cong len Việt Băc. Ngày 7/10/1947, một binh đoàn dù đố quân xuống chiốm 
thị xã Bắc Cạn, thị trấn Chợ Mới, Chợ Đồn. Đồng thời, hai cánh quân tiến 
theo đường bộ (đường số 4) và thuỷ (sồng Hồng, sông Lô, sông Gâm) tạo 
thành hai gọng kìm bao vây Việt Bắc từ phía tây và phía đông. 

Diên biên: quân dân ta anh dũng chiên đâu, bẻ gẫy từng gọng kìm 
của địch. 

■ Tại Bắc Cạn, ta chủ động bao vây, chia cắt, cô lập, tập kích quân địch. 

- ơ hướng đông, quân ta chặn đánh trên đường số 4, tiêu diệt lực lượng 
địch, lập nhiều chiến công, tiêu biểu là trận Ban Sao - đèo Bông Lau 
(30/10/1947). 

* ^ hướng tây, quân ta phục kích đánh chìm nhiều tàu chiến của địch 
trên sông Lô, tiêu biểu là chiến thắng Đoan Hùng, Khoan Bộ, Kho Lau. 

- Phối hợp với cuộc chiến đấu ở Việt Bắc, quân dân ta trên các chiến 
trường toàn quôc hoạt động mạnh, góp phần kiềm chế địch. 

* Kểt Q uả: Chiến dịch Việt Bắc kết thúc toàn thắng, căn cứ địa Việt 
Băc thành mô chôn giặc Pháp”. Cơ quan đầu não kháng chiên được bảo 
toàn, bộ đội chủ lực ngày càng trưởng thành trong chiến đấu. 

* p nghĩa: đánh tan kê hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp, buộc 
chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta. 
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V. Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện 

- Sau thất bại ờ Việt Bắc, Pháp tăng cường thực hiện chính sách “Dùng 
người Việt đánh người Việt , lấy Chiến tranh nuôi Chiến tranh ” nhám chống 
lại cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của ta. 

- Về phía ta, thực hiện phương chảm đánh lâu dài, đẩy mạnh cuộc 
kháng chiến toàn dân, toàn diện. 

+ Quán sự: thực hiện vũ trang toàn dàn, phát triển Chiến tranh du kích. 

+ Chính trị : Hội đồng Nhân dân và Ưỷ ban Kháng chiến nhiều nơi 
được cung cố và kiện toàn. Tháng 6/1949, Việt Minh và Hội Liên Việt 
thong nhất với nhau. 

+ Ngoại giao: đặt quan hệ ngoại giao với nhiều nước trèn thế giới. 

+ Kinh tế: phá hoại kinh tế địch, xây đựng và phát triển nền kinh tế 
của ta. 

+ Văn hoá, giáo dục: Năm 1950, Chính phủ để ra chủ trương cải cách 
giáo dục phổ thông, hướng giáo dục phục vụ kháng chiến và kiến quốc. 

B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

• Tôi hậu thư: thư gửi lần cuối cùng nêu những yêu cầu, điều kiện bắt 
buộc đôi phương phải theo, nếu không sè bi tiến công ngay. 

- Tiêu thổ kháng chiến: chủ trương của ta trong những ngày đầu 
kháng chiếr. chống Pháp, phá huỷ nhà cửa, đường sá, không cho chúng thực 
hiện âm muu đánh nhanh thắng nhanh. 

* Chiến dịch: hình thức tác chiến gồm nhiều trận chiến đâu theo kế 
hoạch chỉ huy thống nhất để tiến công, phòng ngự hay phản công. 

c. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 

• 

Câu 1. Khoanh tròn chỉ một chừ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 

1. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ vì: 

A. ta có đủ sức mạnh quân sự để tiêu diệt Pháp. 

B. ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lân tới. 
c. sự giúp đỡ của Liên Xô và các nước XHCN anh em. 

D. Pháp gửi tốì hậu thư buộc ta đầu hàng. 

2. Toàn quốc kháng chiến bắt đầu từ ngày: 

A. 18/12/1945 B. 19/12/1945 

c. 18/12/1946 D. 19/12/1946 

3. Cuộc kháng chiên toàn quốc nổ ra sớm nhất tại 

A. Hà Nội B. Huế 

c. Đà Năng D. Nam Định 
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4. Thực dân Pháp tấn công lên Việt Bắc nhằm thực hiện kế hoạch: 

A. Đánh lâu dài. 

B. Đánh nhanh, thắng nhanh. 

c. Dùng người Việt đánh người Việt. 

D. Lấy Chiến tranh nuôi Chiến tránh. 

5. Lực lượng thực dân Pháp huy động tấn công Việt Bắc là: 

A. 1.200 quân B. 12.000 quân 

c. 120.000 quân D. 1.120.000 quân 

ổ. Chinh phủ đề ra chủ trương thay hệ thống giáo dục 12 năm bằng hệ 
thống giáo dục 9 năm vào: 

A. tháng 6/1950 . B. tháng 7/1950 

c. tháng 6/1951 D. tháng 7/1951 


Câu 2. Hãy hoàn thành bảng niên biểu sau: 


W7!Ị£f!BĨỀ 

Sư kiện 

Ý nghĩa 

6/3/1946 

- —. 


14/9/1946 

. .. 


18/12/1946 

• 


19/12/1946 

. .. 

•m* 

17/2/1947 

... 


7/10/1947 

.. 



Câu 3. Hãy nối các nội dung ở cột bên trái và bên phải cho phù hợp để 
thấy rõ sự chuẩn bị kháng chiến lâu dài của Đảng và nhân dân ta- 


1. Duy trì và phát triển phong trào Bình dân học vụ 

a. Chính trị 

2. Chia nước ta thành 12 khu hành chính quân sự 

b. Kinh tế 

3. Phát triển sản xuất, trước hết là sản xuất lương thực 

c. Quân sự 


4. Mọi người dân từ 18 đến 45 tuổi đều thực hiện nghĩa vụ 
quân sự 

d. Giổo dục 
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Câu 4. Hãy viết tiếp vào chỗ chấm (...) để hoàn thành các câu sau: 

1. Đường lốì kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược được thể hiện 

trong _____.....__ 

12. Đường lối kháng chiến chồng Pháp của Đảng và nhân dân ta là: 

3. Đơn vị chính thức được thành lập trong cuộc chiến đấu tại Hà Nội 

trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến là ___ 

4. Đồng thời với việc tổ chức cuộc tổng di chuyển chúng ta còn tiến 

hành..... vận động tổ chức nhân dân tản cư, chuyển đất nước 

sang thời chiến. 

5. 3au thất bại Việt Bắc, thực dân Pháp thực hiện chính sách... 

Câu 5. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947: âm mưư và hành động của 
Pháp, diễn biến, kết quả, ý nghĩa. 


BÀI 26 

BƯỚC PHÁT TRIỀN MỚI CỦA cuộc KHÁNG CIIIỈÍN 
TOÀN QUỐC CHỐNG IHựC DÂN PHÁP (1950 - 1953 ) 

A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: , 
I. Chién dịch Biên giới thu - đông 1950 

jff. Hoàn cảnh lịch sử 

- Cách mạng Trung Quốc thành công (Ư10/1949), điều kiện quốc tế thay 
đổi tlheo hướng có lợi cho ta. 

- Sau chiến dịch Việt Bắc, cuộc kháng chiến của nhân dân ta tiếp tục 
phát triển mạnh mẽ. 

- Fháp thất bại trên khắp các chiến trường Đông Dương, Mỹ can thiệp 
sâu V r ầ dính líu trực tiếp vào cuộc Chiến tranh Đông Dương. 

2ĩ, Ẩm mưu của Pháp - Mỹ: thực hiện “Kê hoạch Rơ-ưe”, thiết lập 
“Hành lang Đông Tầy” nhằm khoá chặt Biên giới Việt - Trung, chuẩn bị 
tấn C'.ôrg quy mô lớn lên Việt Bắc lần hai. 

Chủ trương của ta: chủ động mồ chiến dịch Biên giới nhằm tiêu 
diệt imốt bộ phận địch; khai thông (đường liên lạc quốc tế; mở rộng, củng COI 
căn Cìứ địa Việt Bắc. 

4Ị. Diễn biến chiến dịch (từ 16/9 đến 22/10/1950) 


83 






% 

- Ngày 16/9/1950, Ta tấn công Đông Khê, sáng 18/9/1850 quân ta tiêu 
diệt Đông Khê, uy hiếp Thất Khê, cô lập thị xã Cao Bằng, hệ thống phòng 
ngự trên Đường số 4 bị cắt đôi. 

- Pháp hạ lệnh rút quân ở Cao Bằng, đồng thời điều quân từ Thất Khê 
lên tái chiếm lại Đông Khê và đón quân từ Cao Bằng xuống. 

- Quân ta mai phục trên Đường số 4, tiêu diệt các cánh quân địch, pháp 
buộc phải rút hết quân trên đóng trên Đường số 4. 

5. Kết quả, ỷ nghĩa 

- Giải phóng vùng Biên giới Việt - Trung dài 750km với 35 vạn dân, 
“Hành lang Đông - Tây” bị chọc thủng, "Kế hoạch Rơ-ve” bị phá sản. 

- Quân ta giành và giữ vững quyền chủ động trên chiến trường chính. 

II. Âm mưu đẩy mạnh Chiến tranh xâm lưực Đông Dương của thực 
dân Pháp 

- Mỹ tăng cường viện trợ quân sự, kinh tế,... để Pháp đẩy mạnh 
Chiến tranh. 

- Pháp đưa ra kế hoạch Đờ Lát đờ Tat-xi-nhi: gấp rút chuẩn bị lực 
lượng, bình định vùng tạm chiếm, kết hợp với phản công và tiến công lực 
lượng cách mạng. 

III. Đại hội đạỉ biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2/1951) 

* Hoàn cảnh lịch sử: đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh kháng chiến đến thắng 
lợi, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được triệu tập tại Tuyên 
Hoá - Tuyên Quang (tháng 2/1951). 

* Nội dung Đại hội 

- Thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị của Đảng do Chủ tịch Hồ 
Chí Minh trình bày, báo cáo Bàn vể cách mạng Việt Nam do Tổng Bí thư 
Trường Chinh trình bày. 

- Quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai lấy tên là Đảng Lao 
động Việt Nam. Đối với Lào và Cam-pu-chia, Đại hội chủ trương xây dựng ở 
mỗi nước một Đảng riêng. 

- Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị, do Hồ Chí 
Minh làm Chủ tịch, Trường Chinh làm Tổng Bí thư. 

* Ý nghía lịch sử: đánh dấu bước trưởng thành của Đảng trong quá 
trình hoạt động cách mạng, thúc đẩy kháng chiến đi đến thắng lợi. 

rv. Phát triển hậu phương kháng chiến về mọỉ mặt 

* Về chính trị 

- Ngày 3/3/1951, Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên 
Việt thành Mặt trận Liên Việt được tổ chức. 
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- Ngáy 11/3/1951, Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào được thành lập. 

* về kinh tế 

- Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. 

- Đảng và Chính phủ đề ra một sô chính sách về kinh tê, tài chính 
nhằm chấn chỉnh thuế khoá, xây dựng nền tài chính, tiến hành cải cách 
ruộng đãt (1953),-. 

* Về vãn hoáy giáo dục 

- Công cuộc cải cách giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh với ba phương 
châm: phục vụ kháng chiến, phục vụ sản xuất, phục vụ dân sinh. 

- Phong trào thực hiện đời sông mới, bài trừ mê tín dị đoan. 

* Thành tựu: Đại hội Anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ 
nhất đã biểu dương thành tích của phong trào thi đua yêu nước (1/5/1952). 

V. Giừ vững quyền chủ dộng đánh địch trên chiến trường 

- Ta mở các chiến dịch tiến công vào phòng tuyến của địch ở trung du 
và đồng bàng: 

+ Chiến dịch Trung du (Trần Hưng Đạo) đánh địch ở Vinh Yên, Phúc Yên. 

4 Chiến dịch Đường số 18 (Hoàng Hoa Thám) đánh địch trên đường 
sô 18 từ Phả Lại đi Ưông Bí. 

+ Chiến dịch Hà - Nam - Ninh (Quang Trung) đánh địch ở Hà Nam, 
Nam Định, Ninh Bình. 

- Rút kinh nghiệm từ ba chiến dịch trên, ta chủ trương mở các chiến 
dịch tiến công vào vùng rừng núi - là chiến trường có lợi cho ta. 

4- Chiến dịch Hoà Bình: địch đánh chiếm Hoà Bình nhằm nối lại 
hành lang Đông - Tây. Ta cho quân bao vây, truy kích địch, buộc chúng 
phải rút chạy. Chiến dịch kết thúc thắng lợi (23/2/1952). 

+ Chiến dịch Tây Bắc (cuối năm 1952): ta giải phóng toàn tỉnh Nghĩa 
Lộ, hầu hết tỉnh Sơn La,... phá tan âm mưu lập u xứ Thái tự trị” của địch. 

4- Chiến dich Thượng Lào (1953): liên quân Lào - Việt chiến đấu anh 
dũng, giái phóng toàn tĩnh sầm Nưa, một phần tỉnh Xiêng Khoảng và tỉnh 
Phong Xa-lì. Căn cứ kháng chiến ở Thượng Lào mở rộng, nốì liền với Tây 
Bắc Việt Nam, tạo thành thế uy hiếp đối với giặc Pháp. 

B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

- Hậu phương: vùng có điều kiện đáp ứng nhu cầu xây dựng về các 
mặt kình tế, chính trị, quân sự và văn hoá để trực tiếp phục vụ cho tiền 
tuyến chiến đấu. 
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c. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 

Câu 1. Khoanh tròn chỉ một chữ cải in hoa trước câu trả lời đúng. 

1. Ta chủ động mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 nhằm mục đích: 

A. phá vỡ “Kế hoạch Rơ-ve” tấn công lên Việt Bắc lần 2. 

B. phá vỡ “Kế hoạch Đờ Lát đờ Tát xi-nhi” tấn công lên Việt Bá? lần 2. 

c. tiêu diệt sinh lực địch, khai thông Biên giới, mở rộng và củng cố căn 

* cứ địa Việt Bắc. 

D. đánh đuổi thực dân Pháp khỏi Đông Dương. 

2. Chiến dịch Biên giới diễn ra từ: 

A. 18/9 đến 20/10/1950 B. 1/10 đến 22/10/1950 

c. 16/9 đến 22/10/1950 D. 22/10 đến 23/12/1950 

3. Đại hội đại biểu toàn quốc lẩn thử II của Đảng được triệu tập tại: 

A. Ma Cao (Trung Quốc) B. Thủ đô Hà Nội 

c. Pắc Bó (Cao Bằng) D. Chiêm Hoá (Tuyên Quang) 

4: Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng ta lấy tên gọi là: 

A. Đảng Cộng sản Việt Nam. 

B. Đảng Lao động Việt Nam. 

c. Đảng Cộng sản Đông Dương. 

D. Đảng Cộng sản Lĩên Việt. 


Câu 2. Hoàn thành bảng niên biểu sau: 


Thời gian 

Chiến dịch 

. Kết quả 

Đông xuân 

1950-1951 


1 __ _____ 





Đồng xuân 

1951-1952 







Thu đông 

1952 


-- 



Xuân hè 

1953 


---- 
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Câu 3. Viết tiếp chố chấm (...) để hoàn thành cấc câu sau: 

3._Thực dân Pháp tăng cường phòng ngự trên Đường số 4, thiết lập 
_— ..nhằm cô lập căn cứ địa Việt Bắc. 

2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đã thảo luận và 

thông qua.của Hồ Chí Minh,__của Trường Chinh. 

3. Mật trận Liên Việt là mặt trận thống nhất giữa hai tổ chức:-- 

và-- 

4. Ngày 11/3/1951, Mặt trận Liên Việt, Mặt trận Khơ-me và Mặt trận 

Lào họp Hội nghị đại biểu thành lập..... 

5. Chiến dịch Tây Bắc toàn thắng, ta đập tan âm mưu lập —... 

của thực dân Pháp. 

Câu 4. Hãy nối các sự kiện cho phù hợp với mốc thời gian sau: 


1. Quân ta tấn công cứ điểm Đông Khê. 


a. Ngày 1/5/1952 

2. Chiến dịch Hòa Bình kết thúc toàn thắng. 


b. Ngày 16/9/1950 



3. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần II. 


c. Tháng 2/1951 



4. Mặt trận Liên Việt được thành lập. 


d. Ngày 3/3/1951 

5. Đại hội Anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn 
quốc lần thứ I. 


e. Ngày 23/2/1952 

I 


Câu 5. Vì sao ta chủ động mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950? Dựa 
vào lược đồ (Hình 47 - SGK Lịch sử 9), trình bày diễn biến của chiến 
dịch, Kết quả, ý nghĩa của chiến dịch Biên giới thu - đông 1950. 

















BÀI 27 

CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN Quốc CHốNG THỰC DÂN 
PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 - 1954) 

A. KIEN TTĨƯC: Học hài này, cần nắm vững những kiến thức ca bản sau: 

I. Kế hoạch Na-va của Pháp - Mỹ 

- Hoàn cảnh lịch sử: Kế hoạch quân sự Na-va ra đời (7/5/1953) khi 
Pháp sa lầy trong cuộc Chiến tranh xâm lược Đông Dương với hi vọng trong 
18 tháng ư kết thúc Chiên tranh trong danh dự”. 

- Nội dung kế hoạch : gồm hai bưđc: 

+ Bước 1 (từ thu - đông 1953 đến xuân 1954): giừ thê phòng Iig/ chiến 
lược trên chiến trường miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược đ<? íU bỉnh 
định” miền Trung và miền Nam. 

+ Bước 2 (từ thu đông 1954): chuyển lực lượng ra miền Bắc, thực hiện tiến 
công chiến lược, giành thắng lợi quân sự quyết định, kết thúc Chiến tranh.. 

- Hành động của Pháp - Mỹ: tăng viện trợ cho Chiến tranh Đỏng 
Dương, tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ 44 tiểu đoàn (trong tổng số 84 tiểu 
đoàn trên toàn Đông Dương), ra sức táng cường ngụy quân,... 

II. Cuộc tiến công chiến Iưực Đông - Xuân 1953 - 1954 và chiên dịch 

lịch sử Điện Biên Phủ 1954 

1. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 

- Tháng 9/1953, Hội nghị Bộ Chính trị họp đề ra kế hoạch tác chiến 
Đông - Xuân 1953 - 1954 với nội dung: 

+ Tiến công những địa bàn quan trọng nhưng sơ hỏ của địch, nhềm tiêu 
diệt một bộ phận sinh lực địch, buộc chúng phân tán lực lượng đỗi Jjh(ó với 
ta trên những địa điểm xung yếu mà chúng không thể bỏ. 

+ Phương châm chiến lược: u Tích cực , chủ động , cơ động , linh h.oạt”, 
“Đánh ăn chắc , đánh chắc tháng”. 

- Ta mở một loạt các chiến dịch trong Đông - Xuân 1953 - 1954: 

+ Chiến dịch Tây Bắc (12/1953): giải phóng toàn tỉnh Lai Chếu, Na- 
va phải đưa 6 tiểu đoàn cơ động lên tăng cường cho Điện Biên Phủ. 

+ Chiến dịch Trung Lào (12/1953): giải phóng toàn tỉnh Thà Kiẹtt, uy 
hiếp Xê-nô, buộc Na-va phải tăng cường lực lượng cho Xê-nô. 

+ Chiên dịch Thượng Lào (1/1954): giải phóng toàn tỉnh Phon§- Xa4ì, 
mở rộng vùng giải phóng Lào. Na-va tăng cường lực lượng cho Luiông 
Pha-bang. 
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+ Chiến dịch P!ây Cu: (2/1954): giải phóng toàn tỉnh Kon Tum, Pháp 
phải tàng viện bảo vệ Plây Cu. 

- Kết quả: cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 đã làm 
phá sản hước đầu kế hoạch Na-va, buộc địch phân tán lực lượng và giam 
chân ở vùng rừng núi. 

2. Chiên dịch Diện Biên Phủ (1954) 

“ Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất 
Đông Dương với lực lượng cao nhất là 16.200 quân, được bố trí thành 49 cứ 
điểm chia làm 3 phân khu: phân khu Trung tâm, phân khu Bác và phân 
khu Nam. Chúng coi Điện Biên Phủ là u pháo dài bất khả xâm phạm”. 

- Đầu tháng 12/1954, ta quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. 

- Diễn biến: (từ 13/3/1954 đến 7/5/1954) chia làm 3 đợt. 

f Bợt 1: ta tiên còng tiêu diệt căn cứ Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc. 

+ Bợt 2: ta tiến còng tiêu diệt các cán cứ phía đông phân khu Trung tâm. 

+ Bợt 3: đồng loạt tiến công tiêu diệt các cứ điểm còn lại của phân 
khu Trung tâm và phân khu phía Nam. 17 giờ ngày 7/5/1954, Tướng Đờ Ca- 
xtơ-ri cùng toàn bộ Ban Tham miili địch đầu hàng. 

- Kết quả: tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điếm cua địch, loại khỏi vòng 
chiên đấu 16.200 tên địch, hạ 62 máy bay, phá huỷ và thu nhiều phương 
tiện Chiến tranh. 

- Ý nghĩa: đặp tan hoàn toàn Kế hoạch Na-va, buộc Pháp phải kí kết 
Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương. 

in. Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt Chiến tranh ở Đông Dương (1954)-* 

- Hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương chính thức khai mạc ngày 
8/5/1954. Hiệp định được ký ngày 21/7/1954. 

- Nội dung Hiệp định Giơ-ne-vơ 

+ Các nuức tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ 
bản của ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia là độc lập, chủ quyền, thông 
nhất và toàn vẹn lãnh thổ. 

+ Hai bên tham chiến ngừng bắn, lặp lại hoà bình trên toàn Đông Dương. 

+ Hai bên tham chiến thực hiện các cuộc di chuyển, tập kết quân đội ở 
hai vùng: quân đội cách mạng Việt Nam và quân đội xâm lược Pháp tập kết ở 
hai miền Bắc và Nam, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời. 

+ Việt Nam tiến tới thống nhất băng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả 
nước:, sẽ tổ chức vào tháng 7/1956 dưới sự kiểm soát của một ủy ban quốc tế. 

- Ý nghĩa lịch sử 
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+ Châm dứt cuộc Chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp 
Mỷ ở Đông Dương. 

+ Các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Đông Dương được ghi nhận. 

+ Pháp buộc phải rút hết quân về nước, Mỹ thất bại trong âm mưu kéo 
dài, mỡ rộng, quốc tế hoá Chiến tranh. 

+ Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

IV. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống Pháp (1945 - 1954) 

1. Ý nghĩa lịch sử 

- Đối với Việt Nam: chấm dứt ách thông trị của thực dân Pháp gần một 
thế kỷ trên đất nước ta. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, chuyển sang giai 
đoạn cách mạng XHCN, tạo tiền đề tiến tới thống nhất Tổ quốc. 

- Đối với thế giới : giáng một đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược, âm 
mưu I1Ô dịch của chủ nghĩa đế quôc từ sau năm 1945, góp phần làm tan rã 
hệ thống thuộc địa của chúng ; cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc các 
nước trên thế giới. 

2 . Nguyên nhân thắng lợi 

- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh 
với đường lối chính trị, quân sự, kháng chiến đúng đắn, sáng tạo. 

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng chiến đấu. Hệ thống 
chính quyền dân chủ nhân dân và mặt trận thống nhất được củng cố và mở 
rộng, lực lượng vũ trang ba thứ quân lớn mạnh, có hậu phương vững chắc. 

- Sự đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương, có sự ủng 
hộ, giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và nhân dân tiến bộ trên thế giới. 

B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

- Chiến lược: phương châm và kế hoạch có tính chất toàn cục, xác 
đinh mục tiêu chủ yếu và sự sắp xếp lực lượng trong suốt một thời kỳ của 
cuộc đấu tranh chính trị - xã hội. 

- Hiệp định: văn bản ngoại giao kí kết giữa hai hoặc nhiều nước xác 
định một số vấn đề về mối quan hệ chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao, 
văn hoá,... 

c. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 

Câu 1. Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 

1. Kế hoạch quân sự Na-ua được ra đời ngày: 

A. 5/7/1953 B. 7/5/1953 

c. 5/7/1954 D. 7/5/1954 
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2. Kế hoạch Na-va được Pháp - Mỹ thực hiện nhằm: - 

A. thực hiện kế hoạch u Đánh nhanh, thắng nhanh". , 

B, thực hiện âm mưu “Dùng người Việt đánh người Việt”. 
c. xoay chuyển cục diện Chiến tranh có lợi cho Pháp. 

D. tiêu diệt lực lượng cách mạng của nhân dân ta. 

3. Kế hoạch quân sự Na-va được chia thành: 

A. hai bước B. ba bước 

c. bốn bước D. năm bước 

4. Đến cuối 1953, ngoài đồng bằng Bắc Bộ, Pháp buộc phải tập trung quân ở: 

A, Điện Biên Phủ, Xê-nô, Luông Pha-bang, Plây Cu. 

B, Điện Biên Phủ, Thà Khẹt, Kon Tum, Plây Cu. 

C. Lai Châu, Hoà Bình, Tây. Nguyên, Luông Pha-bang. 

D. Lạng Sơn, Điện Biên Phủ, Bắc Cạn, Xê-nô. 

5. Lực lượng địch ở Điện Biên Phủ lúc cao điểm có: 

A, 12.600 quân B. 16.200 quân 

c. 21.600 quân D. 26.100 quân 

6. Tướng Pháp chỉ huy ở Điện Biên Phủ là: 

A. Na-va B. Đác-giăng-li-ơ 

c. Đờ Ca-xtơ-ri D. Đờ Lát đờ Tat-xi-nhi 


Câu 2. Hoàn thành bảng niên biểu sau: 


Thời gian 

Sự kiện 

7/5/1953 



Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp đề ra kế 
hoạch tác chiến Đông - Xuân 1953-1954. 


Bộ đội ta tấn công Tây Bắc, Na-va phải đưa quân lên 
đóng giữ tại Điện Biên Phủ. 

13/3/1954 

■» 


Ta tổng công kích, đánh vào sở chỉ huy địch, tướng Đờ 

Cát và Ban Tham mưu của địch đầu hàng. 

8/5/1954 



Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết. 
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Câu 3. Đánh dấu (X) vào cột dọc vê ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến 
chống Pháp. 


Y nghĩa lịch sử của cuộc khảng chiến chống Pháp 

Đúng 

Sai 

1. Chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp gần một thế 
kỷ trên đất nước ta. 



2. Miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng, chuyển sang giai 
đoạn cách mạng XHCN. 



3. Đất nước hoàn toàn độc lập, non sông thu về một mối. 



4. Miền Bắc trở thành hậu phương lớn, tạo cơ sở giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước. 



5. Kết thúc hàng ngàn năm chống phong kiến của nhân dân ta. 



6. Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc các nước Á, Phi, Mì La-tinh 

__ 



Câu 4. Hoàn thiện sơ đồ sau để thấy rõ nguyên nhân thắng lợi của cuộc 
kháng chiến chống Pháp. 



Câu 5. Trình bày khái quát diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ. Kết 
quả, ý nghĩa của chiến dịch. 

Câu G. Nội dung cơ bản và ý nghĩa của Hiệp định Giơ-ne-vơ. 
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§H1ÍQN6 VI 


VIỆT N AM Ti HẦM wm ©in HÃM 1971 

BÀI 28 

XÂY DựNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIEN bác, 

ĐẨU TRANH CHỐNG ĐẾ Quốc MĨ VÀ CIIÌNII QUYÊN 
SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 - 1965) 

A. KIÊN THỨC; Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 

I. Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương 

- Ngày 10/10/1954, Pháp rút khỏi Hà Nội và rút khỏi miền Bắc vào 
giơa tháng 5/1955. 

- Hội nghị hiệp thương giữa hai miền Nam và Bắc nhằm Tổng tuyển cử 
tự do thống nhất chưa được tiến hành. 

- Pháp rút, Mĩ dựng nên chính quyền tay sai ở miền Nam, thực hiện 
âm mưu chia cắt Việt Nam thành hai miền, biến miền Nam thành thuộc 
đụi kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ ở Đỏng Nam Á. 

II. Miổn Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khô ĩ phục kinh tế, cải 
tạo quan hệ sản xuất (1954 - 1960) 

1. Hoàn thành cải cách ruộng đất 

Thành tựu : qua 5 đợt cải cách ruộng đất (từ 1953 đến 1956) có khoảng 81 
vạn ha ruộng đất; 10 vạn trâu bò; 1,8 triệu nông cụ được chia cho hơn 2 triệu 
hộ nông dân. Khẩu hiệu “Người cày có ruộng” được thực hiện. 

- Sai lầm : đấu tố cả những địa chủ kháng chiến, những người thuộc 
tầng lớp trên có công với cách mạng, ...Những sai lầm này đă được Đảng, 
Chính phủ phát hiện và sửa sai ngay khi kết thúc cải cách. 

' Ý nghĩa : bộ mặt nông thôn miền Bác thay đổi, giai cấp địa chủ phong 
kiến bị đánh đổ, khối công nông được củng cố. 

2. Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương Chiến tranh 

- Về nông nghiệp: nông dân hăng hái lao động sản xuất, sản lượng 
nông nghiệp tăng vượt mức trước Chiến tranh thế giới thứ hai, nạn đói có 
tính chất kinh niên được giải quyết về cơ bản (1957). 

' Về công nghiệp : mở rộng các cơ sở công nghiệp quan trọng, xây dựng 
thêm nhiều nhà máy mới. Đến cuối năm 1957, miền Bắc có 97 nhà máy, xí 
nghiệp do Nhà nước quản lý. 
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■- Về thả công nghiệp : hàng tiêu dùng được sản xuất nhiều, đáp ứng mhu 
cầu đời sống nhân dân, giải quyết việc làm cho người lao động. Đến ciuối 
năm 1957, số thợ thủ công miền Bắc tăng gấp hai lần so với trước Chiến 
tranh thế giới thứ hai. 

- Về thương nghiệp : hệ thống mậu dịch quốc doanh và hợp tác xã n^pa 
bán được mở rộng, hoạt động nội - ngoại thương đều phát triển Cuối nàm 
1927, miền Bắc dặt quan hệ buôn bán với 27 nước. 

- Về gừio thông vận tải : khôi phục 700km đường sắt, sửa chữa và làm 
mới hàng nghìn km đường ôfô, xây dựng nhiều hải cảng mới (Hải Phòng, 
Hòn Gai,...), đường hàng không dân dụng quốc tế được khai thông. 

3. Cải tạo quan hệ sản xuất, hước dầu phát triển kinh tế - văn 
hoá (1958 1960) 

- Cải tạo quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa đôi với 
nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp, công thương nghiệp tư bản tư 
nhân nhằm vận động người lao động tham gia lao động tập thể trong các 
hợp tác xă, quốc doanh hoặc công tư hợp doanh. 

+ Kết quả : xoá bỏ chế độ người bóc lột người, thúc đẩy sản xuất phát triển. 

+ Một số sai lầm : đồng nhất cải tạo với xoá bỏ tư hừu và các thành 
phần kinh tế cá thể, thực hiện sai nguyên tắc xây dựng hợp tác xã,... 

- Bước đẩu phát triển kinh té , văn hoá 

+ Về kinh tế , trọng tâm là phát triển 'thành phần kinh tế quốc doanh. 
Nhiều nhà máy, xí nghiệp, nông trường ở miền Bắc được xây dựng. Bến 
cuối năm 1960, miền Bắc có 172 cơ sở công nghiệp lớn do Trung ương quản 
lý và 500 cơ sở do địa phương quản lý. 

+ Về văn hoá : Cuối năm 1960, miền Bắc cơ bản xoá xong nạn mù chữ ở 
miền xuôi cho người dưới 50 tuổi. Hệ thống giáo dục phổ thông được hoàn chỉnh 
và mở rộng. Miền Bắc có tất cả 9 trường đại học với hơn 11.000 sinh viên. 

III. Miền Nam dấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát 
triển lực ỉưựng cách mạng, tiến tdi “Đồng khởi” (1954 - 1960) 

1. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm , giữ gìn và phát 
triền lực lượng cách mạng (1954 - 1960) 

- Trung ương Đảng đã đề ra nhiệm vụ cho cách mạng miền Nam: đấu 
tranh chính trị chống Mĩ - Diệm, đòi thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ, bảo vệ 
hoà bình, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (tiêu biểu là “ phong 
trào hoà bình”). 

- Tháng 11/1954, Mĩ - Diệm tiến hành khủng bố, đàn áp, lùng bát các nhà 
lãnh đạo phong trào, nhưng phong trào tiếp tục lan rộng: chống khủng bố, đàn 
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áp, chống chiến dịch “tố cộng”, “diệt cộng”; đòi các quyền tự do, dân sinh, dản 
chủ, giơ gìn lực lượng cách mạng. Từ hình thức đấu tranh chính trị, hoà bình 
chuyến sang đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang. 

2. Phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960) 

- Hoàn cảnh lịch sử 

+ Mĩ - Diệm mở rộng chính sách “tố cộng”, “diệt cộng”; tăng cường 
khung bố đàn áp, thực hiện “đạo luật 10 - 59” lê máy chệm khắp miền Nam. 

+ Đầu năm 1959, Hội nghị lần thứ 15 của Đảng xác định con đường cơ 
bản Cưa cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân 
dân bằng lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp vđi lực 
lượng vũ trang nhân dân. 

- Diễn biến 

+ Phung trào nổ ra ở các địa phương như: Vĩnh Thạnh - Bình Định, 
Bác Ái - Ninh Thuận, Trà Bồng - Quảng Ngãi. 

+ ở Bến Tre, ngày 17/Ư1960, phong trào bùng nổ ở Bến Tre sau lan 
rộng ra khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và một sô' nơi thuộc Nam Trung Bộ. 

- Kết quả: Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời 
(20/12/1960), đoàn kết nhân dân đâu tranh chống Mĩ - Diệm. 

- Ý nghĩa: phong trào “Đồng khởi” phát triển thắng lợi, đánh dấu bước ngoặt 
của cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang tiến công. 

IV. Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ 

nghĩa xã hội (19G1 - 1965) 

ỉ> Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) 

- Hoàn cảnh 

+ Miền Bắc giành thắng lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo và 
phát triển kinh tế. 

+ Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân miền Nam có bước phát 
triển nhảy vọt từ phong trào “Đồng khởi” chuyển sang chiến lược tiến công. 

- Nội dung: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động 
Việt Nam diễn ra tại Hà Nội vào tháng 9/1960. 

+ Đại hội phân tích đặc điểm, tình hình đất nước tạm thời bị chia cắt 
làm hai miền dưới hai chế độ chính trị, xã hội khác nhau. 

+ Báo cáo chính trị xác định nhiệm vụ cách mạng của hai miền: miền 
Bắc tiến hành cách mạng XHCN, miền Nam đẩy mạnh cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân, thực hiện hoà bình thông nhất nước nhà. 

Cách mạng ở hai miền có quan hệ chặt chẽ, mỗi miền lại có vị trí, vai 
trò khác nhau: cách mạng XHCN ở miền Bắc có vai trò quyết định nhất đối 
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với sự phát triển của cách mạng Việt Nam và sự thống nhất nưởc nhà. 
Cách mạng dân tộc dán chủ nhân dân ở miền Nam có tác dụng quyết định 
trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam. 

+ Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị của Đang do 
Hồ Chí Minh ìàm Chủ tịch, Lê Duản làm Bí thư thứ nhất. 

- Ý nghĩa : Đề ra đường lôi đúng đắn trong việc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở miền Bắc và thực hiện đâu tranh thống nhất nước nhà. 

2. Miền Bắc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 - 1965) 

- Mục đích: bước đầu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH. 

- Thành tựu: 

+ Công nghiệp: Nhiều nhà máy xí nghiệp được xây dựng và đưa vào sản 
xuất (gang thép Thái Nguyên, nhiệt điện Ưông Bí, sứ Hải Dương, dệt 8-3,...). 
Công nghiệp quốc doanh giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tê quốc dân, chiếm 
tỉ trọng 93,1% trong tổng giá trị sản lượng công nghiệp toàn miền Bác. 

+ Nông nghiệp : Nhà nước áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, 
nhiều hợp tác xã đạt năng suất 5 tấn thóc/lha. Trên 90% hộ nông dân vào 
hợp tác xã. 

+ Thương nghiệp: Thương nghiệp quốc doanh được Nhà nước ưu tiên 
phát triển nên đã chiếm lĩnh được thị trường, góp phần phát triền kinh tế, 
ổn định đời sống nhân dân. 

+ Giao thông vận tải: Mạng lưới đường giao thông được xây dựng và 
mở rộng phục vụ cho yêu cầu giao lưu kinh tế và củng cố quốc phòng. 

+ Văn hoáy giáo dỉiCy y tế: đều có những bước phát triển vượt bậc. 

- Ý nghĩa: Những thành tựu đạt được trong việc thực hiện kế hoạch 
5 năm đã làm thay đổi bộ mặt xã hội miền Bắc. 

Ngày 7/2/1965, Mĩ chính thức gây ra cuộc Chiến tranh phá hoại bàng 
không quân và hải quân trên toàn lãnh thổ miền Bắc, miền Bắc phải 
chuyển hướng xây dựng và phát triển kinh tế cho phù hợp với điéu kiện 
thời chiến. 

V. Miển Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh dặc biệt” 
của Mĩ (1961 - 1965) 

1. Chiến lược “Chiến trtuih đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam 

- Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là chiến lược thực dân mới của Mĩ 
được tiến hành bằng quân đội tay sai, do “cố vấn ’ Mĩ chỉ huy, dựa vào vũ 
khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện Chiến tranh của Mĩ. 

- Hành động của Mĩ - Ngụy: 
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+ Quân đội Sài Gòn mở những cuộc hành quân càn quét tiêu diệt lực 
lượng cách mạng, lập “ấp chiến lược ”, tách dân khỏi cách mạng, tiến tới 
nắm dãn, bình định miền Nam. (Chúng dự định dồn 10 triệu dân vào 
16.000 ấp chiến lược). 

+ Tiến hành phá hoại miền Bắc, phong toả Biên giới, vùng biển nhằm 
ngăn chặn sự thâm nhập từ bên ngoài vào Việt Nam. 

2. Miền Nam chiến dâu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt’’ 
của Mĩ 

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân dân miền Nam đẩy mạnh đấu tranh 
chống Mĩ và chính quyền Sài Gòn, kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ 
trang, nôi dậy với tiến công trên cả ba vùng chiến ĩược (rừng núi, nông'thôn 
đồng hăng và đô thị), băng cả ba mũi chính trị, quân sự và binh vận. 

Năm 1962, ta đánh bại nhiều cuộc hành quân của quân đội Sài Gòn 
đánh vào chiến khu D, căn cứ u Minh, Tây Ninh,... 

- Cuộc đấu tranh phá “ấp chiến lược ” của ta giành được nhiều thắng lợi. 

- Chiến thắng Âp Bắc (2/1/1963) khẳng định khả năng quân dân miền 
Nam có thể đánh bại hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ. 

- Phong trào đấu tranh chính trị của các tầng lớp nhân dân ờ đô thị có 
bước phát triển mới: cuộc biểu tình của 2 vạn tăng ni, phật tử Huế; Hoà thượng 
Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính quyền Diệm (11/6/1963),... 

- Lực lượng quân giải phóng liên tiếp mở những chiến dịch tiến công 
quy mò lớn trên các chiến trường miền Nam và miền Trung (tiêu biểu là 
chiến dịch Đông - Xuân 1964 - 1965). 

- Kết quả: quân dân miền Nam đánh bại chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt”. 

B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

- lỉlnh định: thực hiện chính sách đàn áp nhằm dập tắt mọi sự chống 
dối, thực hiện ách thống trị và bóc lột của thực dân đế quốc. 

- Dồng khởi: cuộc khởi nghĩa diễn ra đồng loạt, đều khắp. 

* Ap chiên lược: một kiểu trại tập trung của Mĩ Nguy ở miền Nam 
Việt Nam tại vùng chúng kiểm soát từ năm 1954 đến năm 1975\về sau đổi 
thành ấp tân sinh). 

c. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 

Câu 1, Khoanh tròn chỉ một chừ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 

L Thực dân Pháp rút quân khỏi Thủ đô Hà Nội ngày: 

A. 1/10/1953 B. 10/10/1953 

c. 1/10/1954 D. 10/10/1954 
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2. Trong giai đoạn 1953 - 1956, miền Bắc đã tiến hành mấy đạt cấi :áĩh 
ruộng đất? 

A. 4 B. 5 c. 6 D. 7 

3. Tháng 5ỉ 1959, Mĩ - Diệm đã thực hiện đạo luật: 

A. tố cộng, diệt cộng 

B. 10-59 

c. dặt cộng sản ngoài vòng pháp luật 
D. lập “ấp chiến lược” 

4. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III diễn ra tại: 

' A. Trung Quốc B. Tuyên Quang 

c. Hà Nội D. Việt Bắc 

5. Giai đoạn 1961 - 1965, Mĩ - Diệm thực hiện chiến lược: 

A. Ch\ến tranh đơn phương B. Chiến tranh đặc biệt 

c. Chiến tranh cục bộ D. Việt Nam hoá Chiên tranh 

6. Phong trào Đồng khởi tiêu biểu ở: 

A. Mĩ Tho B. Bến Tre 

c. Sài Gòn D. Huế 


Câu 2. Hãy điền các sự kiện cho phù hợp với mốc thời gian sau: 


Thời gian 

Sự kiện 

10/10/1954 


5/1959 


17/1/1960 


20/12/1960 


9/1960 


2/1/1963 


11/6/1963 

.-..-e—- 

_—--—— 


Câu 3. Hãy điền chữ đúng (Đ) hoặc sai (S) vào Oà đầu mỗi câu sai: 

1. □ Mĩ dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, thực hiện âm 
mưu chia cắt lâu dài Việt Nam. 

2. □ Sau cải cách ruộng đất, bộ mặt nông thôn miền Bắc điã thay đổi 
căn bản. 

3. □ Cuối năm 1957, miền Bắc nước ta đã hoàn thành công c:uệc cải tạo 
quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế - văn hóa. 
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4. □ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời ngày 
20/12/1960. 

5. í 3 Phát triển thành phần kinh tế quốc doanh là nhiệm vụ trọng tâm 
trong việc xây dựng kinh tế miền Bắc giai đoạn 1958 - 1960. 

6. □ Chiên lược “Chiên tranh đặc biệt ” được tiến hành bằng quân đội 
tay sai, do “cố vấn” Mĩ chỉ huy. 

7. □ Ngày 2/1/1963, quân dân ta giành thắng lợi vang dội tai trận Ấp 
Bắc (Bến Tre). 


Câu 4. Đánh dâu (X) vào các cột bên phải cho phù hợp với nhiệm vụ ở cột 
bc>n trái. 


Nhiệm vụ 

Cải cách 
ruộng đất 

Khôi 
phục 
kinh tế 

Cải tạo 
quan hệ 
sản xuất 

1. Xoá bỏ chế độ người bóc lột người. 




2. Nông dân hăng hái khai khẩn đâ't 
hoang, tăng thêm trâu bò, sắm thêm 
nông cụ. 




3. Giai cấp địa chủ phong kiến bị đánh đổ, 
khôi công nông liên minh được củng cố. 




4. Khâu chính là hợp tác hoá nông nghiệp. 




5. Khẩu hiệu “ Người cày có ruộng ” trở 
thành hiện thực. 





Câu 5. Hoàn thành bảng sau về nhừng thành tựu của nhân dân miền Bắc 
trong quá trình thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm (1961-1965). 
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Câu 6. Trình bày khái quát hoàn cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, ý nghĩa 
của phong trào “Đồng khởi”. 

Câu 7. Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ - Diệm trong chiến lược “Chiến tranh 
đặc biệt”. Quân dân ta đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” như 
thế nào? 


BÀI 29 

CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHốNG MĨ, CỨƯ NƯỚC 

(1965-1973) 

A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 

I. Chiến đấu chống chiến lược “ Chiến tranh cục bộ” của Mĩ (1965-1968) 

1. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của iyiĩ ở miền Nam 

- Chiến tranh cục bộ là loại hình Chiến tranh xâm lược thực dân mới 
của Mĩ được tiến hành bằng lực lượng quân viễn chinh Mĩ, quân Đồng minh 
và quân ngụy Sài Gòn. 

>*. - Âm mưu, hành động: Mĩ - Ngụy mở cuộc hành quân “tìm diệt” vào căn 
cứ Vạn Tường (Quảng Ngãi) và hai cuộc phản công chiến lược trong các mùa 
khô 1965-1966 và 1966-1967. 

2. Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ 

- Diễn biến:' 

+ Chiến thắng Vạn Tường (18/8/1965) đã loại khỏi vòng chiến đấu 9000 
địch, mở đầu cao trào “ Tìm Mĩ mà đánh, lùng nguỵ mà diệt” trên khắp 
miền Nam. 

+ Chiến thắng trong hai mùa khô: mùa khô 1965 - 1966 và mùa khô 
1966 - 1967 đánh bại các cuộc hành quân “tìm diệt” và “binh định” của Mĩ - 
Nguy. Sau hai mùa‘khô, quân dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 
240.000 tên địch, bắn rơi và phá huỷ hơn 2.700 máy bay, phá huỷ hơn 
2.200 xe tăng và xe bọc thép,... 

+ Quần chúng nhân dân được sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang đứng lên 
chống ách kìm kẹp của địch, phá từng mảng lớn “ấp chiến lược”, ơ các 
thành thị, phong trào đấu tranh đòi Mĩ rút về nước diễn ra sồi nổi. 

- Kết quả : vùng giải phóng được mở rộng, uy tín Mặt trận Dân tộc giải 
phóng miền Nam Việt Nam được nâng cao. 

3. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Têt Mậu Thăn (1968) 

- Chủ trương của Đảng : mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên toàn 
miền Nam mà trọng tâm là các đô thị nhằm tiêu diệt một bộ phận lực 
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lượng quân Mĩ, quân Đồng minh, đánh đòn mạnh vào chính quyền Sài Gòn, 
giành chính quyền về tay nhân dân. 

- Diễn biến: 

+ Đêm '30 rạng sáng 31/1/1968, quân dân miền Nam đồng loạt tiến 
công và nổi dậy ở 37/44 tỉnh, 4/6 đô thị lớn, các quận lị, các vùng nông 
thôn, các “ấp chiến lược”. 

+ Ờ Sài Gòn, quân giải phóng tiến vào tận các vị trí đầu não của địch 
như Đại sứ Mĩ, Dinh Độc lập, sân bay Tân Sơn Nhất,... 

- Kết quả: do những thiêu sót trong chỉ đạo nên cuộc tổng tiến công và 
nổi dậy không giành được thắng lợi. 

- Y nghĩa: làm lung lay ý chí xâm lược của Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bố 
“phi Mĩ hoá ” Chiên tranh, chấm dứt không điều kiện Chiến tranh phá hoại 
míềia Bắc, chấp nhận đàm phán ở Pa-ri. 

II. Miền Bắc vừa chiên đấu chống Chiến tranh phá hoại lần thứ 

nhất của Mĩ, vừa sản xuất (1965 - 1968) 

1. Mĩ tiến hành Chiến tranh không quản và hải quân phá hoại 
miền Bắc 

- Ngày 5/8/1965, sau khi dựng lên sự kiện “Vịnh Bắc Bộ ”, Mĩ cho máy 
bay bèn phá một số nơi ở miền Bác (Quảng Bình, Nghệ An, Quảng Ninh,...). 

- Ngày 7/2/1965, Mĩ chính thức gây ra cuộc Chiến tranh bằng không 
quân \à hải quân phá hoại miền Bắc lần thứ nhất. 

.2. Miền Bắc vừa chiến đấu chống Chiến tranh phả hoại , vừa sản 
xuất 

- Chổng Chiến tranh phá hoại: ngay khi Mĩ mở rộng Chiến tranh, miền 
Bắc đẽ kịp thời chuyển mọi hoạt động sang thời chiến, anh dùng chiến đấu, 
bắn rđ và phá huỷ 3.243 máy bay, buộc Mĩ tuyên bố ngừng Chiến tranh 
phá hcại miền Bắc (1/11/1968). 

- 7rên mật trận sản xuất: đạt nhiều thành tích lớn. 

+ Vổ/Ig nghiệp: diện tích canh tác được mở rộng, năng suất lao động 
khômg ngừng tăng lên, nhiều huyện và hợp tác xã đạt mục tiêu 5 tấn 
thỏc//làa trong hai vụ. 

+ 7ông nghiệp: các cơ sở công nghiệp lớn kịp thời sơ tán, sớm đi vào 
sản xiất phục vụ chiến đấu và đời sống. Công nghiệp địa phương và công 
nghitệj quốc phòng đều phát triển. 

"+ 3iao thông vận tải: đảm bảo giao thông thông suốt. 

*3. Miền Bắc thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn 

- Dảm bảo kịp thời chi viện cho miền Nam theo phương châm “Thóc 
khômg thiếu một cân, quần không thiếu một người”. 
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- Tháng 5/1959 đường Hồ Chí Minh trên bộ và trên biển đượ? Ikhai 
thông, nối liền tiền tuyến với hậu phương. 

- Trong giai đoạn 1965 - 1968, miền Bắc đã đưa vào Nam hơn 310 -000 
cán bộ, bộ đội; hàng chục vạn tấn vũ khí, đạn dược, quân "trang, quân d ụng, 
xăng dầu, lương thực, thực phẩm, thuốc men... 

III. Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hoá Chiến tranh” và 

“Đông Dương hoá Chiến tranh” của MI (1969 - 1973) 

1. Chiến lược “Việt Nam hoá Chiến tranh” và “Đông Dương hoá 

Chiến tranh” của Mĩ 

- Từ năm 1969, Mĩ chuyển sang chiến lược “Việt Nam.hoá Chiến tr anh” 
ở miền Nam và mở rộng Chiến tranh ra toàn Bông Dương. 

- “Việt Nam hoá Chiến tranh” được tiếniiành chủ yếu bằng lực lượng 
quan đội Sài Gòn, có sự phối hợp về hoả lực và không quân Mĩ, do MI chỉ 
huy bằng hệ thông cố vân Mĩ. 

- Mở rộng xâm lược Cam-pu-chia (1970), táng cường Chiến tranh ờ liio 
(1971), thực hiện âm mưư “Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dtơing ». 

2. Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hoả Chiến tranh” và 

“Đông Dương hoá Chiến tranh” của Mĩ 

- Ngày 6/6/1969, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam 
Việt Nam ra đời được 23 nước công nhận. 

- Nhân dân ta đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mi cứu nưdc, thực 
hiện Di chúc của Bác Hồ. 

- Những thắng lợi của quân dân ta: 

+ Về chính trị: 

• Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương họp để biểu thị quyết tâm đoàn 
kết chiến đấu, chống Mĩ mở rộng Chiến tranh (24 và 25/4/1970).. 

• Phong trào đấu tranh của quản chúng nhân dân diễn ra liên tục ở 
khắp các đô thị, nông thôn, đồng bằng, rừng núi,... 

+ Về quân sự: 

• Từ 30/4 đến 30/6/1970, liên quân Việt Nam - Cam-pu-chia đập ait1 cuộc 
hành quân xâm lược Cam-pu-chia của 10 vạn Mĩ - Nguy Sài Gòn. 

• Từ 12/2 đến 23/3/1971, liên quân Việt - Lào đập tan cuộc hành quân 
mang tên “Lam Sơn-719 ”, quét sạch quân đội Mĩ - Nguy &àiì Gòn 
khỏi đường 9 - Nam Lào. 

3. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 

- Ngày 30/3/1972, quân ta mở cuộc tiến công chiến lược đánh vào Qtảiug Trị, 
lấy Quảng Trị làm hướng tiến công chủ yếu và phát triển ra khắp miền líaitn. 
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- Đến cuối tháng 6/1972, ta đã chọc thủng ba tuyến phòng thủ mạnh 
nhất củíi địch là Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, loại khỏi vòng 
chiến dấu 20 vạn địch, giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn. 

Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 đánh dấu sự thất bại của chiến 
lược “Việt Nam hoá Chiến tranh”. 

IV. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - văn hoá, chiến đấu 

chông Chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ (1969 - 1973) 

ĩ. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - văn hoá 

- Nông nghiệp: chăn nuôi được đưa lên thành ngành chính, các hợp tác 
xã tích cực áp dụng khoa học - kỹ thuật. Sản lượng ỉương thực năm 1970 
tăng hơn 60 vạn tấn so với năm 1968. 

- Cóng nghiệp: nhiều công trình công nghiệp quan trọng như điện, 
than, cơ khí, vật liệu xây dựng đều phát triển. Nhà máy thuỷ điện Thác Bà 
được đưa vào sản xuất. 

- Giao thông vận tải : các tuyến đường chiến lược bị phá hoại được khẩn 
trương khôi phục. 

- Văn hoá, giáo dục , y tế: được nhanh chóng khôi phục và phát triển, đời 
sống nhân dân ổn định. Một số sai lầm trong chỉ đạo, quản lí dược khắc phục. 

2. Miên Bắc vừa chiến dấu chống Chiến tranh phả hoại , vừa sản 
xuất và làm nghĩa vụ hậu phương 

- Ngày 16/4/1972, Ních-Xơn tuyên bô' chính thức cuộc Chiến tranh phá 
hoại miền Bắc lần hai. 

- Mi mở cuộc tập kích không quân bằng máy bay B52 vào Hà Nội và 
Hải Phòng (từ 14 đến 29/12/1972). 

- Nhân dân miền Bắc chủ động chống trả địch ngay từ đầu, đảm bảo 
các hoạt (lộng sản xuất và chiến đấu. Đặc biệt,' quân dân ta đã làm nên 
chiến thắng “ Điện Bièri Phủ trên không” , buộc Mĩ phải ký Hiệp định Pa-ri. 

V. Hiệp định Pá-ri năm 1973 về chấm dứt Chiến tranh ở Việt Nam 

- Hiệp định Pa-ri được ký ngày 27/1/1973 giữa đại diện 4 bên là: Chính 
phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng 
hoà miền Nam Việt Nam, Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hoà. Nội dung cơ bản 
của Hiệp định gồm: 

+ Hoa Kỳ và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thông 
nhát và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. 

+ Hoa Kỳ rút hết quân đội của mình và quân Đồng minh, huỷ bỏ các 
căn cứ quân sự của Mĩ, cam kết không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can 
thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam. 
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+ Nhân dân Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ thông 
qua tổng tuyển cử tự do, khồng có sự can thiệp của nước ngoài. 

+ Các bên thừa nhận thực tế miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, 
hai quân đội, hai vùng kiểm soát và ba lực lượng chính trị. 

+ Các bên ngừng bắn tại chỗ, trao trả tù binh và dân thường bị bát. 

+ Hoa Kỳ cam kết góp phần vào việc hàn gắn vết thương Chiến tranh 
ở Việt Nam và Đông Dương. 

- Ý nghĩa lịch sử: Với việc ký Hiệp định Pa-ri, Mĩ phải công nhận các 
quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta, đồng thời rút hết quân về nước, tạo 
thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền N am. 

B. THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM 

- Sự kiện Vịnh Bắc Bộ: vụ do chính quyền Mĩ dựng lên việc tàu Ma- 
đốc của Mỹ bị hải quân Việt Nam tấn công để lấy cớ ném bom, bắn phá 
miền Bắc. 

- Tổng tiến công: chủ động tiến đánh mạnh mẽ quân địch, cùng một 
thời gian, trên tâ't cả các mặt trận. 

c. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 

Câu 1. Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 

1. Mĩ tiến hành chiến lược “Chiến tranh cục bộ” vì: 

A. thất bại trong chiến lược “Chiến tranh đơn phương ”. 

B. thất bại trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệV\ % 

c. thất bại trong chiến lược “Việt Nam hoá Chiến tranh”. 

D. muốn dùng sức mạnh quân sự đánh bại nhân dân Việt Nam. 

2. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” diễn ra trong thời gian: 

A. 1954 - 1960 B. 1961 - 1965 

c. 1965 - 1968 D. 1968 - 1973 

3. Chiến thắng đầu tiên của quân dân miền Nam chống “Chiến tranHi cục 
bộ” là: 

A. Vạn Tường (Quảng Ngãi) b! Ấp Bắc (Mĩ Tho) 
c. Mỏ Cày (Bến Tre) D. Đường 9 - Nam Lào 

4. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy diễn ra năm nào?: 

A. 1965 B. 1968 c. 1970 D. 197 2 

5. Mỉ dựng lẽn “sự kiện Vịnh Bắc Bộ” ngày: 

A. 5/8/1963 B. 15/8/1963 

c. 5/8/1964 D. 15/8/1954 
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6. Hướng tấn công chủ yếu của ta trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972 là: 

A. Táy Nguyên B. Sài Gòn 

c. Quảng Ngài D. Quảng Trị 

7. Hiệp định Pa-ri được ký kết giữa đại diện: 

A. 2 bên B. 3 bên 

c. 4 bên D. 5 bên 

8. Hiệp đinh Pa-ri được chính thức ký ngày: 

A. 27/1/1972 B. 21/7/1972 

c. 27/1/1973 D. 21/7/1973 


Câu 2. Nòi các dữ kiện ở cột A với thời gian ở cột B cho chính xác. 


A 


B 

1. Trận Vạn Tường 


a. 7/2/1965- 1/11/1968 

2. Cuộc tiến công Mùa khô thứ nhất 


b. 24 - 25/4/1970 

3. Cuộc tiến công Mùa khô thứ hai 


c. 12/2/1971 - 23/3/1971 

4. Chiến tranh phá hoại lần I 


d. 16/4/1972 - 29/12/1972 

5. Chiến tranh phá hoại lần II 


e. 13/5/1968 - 27/1/1973 

6. Hội nghị Pa ri 


f. Đông xuân 1965-1966 

7. Hội nghị cấp cao ba nước Đồng Dương 

• 

g. 18/8/1965 

8. Đập tan cuộc hành quân “Lam Sơn - 
719” 


h. Đông xuân 1965-1966 


Câu 3. Đánh dâu (X) vào cột ở bẽn phải cho phù hợp với các sự kiện ở cột 
bên trái . 


Sự kiện 

r 

“Chống 
Chiến tranh 
cục bộ" 

Chống “Việt 
Nam hoá 
Chiến tranh” 

Đập tan cuộc hành quân “Lam Sơn-719 



Chiến thắng Vạn Tường 



Cuộc tiến cỏng chiến lược năm 1972. 



Đập tan cuộc hành quân xâm lược Cam-pu- 
chia của 10 vạn Mĩ - Nguỵ Sài Gòn. 

- 


Bẻ gầy cuộc hành quân Giang-xơn Xi-ty. 



Đánh tan hai cuộc phản công mùa khô của 
Mĩ - Nguy. 
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Câu 4. Viết tiếp vào chố chẩm (...) để hoàn chỉnh các câu sau. 

1. Năm 1959, tuyến đường...được khai thông. 

2. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 làm lung lay ý chí 

xâm lược của Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bố... 

3. Từ 14 đến 19/12/1972, quân dân Hà Nội - Hải Phòng đdnh bại hoàn 

toàn cuộc tập kích bằng không quân của Mĩ, làm nên trận- 

4 . Ngày...Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. 

5. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 đánh dấu sự thất bại của chiến 

lược.. 

Câu 5. Làm rõ các khái niệm: Chiến tranh đặc biệt, Chiến tranh cục 
bộ, Việt Nam hoá Chiến tranh. 

Câu 6. Nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt 
Chiến tranh ở Việt Nam, 


BÀI 30 

HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIEN nam thong nhất 

ĐẤT NƯỚC (1973 -1975) 

A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức sau: 

I. Miền Bắc khắc phục hậu quả Chiến tranh, khôi phục và phát 
triển kinh tế - văn hoá, ra sức chi viện cho miền Nam 

- Sau Hiệp định Pa-ri, Mĩ buộc phải rút khỏi nước ta. Miền Bắc^trở lại 
hoà bình, khắc phục hậu quả của Chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh 
tế, văn hoá, ra sức chi viện cho tiền tuyến miền Nam. 

+ Cuối tháng 6/1973, miền Bắc căn bản hoàn thành việc tháo gỡ thuỷ 
lôi, bom mìn trên sông, trên biển. 

+ Sau năm 1974, miền Bắc cơ bản khôi phục xong các cơ sờ kinh tế, 
thuỷ nông, giao thông, các công trình văn hoá, giáo dục, y tế,... 

- Miền Bắc thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn với miền Nam: trong hai 
năm 1973-1974, miền Bắc đưa vào chiến trường gần 20 vạn bộ dội, hàn£ 
vạn thanh niên xung phong, 26 vạn tấn vũ khí, đạn dược, quân trang, quâr 
dụng, lương thực, thực phẩm,... 

II. Đấu tranh chống địch “bình định - lấn chiếm” tạo thê' và lực 
tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam 

- Hành động “bình định - lấn chiếm” của Mĩ - Nguỵ 
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+ Ngày 29/3/1973, toán linh Mĩ cuối cùng rút khỏi nước ta. Nhưng Mĩ 
vẫn giữ lại hơn 2 vạn cố vấn quân sự, lập ra Bộ chỉ huy quân sự, tiêp tục 
viộn trỢ quân sự, kinh tế cho chính quyền Sài Gòn. 

+ Chính quyền Sài Gòn liên tiếp mở những cuộc hành quân “ bình định 
- lấn chiếm” vùng giải phóng. 

- Quân dân miền Nam đấu tranh chông địch '‘bình định - lân chiêm” 

+ Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 21 (tháng 
7/1973) nêu rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam là tiếp tục cuộc 
cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, tiếp tục con dường cách mạng bạo 
lực, kiên quyết đấu tranh trên ba mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao. 

+ Cuối 1974 đầu 1975, ta mở đợt hoạt động quân sự Đông - Xuân vào 
hướng Đông Nam Bộ, giành thắng lợi vang dội trong chiến dịch đánh đường 
14 - Phước Long. 

+ Tại các vùng giải phóng, nhân dân ra sức khôi phục và đẩỹ mạnh 
sản xuất, tăng cường dự trữ cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống 
nhất nước nhà. 

UJ. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc 

2. Chủ trương , kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam 

- I3Ộ Chính trị Trung ương Đảng đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn 
miền Nam trong hai năm 1975 và 1976. 

- I3ộ Chính trị nhấn mạnh: “Nếu thời cơ đến vào đẩu hoặc cuôi năm 
1975 , thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975”. 

2. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 

* Chiến dịch Tây Nguyên (từ 10 đến 24/3/1975) 

- Ngày 10/3/1975, ta đánh Buôn Ma Thuột giành thắng lợi nhanh 
chóng. Hai ngày sau, địch phản công tái chiếm lại Buôn Ma Thuột nhưng 
không thành. Quân dịch mất tinh thần, hàng ngũ rối loạn. 

- Ngày 14/3/Ỉ975, địch rứt quân khòi Tày Nguyên về giữ duyèn hải mièn Trung. 

- Ngày 24/3/1975, Tây Nguyên hoàn toàn được giải phóng. 

* Chiến dịch Huế - Đà Năng (từ 21 đến 29/3/1975) 

- Ngày 21/3/1975, quân ta tấn công địch ở Huế, bao vây chúng trong 
thành phố nhanh chóng giành thắng lợi, ta giải phóng thành phô và toàn 
tỉnh Thừa Thiên (26/3/1975). 

- Cùng thời gian này, quân ta lần lượt giải phóng thị xã Tam Kỳ, 
Quảng Ngãi, Chu Lai,... uy hiếp Đà Năng từ phía nam. 

- Ngày 29/3/1975, quân ta từ ba hướng tiến thẳng vào thành phố Đà 
Nãng, đến 3 giờ chiều, toàn thành phố” được giải phóng. 
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* Chiến dịch Hồ Chí Minh (từ 26 đến 301411975) 

- Trước khi bắt đầu chiến dịch, quân ta tiến công, chọc thủng tuyến phòng 
thủ trọng yếu Phan Rang, Xuân Lộc của địch bảo vệ Sài Gòn từ phía đông. 

- Ngày 26/4/1975, chiến dịch bắt đầu, 5 cánh quân của ta vượt qua 
tuyến phòng thủ vồng ngoài của địch, tiến vào trung tâm Sài Gòn. 

- 10 giờ 45 phút, xe tăng của ta tiến vào Dinh Độc Lập, bắt sống toàn 
bộ Chính phủ Trung ương Sài Gòn. Tổng thông Dương Vãn Minh tuyên bố 
đầu hàng không điều kiện. 

- 11 giờ 30 phút, chiến dịch Hồ Chí Minh giành thắng lợi hoàn toàn. 

* Ngày 2/5/1975, tỉnh Châu Đốc được giải phóng. Cuộc tổng tiến công 
và nổi dậy Xuân 1975 kết thúc thắng lợi. 

rv. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến 

chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975) 

1. Ý nghĩa lịch sử 

- Ý nghĩa đối với dân tộc 

+ Kết thúc thắng lợi 21 năm chiến đấu chống Mĩ và 30 năm Chiến 
tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc từ sau Cách mạng tháng Tám 
1945, chấm dứt ách thông trị của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta. 

+ Đất nước thống nhất, Bắc Nam sum họp, non sồng thu về một môi. 

+ Mở ra kỉ nguyên mới cho lịch sử dân tộc - kỉ nguyên đất nước độc 
lập, thông nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. 

- Ý nghĩa đối với quốc tế: Thắng lợi của nhân dân Việt Nam là nguồn 
cổ vũ to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, nhất là đối với phong 
trào giải phóng dân tộc. 

2. Nguyên nhân thắng lợi 

- Sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng với đường lối chính trị, quân 
sự,... đung đắn, sáng tạo kết hợp cách mạng XHCN ở miềil Bắc với cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. 

- Nhân dân ta đoàn kết, giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, chiến đấu 
dũng cảm vì sự nghiệp thông nhất nước nhà. 

- Hậu phương lớn miền Bắc đáp ứng các yêu cầu của cuộc kháng chiến. 

- Sự phối hợp, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau của ba dân tộc Đông Dương, 
sự đồng tình ủng hộ của các lực lượng cách mạng, hoà bình, dân chủ trên 
thế giới. 



B. HOÀ N THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 

Câu 1. Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đủng. 

1. Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn 
miến Nam 

A trong hai năm 1975, 1976. 

B trong năm 1975. 
c trong năm 1976. 

D, trong hai năm 1975, 1976 nhưng nếu thời cơ đến thì lập tức giải 
phóng miền Nam trong năm 1975. 

2. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 lẩn lượt trải qua 3 chiến dịch: 

A. Tây Nguyên, Buôn Ma Thuột, Hồ Chí Minh. 

B. Huế - Đà Nẵng, Tây Nguyên, Hồ Chí Minh, 
c. Tây Nguyên, Huế - Đà Năng, Hồ Chí Minh. 

D. Tây Nguyên, Hồ Chí Minh, Huế - Đà Năng. 

3. Mỏ đầu chiến dịch Tây Nguyên, quân ta tấn công vào 

A. plây Cu B. Buôn Ma Thuột 

C. Kon Tum D. Gia Lai 

4. Chiến dịch Hồ Chí Minh được tiến hành với: 

A. 3 cánh quân B. 4 cánh quân 

c. 5 cánh quân D. 6 cánh quân 

5. Tỉnh cuối cùng ở miền Nam được giải phóng là: 

A. Sài Gòn B. Long An 

c. An Giang D. Châu Đốc 


Câu 2. Điền các sự kiện thích hợp với các mốc thời gian vào bảng sau. 


Thời gian 

Sự kiện 

29/3/1973 


Tháng 7/1973 


Cuối 1974 đầu 1975 


10/3/1975 


24/3/1975 


26/3/1975 


29/3/1975 


26/4/1975 


34/4/1975 
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Câu 3. Hãy điền chữ đúng (Đ) hoặc saỉ(S) vào o ở trước những câu .sau: 

1. □ Sau ngày 29/3/1973, không còn tên lính Mĩ nào trên chiến trưcng 
Việt Nam 

2. □ Đảng ta đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong năm lai 
1975- 1976. 

3. □ Cuộc tiến công và nổi dậy Xuân 1975 đã phát triển qua ba ehến 
dịch lớn bắt đầu từ 10/3/1975. 

4. □ Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử bắt đầu từ 26/4/1975. 

5. □ Cuộc tiến công và nổi dậy Xuân 1975 kết thúc vào ngày 30/4/L9"5. 

6. □ Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước kéo dài gần 20 năm. 


Câu 4. Hoàn thành sơ đồ về ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ 
cứu nước (1954 - 1975). 



Câu 5. Hoàn thành sơ đồ về nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chén 
chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975). 



Câu 6. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 diễn ra như thế.nào? 
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BÀI 31 

VTỆT NAM TRONG NĂM ĐAU 
SAU ĐẠI THẮNG XUÂN 1975 

A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 

I. Tình hình hai miền Bắc - Nam sau đại thắng xuân 1975 

* Thuận lợi: đất nước độc lập, Bắc - Nam thống nhất, cả nước đi lên 
chủ nghĩa xã hội. Cách mạng XHCN ở miền Bắc qua hơn 20 năm (1954- 
1975) đạt được nhiều thành tựu to lớn và toàn diện, đã xây dựng được cơ sở 
vật chất kĩ thuật ban đầu cho chủ nghĩa xã hội. 

* Khó khăn 

- Miền Bắc 

+ Cuộc Chiến tranh phá hoại của đê quôc Mĩ đã tàn phá nặng nê nên 
kinh tế, gây hậu quả lâu dài đối với miền Bắc. 

+ Nhiều làng mạc, đồng ruộng bị tàn phá, nửa triệu ha ruộng đất bị 
bỏ hoang,... Hàng triệu người thất nghiệp, số người mù chữ chiếm tỉ lệ cao. 

- Miên Nam 

+ Nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ và phân tán, lệ 
thuộc vào viện trợ từ bên ngoài. 

+ Cơ sở chế độ thực dân mới của Mĩ ở các địa phương miền Nam vẫn 
còn tồn tại. 

II. Khắc phục hậu quả Chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh 
tế - văn hoá ở hai miền đất nước 

- Ở miền Bắc 

+ Gitfa năm 1976, miền Bắc căn bản hoàn thành nhiệm vụ khắc phục 
hậu quả Chiến tranh, khôi phục kinh tế. Diện tích trồng lúa, hoa màu cây 
công nghiệp năm 1976 tăng hơn năm 1975, nhiều nhà máy, công trình được 
xây dựng và mở rộng, giáo dục, y tế, văn hoá đều phát trien,... 

+ Miền Bắc còn ra sức làm tròn iighĩa vụ của căn cứ địa cách mạng cả 
nước và nghĩa vụ quốc tế với Lào, Cam-pu-chia trong giai đoạn mới. 

- Ở miền Nam 

+ Công việc tiếp quản các vùng đất mới giải phóng được tiến hành 
khẩn trương và đạt kết quả tốt. Trên cơ sở đó, chính quyền cách mạng và 
đoàn thể quần chúng các cấp nhanh chóng được thành lập. 
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+ Hàng triệu đồng bào trong thời gian Chiến tranh bị dồn vào vác u ấp 
chiến lược ” hay bỏ chạy vào các thành phố không có việc làm, được hồi 
hương, chuyển về nông thôn tham gia sản xuất hoặc đi vào xây dựng vùng 
kinh tế mới. 

+ Chính quyền cách mạng tịch thu tài sản và ruộng đất của bọn phản 
động trốn ra nước ngoài, tuyên bố xoá bỏ bóc lột phong kiến, quốc hữu hoá 
ngâh hàng, thay đồng tiền mới,... 

+ Chú trọng khôi phục sản xuất nông nghiệp, các cơ sở sản xuâ't công 
nghiệp và thủ công nghiệp trở lại hoạt động, các hoạt động văn hoá, giáo 
dục, y tế,... được tiến hành khẩn trương. 

III. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước (1975 - 1976) 

- Tháng 9/1975, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 
đã đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. 

- Từ ngày 15 đên ngày 21/11/1975, Hội nghị hiệp thương chính trị 
thông nhât đất nước họp tại Sài Gòn, nhất trí chủ trương thông nhất đất 
nước về mặt Nhà nước. 

- Ngày 25/4/1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến 
hành trong cả nước với 23 triệu cử tri đi bầu cử. 

■ Từ 24/6 đên 3/7/1976, Quô'c hội khoá VI của nước Việt Nam thống 
nhất họp kỳ đầu tiên tại Hà Nội. 

+ Quốc hội quyết định lấy tên nước ta là Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam (từ 2/7/1976), quyêt định Quốc huy, Quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng, 
Quốc ca là bài Tiến quân ca , Thủ đô là Hà Nội, thành phô' Sài Gòn - Gia 
Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh... 

+ Quốc hội bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo của đất nước, bầu bim 
dự thảo Hiến pháp. 

+ Ở địa phương, Quốc hội quyết định tổ chức thành ba cấp chính 
quyền: câp tỉnh và thành phồ' trực thuộc trung ương, cấp huyện và tương 
đương, cấp xã và tương đương. 

- Ý nghĩa: Công việc thống nhất đất nước về mặt Nhà nước hoàn thành 
góp phần thúc đẩy việc hoàn thành thống nhất trên các lĩnh vực: kinh tế, 
chính trị, văn hoá, xã hội,... 

B. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 

Câu 1. Khoanh tròn chỉ một chừ cái in hoa trước câu trả lời đúng. 

1. Nhiệm vụ cấp bách của miền Bắc sau dại thắng mùa xuân 1975 là: 

A. khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương Chiến tranh. 

B. khắc phục hậu quả của Chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế 
văn hóa. 
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c. chi viện cho miền Nam. 

D. tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để tái thiết miền Bắc. 

2. Nhiệm vụ cấp bách của miền Nam sau ngày đất nước thống nhất là: 

A. tiếp quản vùng mới giải phóng. 

B. đẩy mạnh lao động sản xuất, xây dựng vùng kinh tế mới. 

c. tịch thu tài sản của bọn phản động, quốc hữu hoá ngân hàng. 

D. Cả 3 ý trên. 

3. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước diễn ra: 

A. Tháng 11-1975 B. Tháng 4-1976 

c. Tháng 6-1976 D. Tháng 7-1976 

4. Cuộc tông tuyên cử bấu Quôc hội chung trong cả nước ngày 25-4-1976 là 
cuộc tổng tuyển cử lần thứ: 

A. Nhất B. Hai c. Ba D. Bốn 

5. Quốc hội khoá VI thống nhất họp kì đẩu tiên ở Việt Nam đã có những 
quyết định: 

A. Lấy tên nước là Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

B. Sài Còn - Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh, 
c. Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng, Quốc ca là bài Tiến quân ca. 

D. Cả 3 ý trên. 

6. Tác giả bài “Quốc ca” nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là: 

A. Nam Cao B. Văn Cao 

c. Vãn Kí * D. Văn Tí 

Câư 2. Hãy điền chữ đứng (Đ) hoặc sai (S) vào o ở đầu những câu sau: 

1. D Sau Đại thắng xuân 1975 nhiệm vụ của hai miền Nam- Bắc là khắc 
phục hậu quả Chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế- vãn hóa. 

2. D Sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, miền Bắc tiếp tục chi viện 
cho miền Nam và làm nghĩa vụ quốc tế với Lào và Cam-pu-chia 

3. Ũ Tìí 2/9/1945 đến 1/7/1976, tên nước ta là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
4.0 Tìí 2/7/1976, tên nước ta là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

5. D Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Vỉệt Nam là Hồ Chí Minh. 

6. D Sau hơn 20 năm chiến đấu ngoan cường và anh dũng, cuộc kháng 
chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta đã hoàn thành. 

Câu 3. Hãy đánh dâu (X) vào cột tương ứng với các quyết định được đưa ra 
tại Quốc hội khóa I (1946) và Quốc hội khóa VI (1976). 
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CÁC QUYẾT ĐỊNH 

Quốc hội 
khóa I 
(1946) 

Quốc hội 
khóa VI 
(1976) 

Quyết định đặt tên nước là Cộng hòa Xá hội 
Chủ nghĩa Việt Nam 



Thông qua danh sách chính phủ do Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đứng đầu 



Lựa chọn Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng, bài 
“Tiến quân ca” là Quốc ca. 



Thành lập ủy ban hành chính các cấp 



'Thành lập ủy ban nhân dân các cấp 



Lập ra ban dự thảo Hiến pháp 




Câu 4. Những thuận lợi và khó khăn của hai miền Nam - Bắc sau thắng lợi 
của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. 


BÀI 32 

XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐAU tranh bảo vệ Tổ QUỐC 

(1976-19,85) 

A. KIẾN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 

I. Việt Nam trong 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 - 1985) 

I. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980) 

- Đại hội đai biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng họp tại Hà Nội 
(12/1976) đề ra đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả 
nước, quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch Nhà 
nước 5 năm (1976-1980). 

* - Mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1976-1980): xây dựng một bước cơ sc 

vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, cải thiện một bước đời sống vậl 
chất và văn hoá của nhân dân lao động. 

- Thành tựu: 

+ Các cơ sở nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải bị địch bắr 
phá về cơ bản được khôi phục xong và bước đầu phát triển (diện tích gie< 
trồng tăng gần 2 triệu ha; khai thông tuyến đường sắt Thống nhât Hà Nội 
Tp.Hồ Chi Minh). 

ị 
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+ Cải tạo XHCN được đẩy mạnh trong các vùng mới giải phóng ở 
miền Nam: giai cấp tư sản mại bản bị xoá bỏ, đại bộ phận nông dân đi vào 
con đường làm ãn tập thể,... 

+ Xoá bỏ những biểu hiện của văn hoá phản động, xây dựng nền văn 
hoá mới cách mạng. 

- Hạn chế : nền kinh tế còn mất cân đối, sản xuất phát triển chậm, thu 
nhập quốc dân và năng suất lao động thấp, đời sông nhân dân khó khăn. 

2. Thực hiện kê hoạch Nhà nước 5 năm (1981 - 1985) 

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (3/1982) họp tại Hà 
Nội quyết, định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch Nhà nước 
5 năm (1981-1985). 

- Thành tựu: 

+ Sản xuất nông nghiệp và cồng nghiệp đã ngăn chặn được đà giảm 
sút cua 5 năm trước và có bước phát triển. Năm 1981 - 1985, sản xuất nông 
nghiệp tăng bình quân hàng năm 4,9%; công nghiệp là 9,5%... 

+ Cơ sở vật chất - kỹ thuật được hoàn thiện, dầu mỏ bắt đầu được 
khai thác, công trình thuỷ điện Hoà Bình, Trị An được khẩn trương xây 
dựng, chuẩr bị đi vào hoạt động. 

+ Cá' hoạt động khoa học - kỹ thuật được triển khai, góp phần thúc 
đẩy sản xui t phát triển. 

- Hạn chế : những khó khăn yếu kém của 5 năm trước chưa được khắc 
phục, thậm chí có phần trầm trọng hơn, mục tiêu cơ bản là ổn định tình 
hình kinh tế, xã hội vẫn chưa thực hiện được. 

II. Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1975 - 1979) 

1, Đấu tranh hảo vệ Biên giới Tây - Nam 

- Sau nhiều cuộc hành quân khiêu khích dọc Biên giới, lấn chiếm lãnh 
thổ Việt Nam, ngày 22/12/1978, tập đoàn Pôn Pồ't huy động 19 sư đoàn bộ 
binh cùng với nhiều đơn vị pháo binh, xe tăng tiến đánh Tây Ninh, mở đầu 
cuộc Chiến tranh xâm lấn Biên giới Tây Nam nước ta. 

- Quân dân ta tổ chức cuộc phản công đánh đuổi quân Pôn Pốt, nhanh 
chóng giành thắng lợi, hoà bình được lập lại ở Biên giới Tây - Nam. 

2. Dấu tranh bảo vệ Biên giới phía Bắc 

- Từ năm 1978, Trung Quốc có nhiều hành động làm tổn hại đến tình 
cảm gỉơa nhân dân hai nước Việt - Trung. 

- Ngày 17/2/1979, Trung Quốc cho quân đội với lực lượng 32 sư đoàn mở 
cuộc tiến công nước ta dọc Biên giới Móng Cái (Quảng Ninh) đến Phong 
Thổ (Lai Châu). 
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- Nhân dân ta chiến đấu ngoan cường, được sự phản đối mạnh mẽ của 
dư luận qucíc tế và trong nước đã buộc Trung Quốc phải rút hết quan khỏi 
nước ta vào ngày 18/3/1979. 

B. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 

Câu 1. Hãy khoanh tròn chữ cáỉ trước câu trả lời đứng. 

1. Sau hơn 10 năm đi lên CNXH (1976 - 1985) nhân dân ta đã đạt được 
những thành tựu chủ yếu là: 

A. thực hiện kế hoạch 5 năm (1976 - 1980) nhằm xây dựng cơ sở vật 
chất kĩ thuật của CNXH. 

B. thực hiện kế hoạch 5 năm (1981 - 1985) nhằm cải tạo XHCN. 

c. đấu tranh bảb vệ Tổ quốc ở Biên giới phía Bắc và phía Tếy nam 
(1975- 1979). 

D. Cả 3 ý trên. 

2. Ngay sau khi miền Nam mới giải phóng, đất nước thống nhất ưê một mối 
(1975), chúng ta lại phải tổ chức chiến dấu chống lại: 

A. quân Pôn Pốt B. quân của khối SEATO 

c. quân đội Trung Quốc D. quân đội Lào 

3. Vào năm 1979 , chúng ta phải tồ chức chiến đấu bảo vệ Biên giới phía: 

A. Nam B. Tây Nam 

c. Bắc D. Đông 

4. Kế hoạch nhà nước 5 năm (1976-1980) được thông qua tại Đại hội đại 
biểu toàn quốc: 

A. lần*thứ II của Đảng , B. lần thứ III của Đảng 

c. lần thứ IV của Đảng D. lần thứ V của Đảng 

5. Kế hoạch nhà nước 5 năm (1981-1985) được thông qua tại Đại hội dại 
biểu toàn quốc: 

A. lần thứ ra của Đảng B. lần thứ IV của Đảng 

c. lần thứ V của Đảng D. lần thứ VI của Đảng 

6. Công trình thuỷ điện Hoà Bình, thuỷ điện Trị An được xây dụng tào 
thời gian: 

A 1976 - 1980 B. 1981 - 1985 

c. 1976 - 1985 D. 1985 - 1990 

Câu 2. Hãy đánh dấu (X) vào cột tương ứng với những thuận lợi và khó 
khăn sau khi đất nước hoàn toàn độc lập. 
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Nội dung 

Thuận 

lợi 

Khỏ 

khăn 

Đất nưởc thống nhất về cả lãnh thổ lẫn nhà nước 



Trong chừng mực miền Nam có nền kinh tế phát triển 
theo hướng tư bản song nông nghiệp vẫn còn lạc hậu, sản 
xuất phân tán 



Miền Bắc đã xây dựng được cơ sở ban đầu cho CNXH 
nhưng lại bị hai cuộc Chiến tranh phá hoại tàn phá 



Bị quân Pôn Pốt rồi quân Trung Quốc tấn công Biên giới 



Ta có một tổ chức chính quyền được kiện toàn từ trung 
ương đến địa phương 

. 


Các Đại hội Đảng đã đưa ra các nhiệm vụ có bản của mỗi 
gia) đoạn 



Các cuộc Chiến tranh bảo vệ Biên giới nhanh chóng kết 
thúc thắng lợi 




Câu 3. Điền các sự kiện thích hợp với các mốc thời gian sau. 


Thời gian 

Sự kiện 

12/1976 


22/12/1978 

* 

17/2/1979 


18/3/1979 


3/ 1982 

1 


Cầu 4. Sau hơn 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 - 1985 ), nhân dân ta 
dã đạt được những thành tựu chủ yếu nào và còn những khó khăn t yếu 

kém gì? 




















BÀI 33 

VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG Đổi MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA 
XÃ HỘI (TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000) 

A. KIEN THỨC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản $au: 

I. Đường lối dối mới của Đảng 

- Hoàn cảnh lịch sử 

+ Qua hơn 10 năm thực hiện hai kế hoạch Nhà nước, cách mạng Việt 
Nam đã đạt được nhiều thành tựu và tiến bộ đáng kể trên các lĩnh vực của 
đời sông xã hội, song cũng gặp không ít khó khăn, yếu kém, đưa đất nước 
lâm vào khủng hoảng kinh tế, xã hội. 

+ Tác động của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật, sự thay đổi của 
tình hình thế giới và quan hệ giừa các nước đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta 
phải đổi mới. 

- Đường lối đổi mới của Đảng : được đề ra lần đáu tiên tại Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986) và được điều chỉnh, bổìsung, phát triển 
tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6/1991), lần thứ VIII (6/1996), 
lần thứ IX (4/2001) bao gồm những nội dung cơ bản sau: 

+ Đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội không phải là thay đổi mục tiêu 
' chủ nghĩa xã hội mà làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng 
những quan điểm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước di 
và biện pháp thích hợp. 

+ Đổi mới phải toàn diện và đồng bộ, từ kinh tế, chính trị đen tổ 
chức, tư tưởng, văn hoá, đổi mới kinh tế phải gắn liền với đổi mới chính trị, 
nhưng trọng tâm là đổi mới kinh tế. 

n. Việt Nam trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000) 

- Trong thực hiện kế hoạch 5 năm (1986 - 1990) 

+ Thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của ba chương trình kinh tê: lương 
thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. 

+ Thành tựu: từ chỗ thiếu ăn hàng năm, đến năm 1990 đã đáp ứng 
được nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu (năm 1989 ta xuất khẩu 
1,5 triệu tấn gạo đứng thứ ba thế giới). Hàng hoá trên thị trường dồi dào, 
các cơ sở sản xuất gắn chặt với nhu cầu thị trường. Kinh tế dối ngoại phát 
triển nhanh và mở rộng về quy mô, hình thức. Hàng xuất khẩu tăng ba lần. 

- Trong kế hoạch 5 năm (1991 - 1995) 

+ Phân đấu vươt qua khó khăn thử thách, ổn định và phát triển kinh 
tế, xã hội, tăng cường ổn định chính tri, đưa nước ta về cơ bản thoát ra 
khôi khủng hoảng. 


118 



+ Thành tựu: tình trạng đình đốn trong sản xuất, rối ren trong lưu 
thông được khác phục. Kinh tế tăng trưởng nhanh, tổng sản phẩm trong 
nííớc hình quân hằng năm là 8,2%. Lạm phát được đẩy lùi. Kinh tế đối 
ngoại phát triển. Hoạt dộng khoa học và công nghệ gắn bó hơn với nhu câu 
phát triển kinh tế - xã hội, thích nghi dần với cơ chế thị trường... 

- Trong kế hoạch 5 năm (1996 - 2000) 

+ Mục tiêu: Tăng cường kinh tế nhanh, hiệu quả cao và bền vững di đôi 
vởi giải quyết những vấn đề bức xúc về xã hội, đảm bảo an ninh quoc phong, 
cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao tích luỹ nội bộ từ nền kinh tế. 

+ Thành tụư: nhịp độ tăng trưởng kinh tế khá, tổng sản phẩm trong nước 
tang bình quân hằng năm tàng 7%. Khoa học công nghệ có bước chuyển biến 
tích cực, giáo dục dào tạo phát triển. Chính trị, xã hội cơ ban on đinh, an ninh 
quốc phòng được tăng cường, quan hệ đối ngoại được tăng cường: 

- Ý nghĩa của việc thực hiện 3 kế hoạch 5 năm (1986 - 2000): tăng 
cường sức mạnh tổng hợp, làm thay dổi bộ mặt của đất nước và cuộc sông 
cua nhân dân, củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ XHCN, nâng 
cao vị thế, uy tán của nước ta trên trường quốc tế. 

- Khó khăn, yếu kém 

+ Nền kinh tế phát triển chua vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp. 
+ Một số vấn đề văn hoá, xã hội còn bức xúc và gay gắt, chậm được 
giải quyết. 

+ Tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lôi 
sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng. 

B. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 

C/âu 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả IỜL đung. 

J. Dường lối đổi mới của Đảng ta được đề ra đẩu tiên tại Đại hội toàn quôc : 
A. lan thứ VI (12/ 1986) B. lần thứ VII (6/1991) 

c. lần thứ VIII (12/ 1996) D. lần thứ IX (4/2001) 

2. Tù năm 1986 - 2000 , trọng tâm đổi mới của đất nước ta là mặt trận 

A. Chính trị B. Kinh tế 

c. Xã hội D. Văn hoá 

3. Thực hiện đường lối đổi mới trong 15 năm của Đảng ta được thè hiện 
qua kế hoạch 5 năm: 

A. Kế hoạch 5 năm (1986 - 1990) 

B. Kế hoạch 5 năm (1991 - 1995) 
c. Kế hoạch 5 năm (1996 - 2000) 

D. Cả 3 kế hoạch trên 


119 



4. Đang ta đê ra đường lôi dôi mới đất niióc nhằm mục dích: 

A. Đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa trong cả nước. 

B. Vượt qua khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội. 

c. Khắc phục khó khăn, sai lầm, khuyết điểm mắc phải trước đó 
D. Cả ba ý trên 


Câu 2: Hãy lặp bảng thông kê những thành tựu mà ta dạt đƯỢ( trong 
15 năm đổi mới đất nước. 


Kê hoạch 

Thành tựu 

Kế hoạch 5 năm 1986-1990 


Kế hoạch 5 năm 1991-1995 


* 

Kế hoạch 5 năm 1996-2000 




Câu 3. Hãy điền các sự kiện cho phù hợp với mốc thời gừm sau. 


Thời gian 

Sự kiện 

12 - 1986 


1986 - 1990 


6 - 1991 


1991 - 1995 


6 - 1996 


1996 - 2000 


4 - 2001 



Câu 4. Trình bày ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế - vãn hoá tirong 
15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000). 


Câu 5. Nêu những khó khăn, yếu kém còn tồn tại về kinh tế - vấn h)á sau 
15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000). 
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BÀI 34 

TỔNG KẾT LỊCH sử VIỆT NAM TỪ SAU 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN năm 2000 

A. KIẾN THƯC: Học bài này, cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau: 

I. Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử 

1. Giai đoạn 1919 - 1*950 

- Cuộc khai thác thuộc đìa lần hai của thực dân Pháp với quy mô lớn, 
tôc độ mạnh biển xã hội Việt Nam thật sự trở thành một xã hội thuộc địa. 

■ Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930) châm dứt tình trạng khủng 
hoảng về lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. 

2. Giai đoạn 1930 - 1945 

- Cao trào cách mạng 1930 - 1931 với hai khẩu hiệu chiến lược “ Dân tộc 
độc lập* và “ Người cày có ruộng” là cuộc diễn tập đầu tiên, chuẩn bị cho 
tháng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945. 

- Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 là thời kỳ đâu tranh rộng lớn của 
quần chúng nhân dân chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi quyền 
tự do dân chủ, cơm áo và hoà bình. Đây là cuộc diễn tập lần thứ hai của 
Cách mạng tháng Tám. 

- Chiến tránh thế giới thứ hai bùng nổ, phát xít Nhật kéo vào Đông 
Dương. Lợi dụng tình hình Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945), Đảng ta phát 
động phong trào kháng Nhật cứu nước, lãnh đạo toàn dân nổi dậy giành 
chính quyền trong cả nước. 

3. Giai đoan 1945 - 1954 

- Cách mạng tháng Tám thành cõng, Đảng và nhân dân phải đương 
đầu với “thù trong, giặc ngoài” rất nguy hiểm. 

- Kháng chiến chống Pháp giành thắng lợi với chiến dịch Điện Biên 
Phủ lịch sử (7/5/1954) đă chứng minh một chân lý của thời đại: một dân tộc 
đất không rộng, người không đông, nếu biết đoàn kết chiến đấu theo một 
đường lõi cách mạng đúng đắn thì có thể chiến thắng bất kỳ tên đế quốc to 
lớn nào. 

4. Gioi đoạn 1954 - 1975 

- Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, đất nước tạm thời bị 
chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị, xã hội khác nhau. 

- Đăng Lao động Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân cả nước thực hiện 
đường lối: kết hợp giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
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Cuộc kháng chiến chông Mĩ cứu nước thắng lợi với cuộc Tổng tiến công và 
nổi dậy xuân 1975. Đất nước hoàn toàn độc lập, non sông thu về một mối. 

5. Giai đoạn 1975 đến nay 

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã tổng kết 21 năm 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thông nhất nước nhà, 
nêu rõ sự tất yếu và tầm quan trọng của việc cả nước tiến lên chủ nghĩa xã 
hội sau khi kháng chiến chống Mĩ kết thúc thắng lợi. 

- Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần VI (12/1986) đất nước bước vào 
công cuộc đổi mới. Hơn 20 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều 
thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, chủ yếu là kinh tế. 

- Khó khăn còn lớn, thách thức còn nhiều, nhưng điều quan trọng là 
Đảng ta đã chọn con đường đi đúng và có những biện pháp thích hợp. 

II. Nguyên nhân thắng lợi, những bài học kinh nghiệm, phương 
hướng đi lên 

- Nguyên nhân thắng lợi 

+ Sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng. 

+ Truyền thống yêu nước của dân tộc, kiên trì con đưỄmg XHCN đã lựa chọn. 

- Bài học kinh nghiệm, 

+ Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là bài học xuyên 
suốt và là cội nguồn thắng lợi của cách mạng nước ta từ trước đến nay. 

+ Củng cố và tăng cường khối đoàn kết toàn dân và đoàn kết quốc tế là 
một nhân tố qụan trọng quyết định thành công của cách mạng nước ta. 

+ Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu đảm 
bảo thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

- Phương hưởng'. Củng cố và tăng cường mối quan hệ khăng khít giữa 
Đảng với nhân dân là một yêu cầu quan trọng trong nhiệm vụ đổi mới của 
Đảng. Xây dựng chủ nghĩa xă hội do nhân dân làm chủ, Nhà Iiước \h của 
nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

B. HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SAU 

Câu 1. Đánh dấu (X) vào các giai đoạn ở cột bẽn phải cho phù hợp với các 


sự kiện lịch sử ở cột bên trái. 


Sự kiện lịch sử 

1919 

1930 

1930- 

1945 

1945- 

1954 

1954- 

1975 

1975- 

nay 

Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội VNCMTN 






Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 




_ 
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Tông tuyển cử bầu Quốc hội khoá I 






Hiệp định Pa-ri 






Trận "Biện Biên Phủ trên không' 






Chiến dịch Biên giới 






Nước Việt Nam DCCH ra đời 






Khởi nghĩa Nam Kì 






Đại hội Dảng toàn quốc lần thứ VI 


ì. 





Câu 2. Hãy viết tiếp vào chỗ chấm (...) dể hoàn thành bảng thông kề sau. 


TT 

Sự kiện 

Ý nghĩa 

1 

Tháng 12/1920, Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại 
hội Tua của Đảng Xã hội Pháp. Người đã tán 
thành việc gia nhập Quôc tê thứ ba và tham 
gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. 


2 

3/2/1930, Đảng Công sản Viêt Nam ra đời. 

- 


3 

Từ 14/8-28/8/1945, tổng khởi nghĩa tháng tám 
đã diễn ra trong cả nước và thành cồng 
nhanh chóng, ít đổ máu. 


4 

7/5/1954, ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên 
Phủ “lừng lẫy năm châu”, u chấn dộng địa cầu”. 


5 

30/ 4/1975, chiến dịch Hồ Chí Minh đại 
thắng. 


6 

Tháng 12/1986, tại Đại hội Đại biểu toàn 
quốc lần thứ VI của Đảng, ta đã chủ trương 
đổi mới đất nước. 



Câu 3. Điền chữ đúng (Đ) hoặc sai (S) vàó oở đầu những câu sau: 

1. D Từ khi Đảng thành lập (3-2-1930) đến nay, Đảng đã trải qua 3 lần 
đổi tên. 

2. D Ngày 2-9-1945, khai sinh ra nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

3. D Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời ngày 2-9-1969 đã để lại nỗi xót 
thương vô hạn trong lòng người dân Việt Nam. 

4. D Sau khi giành được độc lập, nhân dân Việt Naìn lại phải bền bỉ 
đấu tranh để giành lại và bảo vệ nền độc lập đó trong suốt 30 năm. ' 

5. D Thắng lợi của Việt Nam trong các cuộc kháng chiến là sự ăn may 
bởi Việt Nam là một đất nước nhược tiểu. 
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Câu 4. Hoàn thành bảng sau: 


Nội dung 

Nguyên nhăn 
thắng lợi 

Bài 

học 

Sự lành đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam 



Luôn giữ vững quyền lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Việt Nam 

“H 

/ 


Nhân dân Việt Nam có truyền thống đoàn kết 
yêu nước 



Trong mọi hoàn cảnh vững lòng tin ở Đảng, sát 
cánh bên nhau 


— - 

Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội 


Tăng cường khôi đại đoàn kết toàn dân và đoàn 
kết quốc tế 



Xây dựng một chính Đảng trong sạch, vững mạnh 



Nhà nước‘phải là nhà nước của dân, do dân và vì dân 




Câu 5. Nêu các giai đoạn chính và đặc điểm lớn gắn liền với từng giai doạn 
trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất 
đến nay. 














ĐÁP ÁN - GỢI Ý TRẢ LỜI 



UGH SỞ THỀ GIỘI mận PẠ1 Tìr NĂM ĐÉN NAY 

BÀI 1. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG Âu TỪ NĂM 1945 
ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX 

Câu 1 l.B 2.A 3.B 4.B 

Cáu 2. Học sinh xem hình 2- Sách giáo khoa Lịch sử 9, trang 6. 

Câu 3. 


Thời gian 

Giai đoạn 
cách mạng 

Những nhiệm vụ chính 

1945 - 1949 

Cách mạng dân 
chủ nhân dân 

Xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ 
nhân dân, cải cách ruộng đất, quốc hữu hoá 
những xí nghiệp lớn của tư bản nước ngoài 
và trong nước, thực hiện các quyền tự do 
dân chủ, cải thiện đời sống nhân dân. 

1950 - 1970 

Xây dụứig chủ 
nghĩa xã hội 

Xoá bỏ sự bóc lột của giai cấp tư sản; đưa 
công nhân vào con đường làm ăn tập thể 
thông qua hình thức hợp tác xã; tiến hành 
công nghiệp hoá nhằm xoá bỏ nghèo nàn, 
lạc hậu, xây dựng cơ sở vật chất cho chủ 
nghĩa xã hội. 


Câu 4 a-4 b-1 c-3 đ-2 e-5 

Câu 5: Gợi ý trả lời 

- Kế hoạch 5 năm lần thứ tư. * 

- Thành tựu: sản xuất công nghiệp tăng 73%, hơn 6.000 nhà máy được 
khồi phục và xây dựng, đời sông nhân dân được cải thiện. 

' Chế tạo thành công bom nguyên tử. 

Câu 6: Gợi ý trả lời 

- Các kế hoạch dài hạn của nhân dân Liên Xô và phương hướng chính. 

“ Các thành tựu trên các lĩnh vực: kinh tế, khoa học-kỹ thuật, ngoại 
giao... 
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BÀI 2. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG Âu lư GIỮA NHỮNG NĂM 70 
ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỶ XX 


Câu 1 l.D 2.B 

Câu 2. Học sinh xem hình 4 - SGK trang 11 

3.A 

4.B 

Câu 3 a-2 b-4 

Câu 4: Gợi ý trả lời 

c-1 

đ-3 


-'Hoàn cảnh lịch sử công cuộc cải tổ 

- Công cuộc cải tổ của Goóc-ba-chôp 
+ Mục đích 

+ Kết quả: cải tổ thất bại. 

+ Hậu quả: 

• Kinh tế: khủng hoảng trầm trọng 

• Xả hội: không ổn định, các tệ nạn xã hội gia tăng 

• Chính trị: Liên bang Xô viết tan rã, chế độ XHCN sụp đổ. 

Câu 5: Gợi ý trả lời 

- Bôi cảnh lịch sử 

- Quá trình khủng hoảng và sụp đổ: 

+ Năm 1988, khủng hoảng bắt đầu. Một năm sau, chế độ XHCN sụp đổ 
hầu hết ồ Đông Âu. 

+ Sự giải thể của khối SEV và Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va. 

BÀI 3. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIEN của phong trào giải phóng 
dan TỘC VÀ Sự TAN RÃ CỦA HỆ THÔNG THUỘC ĐỊA 

Câu 1 1-C 2-B 3-D 4-ủ 5-B 

Câu 2: Gợi ý trả lời 


Các giai đoạn 

Những sự kiện lịch sử tiêu biểu 

Từ năm 1945 đến 
giữa những năm 60 
của thế kỷ XX 

- Các quốc gia giành độc lập: In-đô-nê-xi-a 
(17/8/1945); Việt Nam (2/9/1945); Lào (12/10/1945); 
Ấn Độ (1946 - 1950); Ai Cập (1952), Angiẽry (1954 

- 1962).; Cu Ba (1/1/1959) 

- Năm 1960, 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập. 

Từ giữa những năm 
60 đến giữa những 
năm 70 của thế kỷ 
XX 

- Nhân dân ba nước Ảng-gô-la; Mô-dăm-bích; Ghi- 
nê Bít-xao lật đổ ách thông trị của Bồ Đào Nha, 
giành được độc lập: Ghi-nê Bít-xao (9/1974); Ăng- 
gô-la (11/1975); Mo-dăm-bích (6/1975). 
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Từ giiĩa những năm 
70 đến giừa những 
năm 90 của thế kỷ 
XX 


- Nhân dân các nước Rô-đê-di-a; Tây Nam Phi và 
Cộng hoà Nam Phi đấu tranh bền bỉ để xoá bỏ chế 
độ phân biệt chủng tộc. Chính quyền của người da 
đen lần lượt được thành lập: Rô-đê-di-a (1980); Tây 
Nam Phi (1990); năm 1993 chế độ phân biệt chủng 
tộc bị xoá bỏ ở Cộng hoà Nam Phi. 


BÀI 4. CÁC NƯỚC CHÂU Á 


Câu 1 1“C 2-B 3-D 

Câu 2. a - 1, 3, 4 
Câu 3. 


Thời gian 

Nội dung chính 

Kết quả 

1949 - 1959 

Đưa đất nước thoát khỏi nghèo 
nàn lạc hậu, tiến hành công 
nghiệp hoá, phát triển kinh tế 
xã hội 

Đạt được những thành 
tựu về kinh tế, văn hoá 
- giáo dục, đối ngoại... 

1959 - 1978 

Thực hiện đường lối “Ba ngọn cờ 
hồng ” và cuộc “Đại cách mạng 
vô sản văn hoá ” 

Đất nước biến động 

1978 - đến 
nay 

Tiến hành cải cách kinh tế, xã 
hội 

Đạt nhiều thành tựu về 
kinh tế, chính trị, đối 
ngoại... 


Câu 4; gợi ý trả lời 

- Về chính trị, xã hội: 

+ Sau năm 1945, các nước châu Á lần lượt giành được độc lập. 

+ Vào nửa sau thế kỷ XX, châu Á rơi vào tình hình không ổn định. 

+ Sau “Chiến tranh Lạnh”, ở một số nước châu Á diễn ra các cuộc xung 
đột tranh chấp Biên giới, lãnh thổ, các phong trào li khai... 

- Về kình tế: nhiều nước tăng trưởng nhanh chóng. 

Câu 5: gợi ý trả lời 

+ Châm dứt ách nô dịch hơn 100 năm của đế quốc và hàng nghìn năm 
phong kiến, đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập tự do. 

+ Hệ thông xã hội chủ nghĩa nối liền từ châu Âu sang châu Á. 
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BÀI 5. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á 


Câu 1. 


(1) 

11 

(2) 

Thái Lan 

(3) 

những năm 50 

(4) 

8/8/1967 

(5) 

Câu 2. 

Băng Cốc 


Thời gian 

Tên nước gia nhập ASEAN 

Ngày 8/8/1967 

In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, 
Thái Lan 

Năm 1984 

Bru-nây 

Tháng 7/1995 

Việt Nam 

Tháng 7/1997 


Tháng 4/1999 

Cam-pu-chia 


Câu 3. Học sinh xem hình 9 - SKG Lịch sử 9 , trang 22 
Câu 4: gợi ý trả lời 


- Hoàn cảnh lịch sử 

+ Chủ trương thành lập một tổ chức liên minh nhằm cùng nhau hợp tác 
phát triển, đồng thời hạn chế ảnh hưởng từ các nước bên ngoài. 

+ Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được thành lập. 

- Mục tiêu ASEAN: phát triển kinh tế và văn hoá thông qua những nỗ 
lực chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn 
định khu vực. 

- Sự phát triển: ASEAN kết nạp các thành viên mới: Bru-nây (1948), 
Việt Nam (7/1995), Lào và Mi-an-ma (7/1997), Cam-pu-chia (4/1999). 

BÀI 6. CÁC NƯỚC CHÂU PHI 


Câu 1 * l.C 2.C 3.B 4.0 

Câu 2. 


Thời gian 

i Sự kiện 

7/1952 

Binh biến của binh lính dưới sự lãnh đạo của Nát-xe (Ai Cập) 

18/6/1953 

Thành lập nước Cộng hòa Ai Cập 
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Từ 1954 
đến 1962, 

Nhân dân An-giê-ri đấu tranh vũ trang 

Năm 196*0 

17 nước châu Phi giành độc lập- Năm châu Phi 

11/1975 

Ãng-gô-la tuyên bô" độc lập 

5/1994 

Nen-xơn Man-đê-la trở thành Tổng thống da đen đầu tiên 


Câu 3. 

1. Đúng 4. Sai. 

2. Sai 5. Đúng 

3. Đúng 

Câu 4: gợi ỷ trả lời 

- Nhiều nước vẫn ở trong tình trạng đói nghèo, lạc hậu. 

- Xung đột, nội chiến do mâu thuẫn sắc tộc hoặc tôn giáo. 

- Nợ nần chồng chất, bệnh dịch hoành hành. 

Câu 5: gợ i ỷ trả lời 

- Vài nét về địa lý. 

- Năm 1961, nước Cộng hoà Nam Phi tuyên bô" độc lập. Chính quyền 
thực dân cia trắng ở Nam Phi thi hành chính sách phân biệt chủng tộc. 

- Tổ C:hức “Đại hội dân tộc Phi” (ANC) lãnh đạo đấu tranh đồi thủ tiêu 
chế độ phíân biệt chủng tộc và đã giành thắng lợi vào năm 1993. 

- Sự kiện tháng 5/1994. 

BÀI 7. CÁC NƯỚC MĨ LA-TINH 

Câu I l.D 2.D 3.A 4.C . 

Câu 2. Hoc sinh xem hình 14 - SGK Lịch sử 9, trang 30. 

Câu 3. 

1. Đúng 4. Đúng 

2. Sai 5. Đúng 

3. Sai 

Câu 4: gỢỉi ý trả lời 

- Đôi mét về địa lý. 

- Thámg 3!1952 , Ba-ti-xta làm đảo chính, thiết lập chế độ độc tài quân 
sự ở Cu Bỉa. 

- Ciìộic đấu tranh chống chế độ độc tài (1952 - 1959): trình bày cẩc sự 
kiện 26/7/1953, "phong trào 26/7”, tháng 11/1956, 1/1/1959. 

- Công cuộc xây dựng đất nước (1959'đến nay). 
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91. mị NHẬT ®ẲM B TÂY ÂM 
TỬ NA M ĐẾN N AY 

BÀI 8. NƯỚC Mĩ 


Câu 1. 1. A 2. B 

Câu 2. 1 - c, 2 - a, 3 - d, 4 - b 
Câu 3. 


Chính sách 

Đối 

nội 

Đối 

ngoại 

Chống phá các nước xã hội chủ nghĩa 


X 

Loại bỏ những người có tư tưởng tiến bộ ra khỏi bộ 
máy nhà nước 

X 


Phá hoại phong trào công nhân và phong trào cách 
mạng tiến bộ của nhân dân lao động Mĩ 

X 


Viện trợ để lôi kéo, khống chế các nước 


X 

Gây các cuộc Chiến tranh xâm lược 


X 

Phân biệt chủng tộc với người da đen và da màu 

X 



Câu 4. 

1. chiếm ưư thế tuyệt đối 2. Dân chủ và Cộng hòa 
3. đơn cực 


BÀI 9. NHẬT BẢN 

Câu 1. Học sinh xem hình 17 - SGK Lịch sử 9 t trang 36 
Câu 2. 

1. Đúng 3. Sai 

2. Đúng 4. Sai 

5. Đúng 


Câu 3. 


Chính sách 

Đối 

nội 

Đối 

ngoại 

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai hoàn toàn lệ thuộc 
vào Mĩ về chính trị và an ninh 

X 


Cho phép Đảng Cộng sản và nhiều chính đảng khác 
hoạt động công khai 

X 
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Chấp rihận đặt dưới M ô bảo hộ hạt nhân” của Mĩ 


X 

Phát triển quan hệ với các nước trên thế giới, đặc 
biệt là các nước Đông Nam Á 


X 

Ban bỗ nhiều cải cách dân chủ 

X 



Câu 4: gợi ý trả lời 

- Thành tựu: 

+ Từ những năm 50 của thế kỷ XX, kinh tế Nhật Bản phát triển nhanh, 
vươn lên đứng hàng thứ hai trong thế giới tư bản (dẫn chứng số liệu). 

+ Đầu những năm 70 của thế kỷ XX, Nhật Bản trở thành một trong ba 
trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới. 

- Nguyên nhân của sự phát triển kinh tế: (4 nguyên nhân). 

BÀI 10. CÁC NƯỚC TÂY ÂU 


Câu l * l.D 2.C 3.B 4.D 

Câu 2 a.3 b.l c.4 d.2 

Câu 3. 


Thời gian 
thành lập 

Tên gọi các tổ chức liên kết kinh tế 

Tháng 4/1951 

Cộng đồng than, thép châu Âu 

Tháng 3/195 7 

Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu, Cộng đồng 
kinh tế châu Âu 

Tháng 7/1967 

Cộng đồng châu Ảu (EC) 

Nám 1991 

Liên minh châu Âu (EƯ) 


Câu 4. Học sình tham khảo hình 21 - SGK Lịch sử 9 , trang 43. 

Câu 5: gợi ý trả lời : Học sinh cần trình bày được 4 vấn đề sau: về kinh tế, 
về đối nội., về đối ngoại, về vấn đề nước Đức. 
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©MếỔN© JV 

©UAM MỊ @uế© TỂ ĩ® MẪM 1945 ®ỂM MAY 

BÀI 11 

TRẬT Tự THẾ GIỚI MỚI SAU CHIÊN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 
Câu 1 l.c 2.B 3.C 4.B 

Câu 2. Viết tiếp vào chỗ chấm (...) để hoàn thành các câu sau: 

1. 9/1977 

2. “Chiến tranh lạnh” 

3. Bu-sơ (cha) và Goóc-ba-chôp 

4. hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển kinh tế 
Câu 3: gợi ỷ trả lời 

- Những quyết định về phân chia phạm vỉ ảnh hưởng: 

+ Ở châu Âu: 

+ Ở châu Á: 

- Hệ quả : Những thoả thuận này đã trở thành khuôn khố một trật tự 
thế giới mới là Trật tự hai cực I-an-ta do Mĩ và Liên Xô'đứng đầu. 

V. ©iệ© ©Á©M MẠN© IKM@A Mệ© ° m THUẬT 
Từ NÁM 1945 ©ỂN NAY 

BÀI 12. NHỮNG THÀNH Tựu chủ yêu và ý NGHĨA LỊCH sử 
CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KỸ THUẬT 


Càu 1. l.B 2.C 3.A 

Câu 2. 


Thời gian 

Sự kiện 

1961 

Con người lần đầu tiên bay vào vũ trụ 

1969 

Con người lần đầu tiên đặt chân lên Mặt Tràng 

3/1997 

Tạo ra cừu Đô-li bằng phương pháp sinh sản vô t'nh 

6/2000 

Công bố u bản đồ Gen người ” 

3/2002 

Ra đời “máy tính mô phỏng thế giới” 
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Cáu 3. 


Nội dung 

Nguyên 

nhân 

Thành 

tựu 

Ý 

nghĩa 

1, Sự ra đời của máy tính điện tử, máy tự 
động và hệ thông máy tự động 


X 


2. Đáp ứng nhu cầu vặt chất và tinh thần 
ngày càng cao của con người 

X 



3. Nhiều nước khắc phục được nạn đói ăn, 
thiếu lương thực kéo dài bao đời nay 


X 


4. Cor. người đã chữa trị được nhiều căn bệnh 
nan y 


X 


5. Con người đã bước chân lên Mặt Trăng 


X 


6. Cor. người đã chinh phục được Đại dương 


X 


7. Con người tạo những bước nhảy vọt chưa 
từng thấy về sản xuất và nâng cao mức sông 



X 

8. Cơ cấu dân cư có sự thay đổi lớn, dân cư 
lao đọng trong nông nghiệp và cồng nghiệp 
giảm, dân cư lao động trong các ngành dịch 
vụ tăr.g 



X 


Câu 4: gợi ỷ trả lời 

- Những thành tựu : Khoa học cơ bản, Cồng cụ sản xuất mới, Năng 
lượng ĩnới, Vật liệu mới, Cuộc “cách mạng xanh ” trong nông nghiệp, Giao 
thỏng vận tải và thông tin liên lạc. 

- í nghĩa , tác động: tích cực và tiêu cực. 

BÀI 13 

TỔNG KẾT LỊCH sử THẾ GIỚI TỪ SAU NÃM 1945 ĐEN NAY 
Câu 1 


1. B 

4. c 

2. B 

5. D 

3. c 

Câu 2 1- b, 2- d, 3- e, 4- a, 5- c 

6. c 

Câu 3 

1. Đúng 

4. Sai 

2. Đúng 

5. Sai 

3. Đúng 

6. Sai 
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Câu 4. 1- h, 2 - b, 3 - c, 4 - g, 5 - a, 6 - d, 7- e 
Câu 5. 

1. “Chiến tranh lạnh” 2. hai 

3. sau “Chiến tranh lạnh” 4. hoà bình, ổn định và hợp tác pthãt triển 


Phần hai ■ 

_ LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY _ 

GHtấỡNG L VỊT NAM ĩmm NHUNG NĂM 1919 - 19 m 

BÀI 14. VỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 

Câu 1 l.B 2B 3 j\ 4.C 5.D 

Câu 2. Học sinh xem hình 27 - SGK Lịch sử 9 , trang 56. 

Câu 3 l.e 2.a 3.đ 4.b 5.C 

Câu 4: gợi ý trả lời 

- Nguyên nhân: Để bù đắp những thiệt hại nặng nề trong Chiến trainli, Pháp 
đã đẩy mạnh khai thác thuộc địa ở Đông Dương, trong đó có Việt Nam. 

- Nội dung khai thác: trên lĩnh vực kinh tế và chính trị, văn hoá, giiáo dục. 

+ Trong kinh tế, cần nêu các chính sách khai thác trong nôngj nghiệp, 
công nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải, tài chính. 

+ Chính sách cai trị về chính trị, văn hoá, giáo dục: chính sách “chia để 
trị”, chính sách nô dịch ngu dân.. 


BÀI 15. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM 
SAU CHIẾN TRANH THẺ GIỚI THỨ NHẮT (1919 - 1925) 
Câu 1 1.A 2.B 3.D 4 A 

Câu 2. 


Thời gian 

Sự kiện 

1919 

Phong trào chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa 

1923 

Đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn và độc quy'ền xuất 
khẩu gạo 

6-1924 

Tiếng bom liệt sĩ Phạm Hồng Thái 
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1925 

Phong trào đòi thả Phan Bội Châu 


Phong trào đám tang Phan Châu Trinh 

WÊẵ 1 

Công hội đỏ được thành lặp 

8-1925 

Cuộc bãi công của công nhân Ba Son - Sài Gòn 


Câu 3. 


Hoạt động 

PT 

DCCK 

PT 

CN 

Đáu tranh chống đôc quyền cảng Sài Gòn và đôc quyền 
xuất khẩu gạo 

X 


Đấu tranh đòi nghỉ làm ngày chủ nhạt có trả lương 


X 

Đấu tranh của công nhân nhà máy dệt 


X 

Bài trừ ngoại hóa 

X 


Đấu tranh của công nhân nhà máy rượu bia Hà Nội 


X 

Mưu sát toàn quyền Pháp Méc Lanh 

X 


Đòi thả Phan Bội Châu 

X 


Để tang Phan Châu Trinh 

X 



Câu 4: gợi ý trả lời 


- Trình bày một số phong trào tiêu biểu. 

- Mục tiêu , tính chất: 

4* Giai cấp tư sản dân tộc: đòi mục tiêu kinh tế là chủ yếu, tầng ỉớp tư 
sản dân tộc cố gắng đấu tranh chống lại sự chèn ép của tư bản nước ngoài. 

+ Các tầng lớp tiểu tư sản: đấu tranh chống cường quyền áp bức, đòi 
quyền tự do dân chủ, mang tính chất yêu nước, dân chủ rõ nét. 

- Điểm tích cực: thức tình lòng yêu nước, truyền bá tư tưởng tự do dân 
chủ trong nhân dân, truyền bá nhũQag tư tưởng cách mạng mới, thu hút 
đông đảo quán chúng tham gia với nhiều hình thức đấu tranh phong phú, 
sôi nổi. 

- Hạn chế: đấu tranh bồng bột, xốc nổi, chưa có chính đảng lãnh đạo. 
Câu 5: gợi ý trả lời 

4 Dấu tranh của công nhân viên chức các sở công thương của tư bản 
Pháp ở Bắc Kì đòi nghĩ ngày chủ nhật có trả lương (1922). 

+ Các cuộc bãi công của công nhản các nhà máy dệt, rượu, xay xát gạo 
ở Nam Định, Hà Nội, Hải Dương (1924). 

4- Cuộc bãi công của công nhản Ba Son ở cảng Sài Gòn (tháng 8/1925). 
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BÀI 16. HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯYẺN ái quốc ở nước ngoài 
trong NHỮNG NĂM 1919 - 1925 


Câu 1 l.B 2.B 3.C 4.A 

Câu 2 


Hoạt dộng 

Pháp 

Liên 

Xô 

Trung 

Quốc 

Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 



X 

Thành lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa 

X 


Tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba 

X 



Xuất bản báo Người cùng khổ 

X 



Xuất bản báo Thanh niên 



X 

Trình bày tham luận tại Đại hội Quốc tê Cộng sản 


X 


Xuất bản cuốn Đường cách mệnh 



X 

Gửi yêu sách tới Hội nghị Véc-xai 

X 




Câu 3 


Thời 

gian 

Nhừng hoạt động của Nguyễn Ải Quốc 

1919 

Gửi tới hội nghị Véc-xai Bản yèu sách của nhân dân An Nam đòi 
Chính phủ Pháp thừa nhận các quyền tự do dân chủ, quyền bình 
đẳng và quyền tự quyết cho dân tộc Việt Nam. 

1920 

- Tháng 7, Người được đọc Sơ khảo lần thứ nhất những luận 
cương về vấn đề dân tộc và vẩn đề thuộc địa của Lê-nin. 

- Tháng 12, Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu gia nhập Quốc tế thứ 
ba, tham gia Đảng Cộng sản Pháp. 

1921 

- Sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa.. 

- Viết báo Người cùng khổ , viết bài cho báo Đời sống công nhân , 
báo Nhân đạo và cuốn sách Bản án chế độ thực dán Pháp . 

1923 

Nguyễn Ái Quốc rời Pháp sang Liên Xô tham dự Hội nghị Quốc 
tế Nông dân. 

1924 

- Người đọc bản tham luận tại Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V 

- Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu. 

1925 

Sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, với nòng côt là 
Cộng sản đoàn, ra báo Thanh niên để tuyên.truyền giáo dục quần 
chúng. 
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BÀI 17. 

CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI 

Câu 1 l.c 2.B 3.C 4.A 

Câu 2. Học sinh xem hình 29 - SGK Lịch sử 9, trang 67. 

Câu 3 1. Sai 2. Đúng 3. Sai 4. Đúng 

Câu 4: gợi ý trả lời 

+ Nguyên nhân: sau vụ ám sát Ba-danh (9/2/1930), thực dân Pháp tổ 
chức dàn áp. Việt Nam Quốc dân đảng bị tổn thất nặng nề. 

+ Diễn biến: khởi nghĩa nổ ra ở Yên Bái đêm 9/2/1930 sau đó là Phú 
Thọ, Hải Dương, Thái Bình,... 

+ Kêt quả: Khởi nghĩa thất bại. • 

+ Nguyên nhân thất bại: về khách quan, lực lượng Pháp còn mạnh, đủ 
sức đí\n áp một cuộc đấu tranh vũ trang vừa đơn độc, vừa non kém. về chủ 
quan, do Việt Nam Quốc dân đảng non yếu và không vững chắc về tổ chức 
lãnh dạo. 

+ ý nghĩa: Cổ vũ lòng yêu nước, ý chí căm thù giặc của nhân dân ta; 
đánh dấu sự tan rã của phong trào dân tộc dân chủ theo khuynh hướng tư 
sản dưới ngọn cờ của Việt Nam Quốc dân đảng. 


©MếỡM© II. 

VIỆT mm MẪM 1930 - 1f 

BÀI 18. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI 

Câu 1 l.c 2.D 3. D 4.A 

Câu 2: 

1. Đúng 4. Đúng 

2. Sai 5. Đúng 

3. Đúng 6. Sai 

7. Đúng 
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Câu 3: 



Câu 4: gợi ý trả lời 

- Do Trần Phú khởi thảo, được thông qua tại Hội nghị lần thứ ahất của 
Đảng tháng 10/1930. 

- Nội dung “Luận cilơng chính tr”ị: 

+ Hai giai đoạn của cách mạng Việt Nam. 

+ Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền. 

+ Lực lượng của cách mạng tư sản dân quyền. 

+ Phương pháp cách mạng. 

+ Lãnh đạo cách mạng. 

+ Mối quan hệ với cách mạng thê giới. 

Câu 5: gợi ý trả lời 

- Đảng ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc vè giai cấp 

ở Việt Nam trong thời đại mới. \ 

- Đảng là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lẻ-nỉn với 
phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. 

- Khẳng định sự trưởng thành của giai cấp công nhân, chấm dứt thời 
kỳ khủng hoảng lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. 

- Cách mạng Việt Nam trở thành bộ phận khăng khít của cích mạng 
thế giới. 

- Là sự chuẩn bị đầu tiên có tính tất yếu, quyết định cho những bước 
phát triển nhảy vọt về sau của dân tộc Việt Nam. 
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BÀI 19 


PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NẢM 1930 - 1935 

Câu 1 l.D 2.C 3. B 4.A 

Câu 2 


Nội dung 

Phong trào đấu tranh 

Đầu thế .kỉ XX 

1930-1931 

Lành đạo chủ yếu là tư sản và các sĩ phu 
ydu nước. 

X 


Lảnh đạo là Đảng Cộng sản 


X 

Lúc đầu là dấu tranh chính trị sau kết hợp 
đấu tranh chính trị và vù trang 


X 

Hình thức đâu tranh chủ yếu là bãi công, 
mít tinh 


X 

Đánh đổ đê quốc Pháp, giành độc lập dân 
tộc, thực hiện người cày có ruộng 


X 

Bị Pháp đàn áp và dập tắt 


X 


Câu 3 


Thời gian 

Sự kiện 

1929-1933 

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. 

1/5/1930 

Nhân ngày Quốc tế Lao động, lần đầu tiên Đảng phát động 
công nhân và dân chúng đâu tranh tỏ rỏ thái độ đoàn kết 
với vô sản thế giới. 

12/9/1930 

Cuộc biểu tình khổng lồ của nông dân huyện Hưng Nguyên 

Cuối 1931 

Thời kì đấu tranh phục hồi lực lượng cách mạng Việt Nam 

Cuối 1934, 
đẩu 1935 

Hệ thống tổ chức Đảng ở trong nước đã được phục hồi 

3/1935 

Đại hội lần thứ nhất của Đảng họp ở Ma Cao (Trung Quốc) 


Câu 4: gợi ý trả lời 

- Các Ban Chấp hành Nông hội xã do Chi bộ Đảng lãnh đạo đứng ra 
quán lí mọi mặt đời sống, làm nhiệm vụ của chính quyền nhân dân theo 
hình thức Xô viết. 

- Chính quyền do nhân dân làm chủ. 

- Ban bô' các quyền tự do dân chủ: tịch thu ruộng đất chia cho nông dân, 
bãi bỏ các thứ thuế vô lý, chú ý đê điều phòng lụt, tổ chức học chữ quốc 
ngữ, xoá bỏ các phong tục tập quán lạc hậu, tổ chức các đối tự vệ vũ trang,... 
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BÀI 20 

CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NẢM 1936 - 1939 
Câu 1 l.A 2.C 3. D 4.B 

Câu 2 

Tiễn phong Đời sống Tin tức 

Nhân đạo * Lao đông Người cùng khổ 

Dân chúng Ban dân Nhảnh lứa 

Câu 3 1 


Nội dung so 
sánh 

Phong trào 1930-1931 

Phong trào 1936-1939 

Kẻ thù 

Đế quốc,* phong kiến 

Phản động Pháp và ',ay sai 

Chủ trương, 
sách lược 

Chống đế quốc giành độc 
lập dân tộc. 

Chống phong kiến giành 
ruộng đất cho dân cày 

Chống phát xít, chống 

Chiến tranh đế quốc và 
phản động tay sai, đoi tự do 
dân chủ, cơm áo, hÒ£ bình 

Hình thức đấu 
tranh 

Bí mật, bất hợp pháp 

Hợp pháp, công khai, bán 
công khai 

Phương pháp 
đấu tranh 

Chính trị kết hợp với vũ 
trang 

Chính trị 

Lực lượng đấu 
tranh 

Công nhân, nông dân 

Đông đảo quần ch Ún 7 
nhân dân 


Câu 4: gợi ý trả lời 

Cần trình bày các chủ trương của Đảng về: kẻ thù, kẻ thù cách mạng, 
vấn đề mặt trận, phương pháp và hình thức đấu tranh. 

Câu 5: gợi ý trả lời 

- Phong trào Đông Dương đại hội (8/1936). 

- Phong trào đón phái viên Chính phủ Pháp và Toàn quyền nới của 
Pháp đến Đông Dương năm 1937. 

- Phong trào đấu tranh của quần chúng công nông và các tầng lcp nhân 
dân diễn ra mạnh mẽ (tiêu biểu là sự kiện 1/5/1938). 

- Nhiều tờ báo công khai ra đời. Một số sách chính trị phổ thôìg được 
lưu hành rộng rãi. 
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QHươNg III. euộe VẬN ĐÔNG TIẾN TỐI GÁ CH MẠNG 

THÁNG TÁM NẪM 1945 

BÀI 21. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 - 1945 


Câu 1. Điền sự kiện thích hợp với các mốc thời gian sau: 


Thời gian 

Sự kiện 

Ngày 1/9/1939 

Chiến tranh thế giời thứ hai bùng nổ 

Tháng 6/1940 

Phát xít Đức tấn công xâm lược nước Pháp' 

Ngày 27/9/1940 

Khởi nghĩa Bắc Sơn 

Ngày 23/11/1940 

Khởi nghĩa Nam Kì 

Ngày 13/1/1941 

Binh biến Đô Lương 

Ngày 23/7/1941 

Pháp - Nhật kí Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương 


Nội dung 

so sánh 

Khởi nghĩa 

Bắc Sơn 

Khởi nghĩa 

Nam Kì 

Binh biến 

Đỏ Lương 

Thời gian 

27-9-1940 

Đêm 22 rạng 23 - 
11-1940 

13-1-1941 

Nguyên 

nhân 

Pháp bị Nhật tấn 
công, thua chạy qua 
Bắc Sơn. Nhân dân 
đã nổi dậy tước vũ 
khí tàn quân Pháp 

Nhân dân Nam Kì 
bất bình với chính 
sách bắt lính người 
Việt làm bia đỡ 
đạn cho Pháp. 

Binh lính bất. 
bình vì bị bắt 
sang Lào làm 
bia đỡ đạn cho 
Pháp. 

hực lượng 
lãnh đạo 

Đảng bộ Đảng Cộng 
sản Bắc Sơn 

Đảng bộ Đảng 
Cộng sản Nam Kì 

Đội Cung 

Hoạt động 
chính 

Nhân dân ta đã đấu 
tranh quyết liệt 
chông khủng bố, duy 
trì lực lượng. 

Nghĩa quân triệt 
hạ một sô' đồn bốt 
giặc, phá đường 
giao thông, thành 
lập chính quyền 
nhân dân và toà 
án cách mạng ở 
nhiều nơi 

Chiếm Đồ 
Lương, rồi kéo 
về Vinh định 
phôi hợp với 
binh lính ở đây 
chiếm thành. 

Kết quả 

Đội du kích Bắc Sơn 
được thành lập. 

Khởi nghĩa thất 
bại do kế hoạch bị 
bại lộ. 

1 

Thất bại 
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Câu 3 


2. Đúng 
6. Sai 


3. Đúng 
7. Đúng 


4. Đủng 


1. Sai 
5. Sai 


BÀI 22. CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIÊN TỚI TổNG KHỞI NGHĨA 

THÁNG TÁM NẢM 1945 

Câu 1 


Năm 1940 
Dội du kích 
Bác Sơn 



Câu 2 


Thời gian 

Sự kiện 

28/1/1941 

Nguyễn Ái Quôc về nước 

Từ 10 đến 19/5/1941 

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Đông Dương 

19/5/1941 

Mặt trận Việt Minh ra đời 

22/12/1944 

Thành lập Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 

Cuối tháng 12/1944 

Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đánh 
thắng trận Phay Khát và Nà Ngần 

9/3/1945 

Nhật đảo chính Pháp 

15/4/1945 

Hội nghị quân sự Bắc Kì họp 

4/6/1945 

Khu giải phóng Việt Bắc ra dời 

Từ tháng 3 đến đầu 
tháng 8/1945 

Cao trào kháng Nhật cứu nước 


Câu 3. 1. đảo chính Pháp trên toàn cõi Đông Dương 

2. “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” 
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3. mười chính sách của Việt Minh 

4. “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói” 

5. cao trào kháng Nhật cứu nước 
Câu 4: gợi ỷ trả lời 

* Hoàn cảnh lịch sử 

- Hoàn canh thế giới: Tháng 6/1941, Đức tấn còng Liên Xô, thế giới 
hình thành hai trận tuyến. 

- Hoàn cảnh Việt Nam: mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc ta với đế quốc, 
phát xít Pháp - Nhật sâu sắc. Ngày 28/1/1941, Nguyễn Ái Quốc về nước 
triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 
lần thứ 8 tại Pắc Bó (Cao Bằng) từ ngày 10 đến 19/5/1941. 

- Ngày 19/5/1941, Mặt trận Việt Minh chính thức được thành lập. 

* Chuẩn bị lực lượng cách mạng 

- Về lực lượng chính trị: 

+ Các đoàn thể cứu quốc được xây dựng khắp cả nước. 

+ Xây dựng lực lượng chính trị quần chúng. 

+ Báo chí của Đảng và Mặt trận Việt Minh phát triển. 

- Về lực lượng vũ trang: 

+ Hoạt động của Cứu quôc quân. 

+ Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập 
(22/12/1944) đánh thắng hai trận ở Phay Khắt và Nà Ngần (Cao Bằng). 

+ ở Thái Nguyên, đội Cứu quốc quân phát động Chiến tranh du kích 
thành lập chí nh quyền nhân dân xuống tận tỉnh lị Thái Nguyên và Vĩnh Yên. 


BÀI 23. TỔNG KHỞI NGHĨA THẮNG TÁM NẢM 1945 
VÀ Sự THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 

Câu 1 l.C 2.C 3. B 4.B 5.A 

Câu 2 


Thời gian 

Sự kiện 

Từ 13 đến 15-8-1945 

Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông 
Dương họp tại Tân Trào 

16 8-1945 

Đại hội Quốc dân tại Tân Trào 

19-8-1945 

Giành chính quyền tại Hà Nội 

23-8-1945 

Giành chính quyền tại Huế 

25-8-1945 

Giành chính quyền tại Sài Gòn 

2-9-1945 

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời 
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Câu 3 

1. Đúng 2. Sai 3. Sai 4. Đúng 5. Đúng 

Câu 4: gợi ỷ trả lời 

* Nguyên nhân thành công 

- Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. 

- Sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Xây dựng được khôi liên minh công nông vững chắc, tập hợp rộng rãi 
quần chúng trong mặt trận thống nhất, kết hợp đấu tranh chính trị với đííu 
tranh vũ trang, đấu tranh du kích với khởi nghĩa từng phần rồi tiến lên 
Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi hoàn toàn. 

- Liên Xô và Đồng minh đánh bại chủ nghĩa phát xít. 

* Ỷ nghĩa lịch sử 

- Đối với trong nước : phá tan hai tầng xiềng xích nô lệ của thực dân 
Pháp và phát xít Nhật, lật nhào ngai vàng phong kiến tồn tại ngót ngàn 
năm. Mở ra một kỉ nguyên độc lập và tự do cho dân tộc. 

- Đối với thế giới : là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân 
tộc nhược tiểu đã tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân, góp phần cổ vũ 
phong trào giải phóng dân tộc các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh. 


IV. VIỆT DÂM TÙ ềấU CÁCH MẠDS 
THÁNG TẤM ĐỂD TOÀN mốũ KHÁDG GNỈỄN 

BÀI 24 . cuộc DẤU TRANII BẢO VỆ VÀ XÂY DựNG CHÍNH QUYÊN 

DẤN CHỦ NHÂN DÂN (1945 - 1946) 


Câu 1 l.C 2.D 3.B 4.B 

Câu 2 l.c 2.a 3.d 4.b 

Câu 3 


TT 

Hoạt động 

Ý nghĩa 

1 

Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 

Bầu ra Quốc hội đại diện cho tiếng nói 
của nhân dân để có thể phát huy vai 
trò của nhân dân trong quá trình xây 
dựng đất nước. 

2 

Các địa phương bầu cử 
Hội đồng Nhân dân và ủy 
ban hành chính các cấp 

Bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân 
các cấp được củng cố" và kiện toàn. 
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3 

Thành lặp Hội Liên hiệp 
Quốc dản Việt Nam 

Tăng cường và mở rộng khối đại đoàn 
kết toàn dân. 

4 

1 

Diệt giặc đói, giặc đô't và 
giải quyết khó khan vé tài 
chính 

Giải quyết khó khăn trước mắt, tạo 
niềm tin cho nhân dân và nhờ đó phát 
huy được sức mạnh của Nhà nước và 
sức mạnh toàn dân tộc. 


Câu 4 


Chủ trương , việc làm của ta 

Từ sau Cách 
mạng thảng 
Tấm 1945 đen 

6/3/1946 

Từ 

6/3/1946 

dến 

19/12/1946 

Hòa Tưửng đánh Pháp 

X 


Hòa Pháp đuổi Tưởng 


X 

Kí Hiệp định Sơ bộ 


X 

Nhường cho Tưởng và tay sai 70 ghế trong 
Quốc hội 

Cho phép quân Tưởng tiêu các loại tiền mất 
giá của chúng ở Việt Nam 

X 

• 


Kí tạm ước Việt -Pháp 


X 


Cáu 5: gợi ỷ trả lời 

Cần trình bày được những khó khăn về: 

+ Nguy cơ giặc ngoại xâm: Phía Bắc vĩ tuyến 16 là 20 vạn quân Tưởnf 
Giới Thạch kéo theo các tổ chức phản động. Phía Nam vĩ tuyến 16, hơn 1 vại 
quân Anh ra sức mở đường cho Pháp quay trở lại xâm lược nước ta. 

+ Giặc đói: Hậu quả nạn đói 1944-1945 vẫn chưa được khắc phục thì 
nguy cơ nạn đói mới xuất hiện đe doạ nhân dân ta do thiên tai gây ra. 

+ Giặc dốt: 90% dân số không biết chữ, các tệ nạn xã hội tràn lan. 

+ Tài chính: Ngân sách nhà nước trống rỗng, tình hình tài chính rối loạn. 
Câu 6; gợi ỷ trả lời 

- Hoàn cảnh lịch sử: Pháp đã ký với Chính phủ Tưởng Hiệp ước Hoa - 
Pháp (28/2/1946) vi phạm chủ quyền của dân tộc Việt Nam. 

* Nội dung: Học sinh xem trong phần kiến thức. 

- Ý nghĩa: tranh thủ thời gian hoà hoãn để củng cố lực lượng, chuẩn bị 
kháng chiến chống Pháp sớm muộn sẽ xảy ra. 
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OIIIMNO V 

VIỆT NAM TỞ ©uế] NĂM 194* ĐẾN NĂM 1954 

BÀI 25. NHỮNG NĂM ĐAU cửa cuộc kháng chiên 
TOÀN QUỐC CHỐNG THựC DÂN PHÁP (1946 - 1950) 


Câu 1 l.B 2.D 3.A 4.B 5.B 6.B 

Câu 2 


Thời gian 

Sự kiện 

Ý nghĩa 

6/3/1946 

Ta kí Hiệp định Sơ bộ 
với Pháp 

Kéo dài thời gian hòa hoãn đê xây 
dựng lực lượng 

14/9/1946 

Ta kí Tạm ước 

Việt - Pháp 

Kéo dài thời gian hòa hoăn để xây 
dựng lực lượng 

18/12/1946 

Pháp gửi tối hậu thư 
yêu cầu ta phải đầu 
hàng, giao cho chúng 
quyền kiềm soát Thủ đô 

Pháp càng ngày càng lấn tớ, ta 
không thể nhân nhượng được ũfca 

19/12/1946 

Ra lời kêu gọi Toàn 
quốc kháng chiến 

Nhân dân Việt Nam chính thức 
bước vào cuộc kháng chiến trrờmg 
kì chông Pháp 

17/2/1947 

Trung đoàn Thủ đô 
rút khỏi Hà Nội 

Cuộc chiến đấu ở các đồ th (đã 
hoàn thành 

7/10/1947 

Pháp tấn công lên 

Việt Bắc 

Pháp muốn thực hiện chiên hược 
đánh nhanh, thắng nhanh. 


Câu 3 l.d 2.a 3.b 4.C 

Câu 4 


1. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiên , chỉ thị Toàn dân kháng chúcn y 
tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi. 

2. toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự tmg hộ 
của quốc tế. 

3. Trung đoàn Thủ đô 

4. “tiêu thổ kháng chiến” 

5. “Đùng người Việt đánh người Việt , lấy Chiến tranh nuôi Chiến truiỉỉi . 
Câu 5: gợi ý trả lời 

* Ầm mưu của Pháp : mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm phá tam cơ 
quan đầu não kháng chiến, tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta, klioá chít iBiên 
giới Việt - Trung, ngăn chặn liên lạc giữa ta với quốc tế. 
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* Hành động cua Pháp: huy động 12000 quân chia thành 3 đạo tiến 
cóng lẻn Việt Bắc. 

* Diễn biên: 

- Tại Bắc Cạn, ta chủ động bao vây, chia cắt, cò lập, tập kích quân địch. 

- ơ hướng đông, quân ta chặn đánh trên đường số 4, tiêu diệt lực lượng 
(tích, lập nhiều chiến công, tiêu biểu là trận Bản Sao - đèo Bông Lau 
(30/10/1947). 

- Ớ hướng tây, quân ta phục kích đánh chìm nhiều tàu chiên của địch 
trêii sòng Lò, tiêu biểu là chiến thắng Đoan Hùng, Khoan Bộ, Khe Lau. 

* K(ít quả: Chiến dịch Việt Bắc kết thúc toàn thắng. 

* Ỷ nghĩa: đánh tan kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp, buộc 
chúng phải chuyến sang đánh lâu dài với ta. 


BÀI 26 . BƯỚC PHẤT TRIỂN MỚI CỦA cuộc KHÁNG CHIÊN 
TOÀN QUỐC CHỐNG THựC DÂN PHÁP (1950 - 1953) 

Câu 1 l.A 2.C 3.D 4.B 

Gâu 2 


Thời 
gỉ an 

Chiến dịch 

Kết quả 

Đông 

xuân 

1950-1951 

- Trung du 

- Đường số 18 

- Hà-Nam-Ninh 

- Loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1 vạn quân 

địch, tiêu diệt nhiều cứ điểm quan trọng của 
chúng, \ 

- Rút kinh nghiệm cho các chiến dịch sau. 

Đỏng 

xuân 

1951-1952 

Hoà Bình 

- Chiến dịch kết thúc thắng lợi, âm mưu nối 
lại hành lang Đông - Tây của Pháp bị phá 
vỡ. 

Thu đông 

1952 

Tây Bắc 

- Giải phóng toàn tỉnh Nghía Lộ, hầu hết 
tỉnh Sơn La với 25 vạn dân, phá tan âm 
mưu lập “Xứ Thái tự trị” của Pháp. 

Xuân hè 

1953 

Thượng Lào 

- Căn cứ kháng chiến ở Thượng Lào được 
mở rộng, nối liền Tây Bắc Việt Nam, uy 
hiếp địch. 


Câu 3 

1. u Hành lang Đông - Tây ” 

2. Báo cáo chính trị,..Báo cáo bàn về cách mạng Việt Nam 
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3. Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt 

4. Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào 

5. “Xứ Thái tự trị” 

Câu 4 l.b 2.e 3.C 4.đ 5.a 

Câu 5: gợi ý trả lời 

, \ 

1. Ta mở chiên dịch Biên giới ưì những lí do sau: 

- Sau chiên dịch Việt Bắc, cuộc kháng chiến của nhân dân ta tiếp tục Li 
lên. Cách mạng Trung Quốc thành công (1/10/1949), điều kiện quốc tế thy 
đổi theo hướng cỗ lợi cho ta. 

- Pháp - Mỹ: thực hiện u Kế hoạch Rơ-ve” , chuẩn bị tấn công quy mô Iti 
lên Việt Bắc lần hai. Ta mớ chiến dịch Biên giới nhằm tiêu diệt một ộ 
phận địch; khai thông đường liên lạc quốc tế; mở rộng, củng cố căn cứ ca 
Việt Bắc. 

2. Diễn biến chiến dịch (từ 16/9 đến 22/10/1950) 

- Sáng 18/9/1850, quân ta tiêu diệt Đông Khê, uy hiếp Thất Khê, cô lp 
thị xã Cao Bằng, hệ thòng phòng ngự trên Đường số 4 lung lay. 

- Pháp hạ lệnh rút quần ở Cao Bằng, đồng thời diều quàn từ Thất Kề 
lên tái chiếm lại Đông Khê và đón quân từ Cao Băng xuống.' 

- Quân ta mai phục trên Đường số 4, tiêu diệt các cánh quân địch. Php 
buộc phải rút hết quân trên đóng trên Đường số 4. 

3. Kết quả , ý nghĩa 

- Giải phong vùng Biên giới Việt - Trung dài 750km với 35 vạn <đâ., 
a Hành lang Đông - Tây” bị chọc thủng, “Kế hoạch Ro-ve” bị phá sản. 

- Quần ta giành và giừ vững quyền chủ động trên chiến trường chính. 


BÀI 27. CUỘC KHÁNG CHIÊN TOÀN QUỐC CHỎNG THựC DÂN 
PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 - 1954) 


Câu 1 l.B 2.C 3.A 4. A 5.B 6.C 

# 

Câu 2 


Thời gian 

Sự kiện 

7/5/1953 

Pháp đã cử Na-Va sang làm Tổng chỉ huy quâi 
dội ở Đông Dương và đề ra kế hoạch Na-Va 

9/1953 

Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp đé ra k< 
hoạch tác chiến Đông - Xuân 1953-1954. 
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12/1953 

Bộ đội ta tấn cồng Tây Bắc, Na-Va phải đưa quân lên Ị 
đóng giữ tại Điện Biên Phủ. 

13/3/1954 

Chiến dịch Điện Biên Phù mở màn , ta đánh phân 
khu Bắc 

715/1954 

Ta tổng công kích, đánh vào sở chí huy địch, tướng Đờ 
Cát và Ban Tham mưu của địch đầu hàng. 

8/5/1954 

Hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương chính thức 
khai mạc 

21/7/1954 

Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết. 


Câu 3 


Ý nghĩa lịch sử của cuộc khảng chiến chống Pháp 

1. Chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp gần một thê 
kỷ trên đất nước ta. 

Đúng 

X 

Sai 

ị 

2. Miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng, chuyển sang 

Ị giai đoạn cách mạng chủ nghĩa xã hội. 

X 

1 

1 

; 3. Đất nước hoàn toàn độc lập, non sông thu về một mối. 


h X 

4 Miền Bắc trở thành hậu phương lớn, tạo cơ sở giải 
phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

X 


5. Kết Ihúc hàng ngàn năm chống phong kiến của nhân 
dán ta. 


x 

6. Cổ vu phong trào giải phóng dân tộc các nước Á, Phi, 

1 Mi La-tinh 

X 

1 


Câu 4 



NGUYÊN NHẢN THẢNG LƠI 


Nguyên nhân chủ quan 


Nguyên nhàu khách quan 


Sư lãnh đạo sáng 
suốt của Đảng, 
đứng <iảư ỉà Chủ 
tịch Hổ Chí 
Minh vơi đương 
lỏi chinh trị, 
quân sự, kháng 
chiến đúng đắn, 
sáng tạo. 


Toàn Đang, toàn dan 
quân đoàn kết moi ìi> 
chiến đáu f D thói y 
quyền dàn chủ nhân. < 
và mặt trận thống rủ: 


Dương, cá sự ung 

hộ, giúp dở của 
Trưng Quốc, Liên 

Xô và nhản dân 
tiên bộ trôn thẻ 

giới. 


ỉ ực ỉượng vu trang \'H 
quân lổn mạnh, co hẻ! 

phương vừng chác. 
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Câu 5; gợi ỷ trả lời 

- Trình bày vài nét khái quát về diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ. 

- Diễn biến: (từ 13/3/1954 đến 7/5/1954) chia làm 3 đợt. 

+ Đợt 1: ta tiến công tiêu diệt căn cứ Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc. 

+ Đợt 2: ta tiến công tiêu diệt các càn cứ phía đông phân khu Trung tâm. 

+ Đợt 3: đồng loạt tiến công tiêu diệt các cứ điểm còn lại của phân khu 
Trung tâm và phân khu phía Nam. 17 giờ ngày 7/5/1954, Tướng Đờ Cãt-tơ- 
ri cùng toàn bộ Ban Tham mưu địch đầu hàng. 

- Kết quả: tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm của địch, loại khỏi vòng 
chiến đấu 16.200 tên địch, hạ 62 máy bay, phá huỷ và thu nhiều phương 
tiện Chiến tranh. 

- Ỷ nghĩa: đập tan hoàn toàn Kế hoạch Na-va, buộc Pháp phải kí kết 
Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đỏng Dương. 

Ọ âu 6; gợi ý trả lời 

- Hiệp định Giơ-ne-vđ được ký ngày 21/7/1954 gồm những nội dung cơ 
bản sau: 

+ Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ 
bản của ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia là độc lập, chủ quyển, thông 
nhất và toàn vẹn lãnh thổ. 

+ Hai bên tham chiến ngừng bắn, lập lại hoà bình trên toàn Đông Dương. 

+ Hai bên tham chiến thực hiện các cuộc di chuyến, tập kết quân đội ở 
hai vùng: quân đội cách mạng Việt Nam và quân đội xâm lược Pháp tập kết 
ở hai miền Bắc và Nam, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời 

+ Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước, 
sê tổ chức vào tháng 7/1956 dưới sự kiểm soát của một Uy ban quốc tế. 
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BÀI 28. XẢY DựNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIEN BAC, 

ĐẤU TRANH CHỐNG ĐÊ Qưốc MĨ VÀ CHÍNH QUYÊN SÀI GÒN 

Ở MIỀN NAM (1954 - 1965) 


Câu 1 l.D 2.B 3.B 4. c 5. B 6.B 

Câu 2 


Thời gian 

Sị£ kiện 

10/10/195 4 

Mĩ rút quân khỏi Hà Nội. 

5/1959 

Mĩ - Diệm thực hiện đạo luật “10 - 59”. 

17/1/1960 

Phong trào “Đồng khởi” bùng nổ ở Bến Tre. 

20/12/1960 

Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. 

9/1960 

Đai hội đại biếu toàn quốc lần thứ III họp tại Hà Nội. 

2/1/1963 

Quân dân miền Nam giành thắng lợi ở trận Âp Bắc (Mĩ Tho) 

11/6/1963 

Hoà thượng Thích Quảng Đức tự thiêu ở Sài Gòn. 


Câu 3 

1. Đúng 2. Sai 3. Đúng 4. Đúng 

5. Đúng 1 6. Đúng 7. Sai 


Câu 4 


-—-- —- 

Cải cách 

Khôi 

Cải tạo 

Nhiệm vụ 

ruộng 

phục 

quan hệ 


đất 

kinh tế 

sản xuất 

1, Xoá bỏ chế độ người bóc lột người. 



X 

2. Nông dàn hãng hái khai khấn đất 


X 


hoang, tăng thêm trâu bò, sắm thêm 


9 


nông cụ. 




3. Criai cấp dịa chủ phong kiến bị đánh đổ, 

X 



khôi công nông liên minh được củng cố. 




4. Khâu chính là hợp tác hoá nông nghiệp. 



X 

5. Khẩu hiệu “Người cày có ruộng ” trở 

X 



thành hiện thực. 

• 
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Câu 5. Hoàn thành bảng 


THÀNH Tựư KẾ HOẠCH 5 NẢM (1961 - 1965) 


CÔNG 
NGHIỆP 
Công nghiệp 
quôc doanh 
giữ vai trò 
chủ đạo trong 
nền kinh tế 
quốc dân, 
chiếm tỉ 
trọng 93,1% 
trong tổng 
giá trị sản 
lượng công 
nghiệp toàn 
miền Bắc. 


NÔNG 
NGHIỆP 
Nhà nước 
áp dụng 
tiến bộ 
khoa học 
vào sản 
xuất, nhiều 
hợp tác xã 
đạt năng 
suất 5 tân 
thóc/lha. 
Trên 90% 
hộ nông 
dân vào 
hợp tác xã. 


THƯƠNG 
NGHIỆP 
Thương 
nghiệp quốc 
doanh được 
Nhà nước ưu 
tiên phát 
triển nên đã 
chiếm lĩnh 
được thị 
trường, góp 
phần phát 
triển kinh tế, 
ổn định đời 
sông nhân 
dân. 


GIAO 

VĂN HOẤ, 

THÔNG 

GIÁO 1)ƯC, 

VẬN TẢI 

Y TẾ 

Mạng lưới 

Đổu có 

đường giao 

những bước 

thông được 

phát triển 

xây dựng và 

vượt bậc. 

mở rộng 

Năm hoe 

phục vụ cho 

1964-1965, 

yêu cầu giao 

cá nước có 

lưu kinh tế 

2,7 triệu học 

và củng cố 

sinh. Ngành 

quốc phòng. 

y tế inở 
rộng mạng 
lưới ctến tận 
huyện, Xíl. 


Câu 6: gợi ý trả lời 

- Hoàn cảnh lịch sử: Mĩ - Diệm tăng cường khủng bố đàn áp, thực hiện 
“đạo luật 10 - 59” lê máy chém khắp miền Nam. Đầu năm 1959, Hội nghị 
lần thứ 15 của Đảng xác định con đường cơ bản của cách mạng miền Nam 
là khởi nghía giành chính quyền vẻ tay nhân dân. 

- Diễn biến: Phong trào nổ ra ứ các địa phương như: Vĩnh Thạnh - Bình 
Định, Bác Ái - Ninh Thuận, Trà Bồng - Quảng Ngãi. Tiêu biểu là ở Bến Tre 
(17/1/1960). 

- Kêt quả: Mặt trận dán tôc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời 
(20/12/1960), đoàn kêt nhân dân.đấu tranh chống Mĩ - Diệm. 

* Y nghĩa: phong trào "Dồng khởi” phát triển thắng lợi, đánh dấu bước ngoặt 
cua cách mang miền Nam chuyên tư thè giữ gìn lực lượng sang tiến công. 

Câu 1: gợi ý trả lời 

- Chiên lược “Chiên tranh dặc biệt” là chiến lược thực dân mới của Mĩ 
được tiến hành bằng quân đội tay sai, do “cố vấn” Mĩ chỉ huy, dựa vảo vũ 
khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện Chiến tranh của Mĩ. 

- Am mưu và thủ đoạn của Mĩ - Diệm 
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+ Quân đội Sài Gòn mở những cuộc hành quân càn quét tiêu diệt lực 
lượng nách mạng, lập u ấp chiến lược”, tách dân khỏi cách mạng, tiến tới 
nắm dồn, bình định miền Nam. 

+ Tiến hành phá hoại miền Bắc, phong toả Biên giới, vùng biển nhằm 
ngăn chặn sự thâm nhập từ bên ngoài vào Việt Nam. 

* Miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiên tranh đặc biệt” của Mĩ 

+ Năm 1962, ta đánh bại nhiều cuộc hành quân của quân đội Sài Gòn 
đánh vào chiến khu D, căn cứ Ư Minh, Tây Nmh,... 

+ Cuộc đấu tranh phá “ấp chiến lược 1 của ta giành được nhiều thắng lợi. 

+ Chiến thắng Ấp Bắc (2/1/1963) khẳng định khả năng quân dân miền 
Nam có thể đánh bại hoàn toàn chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ. 

+ Phong trào đấu tranh chính trị của các tầng lớp nhân dân ở đô thị. 

+ Lực lượng quân giải phóng liên tiếp mở những chiến dịch tiến công 
quy mô lớn trên các chiến trường miền Nam và miền Trung (tiẻu biểu là 
chiến dịch Đông - Xuân 1964 - 1965). 

- Kết quả : quân dân miền Nam đánh bại chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt”. 


BÀI 29 

CẢ N JỚC TRựC TIẾP CHIẾN ĐAU chông mĩ, cứu nước 

(1965-1973) 

Câu 1 

l.B 2.C 3.A 4.B 

5.C 6.D 7.C 8.C 

Câu 2. Nối các dữ kỉện ờ cột A với thời gian ờ cột B cho chính xác. 

1. g 3.h 5.d 7.b 

2. f 4.a 6.e 8.C 


Câu 3 


Sự kiện 

Chống 

“Chiến tranh 
cục bộ 99 

Chòng “Việt 
Nam hoá 
Chiến tranh" 

Đập tan cuộc hành quân “ Lam Sơn-719”. 


X 

Chiến tháng Vạn Tường 

X 


Cuộc tiến công chiến lược năm 1972. 


X 

Đập tan cuộc hành quân xâm lược Cam- 
pu-chia của 10 vạn Mĩ - Nguỵ Sài Gòn. 


X 
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Bẻ gẫy cuộc hành quân Giang-xơn Xi-ty. 

X 


Đánh tan hai cuộc phản công mùa khô của 
Mĩ - Nguy. 

X 



Câu 4 


1. Hồ Chí Minh trên bộ và trên biển 

2. “ phi Mĩ hoá” Chiến tranh 

3. “ Điện Biên Phủ trên không ” 

4. 2/9/1969 

5. “ Việt Nam hoả Chiến tranh ” 

Câu 5: gợi ý trả lời 

- Chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt” là chiến lược thực dân mới của Mĩ 
được tiến hành bằng quân đội tay sai, do “cố vấn ” Mĩ chỉ huy, dựa vào vũ 
khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện Chiến tranh của Mĩ. 

- Chiến tranh cục bộ là loại hình Chiến tranh xâm lược thực dân mới 
của Mĩ được tiến hành bằng lực lượng quân viễn chinh Mĩ, quân Đồng minh 
và quân nguy Sài Gòn. 

- Việt Nam hoá Chiến tranh được tiến hành bằng lực lượng quan đội 
Sài Gòn là chủ yếu, có sự phôi hợp về hoả lực và không quân Mĩ, do MI chỉ 
huy bằng hệ thông cô" vân Mĩ. 

Câu 6: gợi ý trả lời 

- Hiệp định Pa-ri được ký ngày 27/1/1973 gồm những nội dung cơ bản sau: 

+ Hoa Kỳ và các nước cam kết tồn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất 
và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. 

+ Hoa Kỳ rút hết quân đội của mình và quân Đồng minh, huỷ bỏ các 
căn cứ quân sự của Mĩ, cam kết không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can 
thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam. 

+ Nhân dân Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ thông 
qua tổng tuyền cử tự do, không có sự can thiệp của nước ngoài. 

+ Các bên thừa nhận thực tế miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, 
hai quân đội, hai vùng kiểm soát và ba lực lượng chính trị. 

+ Các bên ngừng bắn tại chỗ, trao trả tù binh và dân thường bị bắt. 

+ Hoa Kỳ cam kết góp phần vào việc hàn gắn vết thương Chiến tranh ở 
Việt Nam và Đông Dương. 

- Ý nghĩa lịch sử: Với việc ký Hiệp định Pa-ri, Mĩ phải công nhận các 
quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta, đồng thời rút hết quân về nước tạo 
thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam. 
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BÀI 30 

HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG Mi EN NAM THỐNG NHÂT DAT NƯỚC 

(1973 - 1975) 


Câu 1 l.D 2.C 3.B 4. c 5.D 

Câu 2 


Thời gian 

Sự kiện 

29/3/1973 

Toán lính Mĩ cuối cùng rút quân khỏi nước ta 

Tháng 7/1973 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp hội nghị lần thứ 21 

Cuối 1974 đầu 
1975 

Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề ra kế hoạch giải phóng 
miền Nam 

10/3/1975 

Tấn công Buôn Ma Thuột, mở màn chiến dịch Tây Nguyên 

24/3/1975 

Chiến dịch Tây Nguyên tháng lợi 

" 26/3/1975 

Giải phóng thành phô Huế và toàn tỉnh Thừa Thiên 

29/3/1975 

Chiến dịch Huế - Đà Năng thắng lợi 

26/4/1975 

Mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh 

34/4/1975 

Chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng 


Câu 3 

1. Sai 2. Đúng 3. Đúng 

4. Đúng 5. Đúng 6. Sai 


Cãu 4 
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Câu 5 


NGUYÊN 

NHÂN 

THẮNG 

LỢI 


Nguyên 
nhân chú 
quan 


Sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đáng với 
đường lối chính trị, quân sự,... đúng đắn, 
sáng tạo. 


Nhân dân ta đoàn kết, giàu lòng yêu nước, 
lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm. 


Nguyên 
nhân * 
khách 
quan 


Hậu phương lớn miền Bắc đáp ứng các ỳêu 
cầu của cuộc kháng chiến. 


Sự giúp đỡ lần nhau của ba dân tộc Bòng 
Dương, sự đồng tình ủng hộ của các lực lượng 
cách mạng, hoà bình, dân chủ trên thế giới. 




Câu 6. Gợi ỷ trả lời 

1- Chủ trương, kê hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam: trong 

hai nãm 1975 và 1976. 


2. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 

* Chiến dịch Tày Nguyên (từ lở đến 24/3/197Ỏ) 

- Ngày 10/3/1975, ta đánh Buôn Ma Thuột giành thắng lợi nhanh 
chóng. Hai ngày sau, địch phản công tái chiếm lại Buôn Ma Thuột nhưng 
không thành. Quân địch mất tinh thần, hàng ngũ rối loạn. 

- Ngày 14/3/1975, địch rút quân khỏi Tây Nguyên về giữ duyên hải 
miền Trung. 

- Ngày 24/3/1975, Tây Nguyên hoàn toàn được giải phóng. 

* Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (từ 21 đến 291311975) 

- Ngày 21/3/1975, quân ta tấn công địch ở Huế, giải phóng thành phố 
và toàn tỉnh Thừa Thiên (26/3/1975). 

- Ta lần lượt giải phóng thị xã Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Chu Lai,...uy hiếp 
Đà Năng từ phía nam. 

- Ngày 29/3/1975, quân ta từ ba hướng tiến thẳng vào thành phố Dà 
Năng, đôn 3 giờ chiều, toàn thành phô" được giải phóng. 

* Chiến dịch Hồ Chí Minh (từ 26 đến 30/4/1975) 

- Quân ta tiẽn công, chọc thung tuyến phòng thủ trọng yếu Phan Rang, 
Xuân Lộc của địch, bao vộ Sài Gòn từ phía đông. 






■- Ngày 26/4/1975, chiến dịch bắt dầu. 

- 10 giờ 45 phút, Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng 
khùng điều kiện. 

- 11 giờ 30 phút, chiên dịch Hồ Chí Minh giành thắng lợi hoàn toàn. 

* Ngày 2/5/1975, tỉnh Châu Đốc được giải phóng. Cuộc tổng tiến công 
và nối dậy Xuẩn 1975 kết thúc thắng lợi. 


mú&m VI! 



BÀI 31 

VIỆT NAM TRONG NẢM ĐAU SAU ĐẠI THANG XƯẢN 1975 


Câu 1 

l.B 2.D 

3.A 

4. B 5.D 

6.B 

Câu 2 

1. Đủng 

2. Sai 

3. Đúng 



4. Đúng 

5. Sai 

6. Đúng 


Câu 3 






CÁC QUYẾT ĐỊNH 

Quốc hội 
khóa ỉ 

(1946) 

Quổc hội 
khóa VI 

(1976) 

Quyết địn h đặt tên nước là Cộng hòa Xả hội 


X 

Chủ nghĩa Việt Nam 


Thông qua danh sách chính phủ do Chủ tịch 



Hồ Chí M inh đứng đầu 

X 


Lựa chọn Quốc ki là lá cờ đỏ sao vàng, bài 



“Tiến quãm ca n là Quốc ca 


X 

Thành lập ủy ban hành chính các cấp 

X 


Thành lập ủy ban nhản dán các cấp 

X 

X 

Lập ru bain dự thảo Hiến pháp 


X 


Câu 4; gợi ý trả lời 


* Thuận lợi: Đất nước độc lập, Bắc - Nam thống nhất, cả nước đi lên 
chủ nghĩa :xã hội dưới sự ỉânh đạo của Đảng. Miền Bác xây dựng được cơ sở 
vật chất kĩ thuật ban dầu cho chủ nghĩa xã hội. 
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* Khó khăn 
-Miền Bắc 

+ Cuộc Chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ đã tàn phả nặng- nề nền 
kinh tế, làm cho quá trình tiến lên của đất nước bị chậm lại nhiều năm. 

+ Nhiều làng mạc, đồng ruộng bị tàn phá, nửa triệu ha ruộng đảt bị 
bỏ hoang, một triệu ha rừng bị chất độc hoá học và bom đạn cày xới. Vô sô 
bom mìn vùi lấp trên đồng ruộng và nơi cư trú của nhân dân. Hàng triệu 
người thất nghiệp, số người mù chữ chiếm tỉ lệ cao. 

- Miền Nam 

+ Cơ sở chế độ thực dân mới của Mĩ ở các địa phương miền Nam cùng 
bao di hại của chúng vẫn còn tồn tại. 

+ Nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhò và phân tán là chủ 
yếu, phát triển mất cân đôi, lệ thuộc vào viện trợ từ bên ngoài. 

BÀI 32 

XÂY DựNG ĐẤT NƯỚC, ĐÂU TRANH BẢO VỆ Tổ QƯÔC 

(1976 - 1985) 

• Câu 1 l.D 2.A 3.C 4. c 5.C 6.B 

, Câu 2 


Nội dung 

Thuận 

lợi 

Khỏ 

khăn 

Đất nước thống nhất về cả lãnh thổ lẫn nhà nước 

X 


Trong chừng mực miền Nam có nền kinh tế phát triển 
theo hướng tư bản song nông nghiệp vẫn còn lạc hậu, 
sản xuất phân tán 


* 

Miền Bắc đã xây dựng được cơ sở ban đầu cho CNXH 
nhưng lại bị hai cuộc Chiến tranh phá hoại tàn phá 


X 

Bị quân Pôn Pốt rồi quân Trung Quốc tấn cồng Biên giới 


X 

Ta có một tổ chức chính quyền được kiện toàn từ trung 
ương đến địa phương 

X 


Các Đại hội Đảng đã đưa ra các nhiệm vụ có bản của mỗi 
giai đoạn 

X 


Các cuộc Chiến tranh bảo vệ Biên giới nhanh chóng kết 
thúc tháng lợi 

X 
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Câu 3. f)iền các sự kiện thích hợp với các mốc thời gian sau. 


Thời giun 

Sự kiện 

12/1976 

Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng quyết định tiến 
hành đổi mới đất nước 

22/12/1978 

Tập đoàn Pôn Pốt huy động 19 sư đoàn bộ binh tấn công 
Biên giới Tây Nam của ta 

17/2/1979 

Trung Quốc cho quân đội với lực lượng 32 SƯ đoàn tấn công 
Biên giới phía Bắc của ta 

18/3/1979 

Trung Quốc rút hết quân khỏi Việt Nam 

171982 

Đại hội toàn quốc lần thứ V của Đảng 


Câu 4: gợi ý trả lời 

1. lliực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980) 

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng họp tại Hà Nội 
(12/1976) quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch Nhà 
nước 5 năm (1976-1980). 

- Mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1976-1980). 

- Thành tựu: 

+ Các cơ sở nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải bị địch bắn 
phá, về cơ bản được khôi phục xong và bước đầu phát triển. 

+ Cải tạo XHCN được đẩy mạnh trong các vùng mới giải phóng. 

+ Xoá bỏ những biểu hiện của văn hoá phản động, xây dựng nền văn 
hoá mới cách mạng. 

- Hạn chế: nền kinh tế còn mất cân đối, sản xuất phát triển chậm, thu 
nhập quốc dân và năng suất lao động thâp, đời sống nhân dán khó khăn. 

2. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 - 1985) 

- Đại hội đại biểu toàn quô'c lần thứ V của Đảng (3/1982) họp tại Hà 
Nội quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kê hoạch Nhà nước 
5 nàin (1981-1985). 

- Thành tựu: 

+ Sản xuất nông nghiệp và cồng nghiệp đã ngăn chặn được đà giảm 
sút cua 5 năm trước và cớ bước phát triển. 

+ Cơ sở vật chất - kỷ thuật được hoàn thiện. 

+ Các hoạt động khoa học - kỹ thuật được triển khai, góp phần thúc 
đẩy sản xuất phát triển. 

- Hạn chế: những khó khăn yếu kém của 5 năm trước chưa được khắc 
phục, thậm chí có phần trầm trọng hơn, mục tiêu cơ bản là ổn định tình 
hình kinh tế, xã hội vẫn chưa thực hiện được. 
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BÀI 33 

VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG Đổi MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÀ HỘI 

(TỪ NÂM 1986 ĐẾN NĂM 2000) 


Câu 1 l.A 2.B 3.D 4.D 

Câu 2 


Ẹế hoạch 

Thành tĩ£u 

—- 

Kế hoạch 

5 năm 

1986-1990 

- Lương thực thực phắm đầ đáp ứng nhu cầu trong nưỡe, có Ị 
dự trừ và xuất khẩu góp phần ổn định đời sống nhân dân. 

- Hàng tiêu dùng dồi dào, đa dạng, các cơ sd sản xuất*đả 
gắn chạt với nhu cầu thị trường. 

- Hàng xuất khẩu tồng ba lần 

Kế hoạch 

5 năm 

1991-1995 

- Tình trạng đinh đôn trong sản xuất, roi ren trong lưu 
thông được khắc phục. 

- Kinh tê tăng trưởng nhanh, tổng sản phẩm trong nudrc 
bình quân hằng năm là 8,2%. Lạm phát đdực đẩy lùi. Kinh 
tế đối ngoại phát triển. 

- Hoạt động khoa học và công nghệ gắn bó hơn với như cầu 1 
phát triển kinh tế-xã hội, thích nghi dần với cơ chế thi ỉ 
trường... 

Kế hoạch 

5 năm 

1996-2000 

- Nhịp độ tăng trưởng kinh tế khá, tổng sản phấm trong l 
nước tăng bình quân hằng năm là 7%. 

- Khoa học cồng nghệ có bước chuyển biến tích cực, giáo 
dục đào tạo phá^t triển. 

- Chính trị, xà hội cơ bản ổn định, an ninh quốc phòng đuơc 
tăng cường, quan hệ đôi ngoại được tăng cucrng- 


Câu 3. Điền sự kiện thích hợp với môc thời gian. 


Thời gian 

Sự kiện 

12/1986 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI 

1986-1990 

Thực hiện kế hoạch 5 năm nhàm thực hiện muc tiêu của ba 
chương trình kinh tế: lương thiic, thực phẩm, hảng tièu 
dùng và hàng xuất khẩu. 

6- 1991 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VTI 

1991-1995 

Thực hiện kê hoạch 5 năm nhằm táng cường ổn dinh chính 
trị, đưa đất nước ra khỏi tình trạng khủng hoảng về cơ bản. 1 
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ị 5-1996 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII. 


Thực hĩện kế hoạch 5 năm nhằm táng trưởng kinh tế 
nhanh, bền vững, hiệu quả. 

Ị 4-2001 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX 


Cân 4: gợi ý trả ềời 


- Trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000) ta đã thực 
hiện các kế hoạch 5 năm: 1986-1990, 1991-1995, 1996-2000 đạt nhiều 
thành tựu lớn. 

- Ý ngbĩa của việc thực hiện 3 kê hoạch 5 năm (1986 - 2000): tăng 
cường sức mạnh tổng hợp, làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống 
của nhân đán. củng cố .vững chắc độc lập dân tộc và chế độ XHCN, nâiig 
cao vị thế, uy tín cửa nước ta trên trường quốc tế. 

Câu 5: gợi ý trả lời 

+ Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp. 

+ Một số vấn đề văn hoá, xã hội còn bức xúc và gay gắt, chậm được giải quyết. 

+ 'Rnh trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng. 

BÀI 34 

TỔNG KẾT LỊCH sử VIỆT NAM TỪ SAU CHIÊN tranh thế giới 

THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000 


Câu 1 


Ị Sự kiện lịch sử 

1919- 

1930 

1930- 

1945 

1945- 

1954 

.1954- 

1975 

1975- 

nay 

NgHỹến Ái Quốc thành lập Hòi 

VNCM1N 

X 




— -- 

Ị Tồng tiỹh cõng và nẵ đậy tết Mậu Thân 




X 

Ị Tổng tuyến cử bầu Quốc hội khoá I 



X 



■ Hiệp dinh Pa-ri 




X 

_ 


Ị Trộn "Diện Biên Phủ trên không" 




X 


Chiến dịch Kên giới 

1 



X 



Nước Việt Nam DCCH ra đời 


X 




Khỏi nghĩa Nam Kj 


X 




Đại hội Đẳng toàn quốc lần thứ VI 





X 
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Câu 2 


TT 

Sự kiện 

Ý nghĩa 

1 

Tháng 12/1920 Nguyễn 
Ái Quốc tham dự Đại 
hội Tua của Đảng Xă 
hội Pháp. Người đă tán 
thành việc gia nhập 
Quốc tế thứ ba và tham 
gia sáng lập Đảng 
Cộng sản Pháp. 

Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong 
hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc 
từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác 
Lê-nin và đi theo con đường cách mạng vô 
sản. Nguyễn Ái Quốc đã xác định con đường 
đi đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. 

2 

3/2/1930, Đảng Cộng 
sản Việt Nam ra đời. 

Cách mạng Việt Nam có một chính đảng 
duy nhất lãnh đạo, chấm dứt giai đoạn 
khủng hỏảng về lãnh đạo. Từ đây ta (ỉã có 
một đường lối đúng đắn và thống nhất, 
chấm dứt sự mò mẫm về đường lối. Cách 
mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của 
cách mạng thế giới. 

3 

Từ 14/8-28/8/1945 tổng 
khởi nghĩa tháng Tám 
đã diễn ra trong cả 
nước và thành công 
nhanh chóng, ít đổ 
máu. 

Ta đã kết thúc cuộc đâu tranh hơn tám 
mươi năm chông đế quốc và hàng ngàn 
năm chông phong kiến, giành độc lập cho 
dân tộc, đưa nhân dân từ địa vị nô lộ lên 
địa vị làm chủ nước nhà. Mở ra một kỉ 
nguyên mới độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội. 

4 

7/5/1954, ta đã làm 
nên chiến thắng Điện 
Biên Phủ “lừng lẫy 
năm châu”, “chấn động 
địa cầu”. 

Kết thúc 9 năm trường kì kháng chiến 
chống Pháp, mở ra một giai đoạn mới cho 
lịch sử dân tộc. 

5 

30/ 4/1975, chiến dịch 
Hồ Chí Minh đại 
thắng. 

Kết thúc hai mươi năm trường kì kháng 
chiến chông Mĩ, giải phóng ĩniền Nam, 
thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ 
nghĩa xã hội. 

6 

Tháng 12/1986, tại Đại 
hội Đại biểu toàn quốc 
lần thứ VI của Đảng, ta 
đă chủ trương đổi mới 
đất nước 

Đất nước bước vào thời kì đổi mới toàn diện và 
sâu sắc nhờ đó đã thu được những thắng lợi to 
lớn. Vị thế của Việt Nam ngày càng được 
khảng định. 
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Câu â 


1. Đúng 2. Sai 3. Đúng 4. Đủng 5. Sai 

Cảu 4 


Nội dung 

Nguyên 
nhản 
thắng lợi 

Bài 

học 

Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam 

X 


Lubn giữ vững quyền lãnh đạo của Đáng Cộng sản 
Việt Nam 


X 

Nhân dân Việt Nam có truyền thống đoàn kết yêu nước 

X 


Trong mọi hoàn cảnh vừng lòng tin ở Đảng, sát cánh 
bên nhau 


X 

Nắm vừng ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 


X 

Tăng cường khôi đại đoàn kết toàn dân và đoàn kêt 

1 quốc tế 


X 

' Xây dựng một chính Đảng trong sạch, vững mạnh 


X 

Nhà nước phải là nhà nước của dân, do dân và vì dân 


X 


Câu 5; gợi ý trả lời 

1. Giai đoạn 1919 - 1930 

- Cuộc khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp với quy mô lớn, 
tốc độ mạnh làm thay đổi xã hội Việt Nam. 

- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930) chấm dứt tình trạng khủng 
hoảng về lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. 

2. Giai đoạn 1930 - 1945 

- Cao trào cách mạng 1930 - 1931 là cuộc diễn tập đầu tiên, chuẩn bị 
cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945. 

- Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 là cuộc diễn tập lần thứ hai của 
Cách mạng tháng Tám. 

- Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, phát xít Nhật kéo vào Đông 
Dương. Lợi dụng tình hình Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945), Đảng ta phát 
động phong trào kháng Nhật cứu nước, lãnh đạo toàn dân nổi dậy giành 
chính quyền trong cả nước. 

3. Giai đoạn 1945 - 1954 , 

- Cách mạng tháng Tám thành công, Đảng và nhân dân phải đương 
đầu với “thù trong , giặc ngoài” nguy hiểm. 
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- Kháng chiến chống Pháp giành thắng lợi với chiến địch Điện Biên 
Phủ lịch sử (7/5/1954). 

4. Giai đoạn 1954 - 1975 

- Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, đất nước tạm thời bị 
chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị, xã hội khác nhau. 

“ Đảng Lao động Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến chông 
Mì cứu nước thắng lợi với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975. Đất 
nước hoàn toàn độc lập, non sông thu về một mối. 

5. Giai đoạn 1975 đến nay 

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ rv củạ Đảng đã tổng kết 21 năm 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà, 
nêu rõ sự tất yếu và tầm quan trọng của việc cả nước tiến lên chủ nghĩa xã 
hội sau khi kháng chiến chống Mĩ kết thúc thắng lợi. ’ 

- Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần VI (12/1986) đất nước bước vào 
công cuộc đổi mới. Hơn 20 năm đổi mới, đất niíớc ta đã đạt được nhiều 
thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, chủ yếu là kinh tế. 

- Khó khăn còn lớn, thách thức còn nhiều, nhưng điều quan trọng là 
Đảng ta đã chọn con đường đi đúng và có những biện pháp thích hợp. 
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